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Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia nghề Nuôi trồng thủy sản nước ngọt được xây dựng theo Quyết định số: 454/QĐ-TCGDNN ngày 12/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc phê duyệt dự toán kinh phí phát triển hệ thống đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2019.
Để triển khai xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia nghề Nuôi trồng thủy sản nước ngọt, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định Số 860/QĐ-TCGDNN ngày 30/8/2019 V/v giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng, cập nhật, bổ sung tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia năm 2019. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Thủy sản ban hành Quyết định Số 435/QĐ-CĐKTKTTS-ĐT ngày 26/8/2019 về việc thành lập tổ giúp việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Nuôi trồng thủy sản nước ngọt.
Tháng 9/2019 Vụ kỹ năng nghề - Tổng cục giáo dục nghề nghiệp tổ chức tập huấn tại Hải Phòng về các nội dung: Tiêu chuẩn kỹ năng nghề và định hướng xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia; nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia; quản lý tài chính trong việc xây dựng Tiêu chuẩn kỹ ăng nghề Quốc gia; một số lỗi thường gặp và cách chỉnh sửa, hoàn thiện phân tích nghề, phân tích công việc để biên soạn Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia; kỹ thuật biên soạn Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Thủy sản đã cử tổ giúp việc tham dự tập huấn.
Sau đợt tập huấn tổ giúp việc chỉ đạo các tiểu ban khảo sát quy trình kỹ thuật, lực lượng lao động của nghề thông qua phiếu điều tra, phỏng vấn trực tiếp. Dựa trên kết quả điều tra, khảo sát bổ sung, các tiểu ban chỉnh sửa và hoàn thiện sơ đồ phân tích nghề, vị trí việc làm của nghề, phân tích công việc. 
Căn cứ vào bộ phiếu phân tích công việc hoàn thiện và tiến hành lấy ý kiến của 30 chuyên gia. Tổ giúp việc tiến hành lập sơ đồ các vị trí việc làm của nghề; Xây dựng danh mục các đơn vị năng lực của nghề và lấy ý kiến của 30 chuyên gia. Tiến hành biên soạn Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia; tổ chức lấy ý kiến của 30 chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn và không tham gia xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề; hoàn chỉnh sau khi có ý kiến của các chuyên gia; tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến cho Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia của 60 chuyên gia. Tổ giúp việc biên soạn, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia nghề Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt.
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia nghề Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt được phê chuẩn và ban hành theo Quyết định số        /QĐ-BNN ngày….tháng…        năm……..của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
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Nghề Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt (NTTS) là nghề sản xuất giống và nuôi thương phẩm một số ĐVTS có giá trị kinh tế, tạo ra sản phẩm thủy sản đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ cho đời sống của con người và cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, xuất khẩu, góp phần sử dụng tài nguyên đất, nước có hiệu quả.
Nghề NTTS nước ngọt có phạm vi hoạt động rộng ở các vùng nước ngọt nội địa, các trạm, trang trại, khu bảo tồn ĐVTS nước ngọt, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước; nghề nuôi trồng thủy sản nước ngọt thực hiện ở các dạng mặt nước nội địa vùng đồng bằng, trung du và miền núi. Môi trường làm việc của nghề chịu ảnh hưởng của thiên nhiên. Nghề nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt có các vị trí sau:
· Nuôi cá thương phẩm trong ao
· Nuôi cá thương phẩm trong lồng bè
· Nuôi cá thương phẩm trong ruộng
· Nuôi tôm càng xanh thương phẩm 
· Ương giống và nuôi thương phẩm cá nước lạnh
· Sản xuất giống và nuôi ba ba thương phẩm
· Sản xuất giống và nuôi ếch thương phẩm
· Nuôi cá cảnh 
· Sản xuất giống nhóm cá đẻ trứng bán trôi nổi
· Sản xuất giống nhóm cá đẻ trứng dính
· Sản xuất giống cá rô phi đơn tính đực
· Phòng và trị bệnh động vật thủy sản 
· Tư vấn,  dịch vụ vật tư và sản phẩm thủy sản
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	20
	CC20
	Quản lý cơ sở vật chất

	21
	CC21
	Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng công nghệ

	22
	CC22
	Cải tiến quy trình công nghệ

	23
	CC23
	Theo dõi, kiểm soát và đặt hàng trang thiết bị, vật tư

	24
	CC24
	Lập kế hoạch, quản lý và tổ chức sản xuất

	25
	CC25
	Quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh

	26
	CC26
	Lập kế hoạch và thực hiện ứng phó với rủi ro

	27
	CC27
	Xử lý chất thải sản xuất theo tiêu chuẩn 

	28
	CC28
	Quản lý chất lượng sản phẩm

	
	[bookmark: _Toc23515353]Các năng lực chuyên môn 

	1
	CM01
	Lập kế hoạch và tổ chức sản xuất

	2
	CM02
	Chuẩn bị và sử dụng vật tư, dụng cụ, thiết bị trong sản xuất 

	3
	CM03
	Chuẩn bị nơi ương, nuôi

	4
	CM04
	Tuyển chọn ĐVTS bố mẹ đưa vào nuôi vỗ 

	5
	CM05
	Chăm sóc và kiểm tra cá bố mẹ trong quá trình nuôi vỗ

	6
	CM06
	Chọn và cho cá bố mẹ sinh sản

	7
	CM07
	Chọn và sử dụng chất kích thích sinh sản

	8
	CM08
	Chọn ếch bố mẹ cho sinh sản

	9
	CM09
	Thu và ấp trứng cá

	10
	CM10
	Thu và ấp trứng ba ba

	11
	CM11
	Thu và ấp trứng ếch

	12
	CM12
	Chăm sóc cá bột, cá hương, cá giống

	13
	CM13
	Xử lý giới tính cá rô phi đơn tính đực

	14
	CM14
	Chăm sóc nòng nọc, ếch

	15
	CM15
	Thu hoạch cá bột, cá hương, cá giống và cá thương phẩm

	16
	CM16
	Thu hoạch ba ba giống, thương phẩm

	17
	CM17
	Thu hoạch ếch giống và ếch thương phẩm

	18
	CM18
	Thu hoạch tôm càng xanh thương phẩm

	19
	CM19
	Vận chuyển ĐVTS sống bằng phương pháp vận chuyển kín

	20
	CM20
	Vận chuyển ĐVTS sống bằng phương pháp vận chuyển hở

	21
	CM21
	Tiếp nhận và xử lý ĐVTS sau vận chuyển

	22
	CM22
	Kiểm tra, chọn và thả cá giống

	23
	CM23
	Kiểm tra, chọn và thả ba ba giống

	24
	CM24
	Kiểm tra, chọn và thả tôm càng xanh giống

	25
	CM25
	Kiểm tra, chọn và thả ếch giống

	26
	CM26
	Kiểm tra và xử lý biến động nhiệt độ nước

	27
	CM27
	Kiểm tra và xử lý biến động độ trong, màu nước

	28
	CM28
	Kiểm tra và xử lý biến động độ pH nước

	29
	CM29
	Kiểm tra và xử lý biến động oxy hòa tan trong nước

	30
	CM30
	Kiểm tra và xử lý amoniac trong nước

	31
	CM31
	Kiểm tra và xử lý hydrosulfua trong nước

	32
	CM32
	Kiểm tra và xử lý nitrit trong nước

	33
	CM33
	Kiểm tra và xử lý sắt trong nước

	34
	CM34
	Chuẩn bị thức ăn cho ĐVTS

	35
	CM35
	Sử dụng thức ăn cho ĐVTS

	36
	CM36
	Kiểm tra, đánh giá tốc độ sinh trưởng ĐVTS 

	37
	CM37
	Nhận biết và sử dụng thuốc dùng trong NTTS

	38
	CM38
	Xử lý mầm bệnh cho ĐVTS

	39
	CM39
	Thu mẫu ĐVTS để chẩn đoán bệnh

	40
	CM40
	[bookmark: _Toc23515354]Chẩn đoán bệnh ĐVTS bằng dấu hiệu lâm sàng

	41
	CM41
	[bookmark: _Toc23515355]Chẩn đoán bệnh bệnh ĐVTS bằng kỹ thuật phòng thí nghiệm

	42
	CM42
	Trị bệnh do ký sinh trùng

	43
	CM43
	Trị bệnh do nấm

	44
	CM44
	Trị bệnh do vi khuẩn

	45
	CM45
	Xử lý bệnh do vi rút

	46
	CM46
	Xử lý bệnh do dinh dưỡng

	47
	CM47
	Lưu giữ ĐVTS 

	48
	CM48
	Tư vấn chọn, sử dụng vật tư, thiết bị và sản phẩm thủy sản

	49
	CM49
	Bán sản phẩm và chăm sóc khách hàng




[bookmark: _Toc23515356] CÁC ĐƠN VỊ NĂNG LỰC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

[bookmark: _Toc23515357]TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM: SẢN XUẤT GIỐNG NHÓM CÁ ĐẺ TRỨNG BÁN TRÔI NỔI
BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ: 3
	TT
	Mã số
	Tên đơn vị năng lực

	
	Các năng lực cơ bản

	1
	CB01
	Sử dụng máy tính văn phòng

	2
	CB02
	Làm việc hiệu quả trong nhóm

	3
	CB03
	Hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày

	4
	CB04
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp cơ bản

	5
	CB05
	Giao tiếp, tư vấn cho khách hàng

	6
	CB06
	Cập nhật kiến thức ngành nghề

	7
	CB07
	Tìm hiểu, thu thập và quảng bá thông tin trên mạng Internet

	8
	CB08
	Thực hiện một số sơ cứu cơ bản khi xảy ra tai nạn

	9
	CB09
	Sử dụng tối ưu hóa nguyên vật liệu, năng lượng trong sản xuất

	
	Các năng lực chung 

	1
	CC01
	Chuẩn bị làm việc

	2
	CC02
	Tiếp nhận và xử lý thông tin

	3
	CC03
	Kết thúc ca làm việc

	4
	CC04
	Ghi nhật ký công việc

	5
	CC05
	Phát triển mối quan hệ với đối tác

	6
	CC06
	Chuẩn bị và báo cáo công việc

	7
	CC07
	Theo dõi, kiểm tra hoạt động của trang thiết bị để đảm bảo an toàn cho người lao động

	8
	CC08
	Phòng tránh, kiểm soát và chữa cháy

	9
	CC09
	Chuẩn bị các tài liệu giới thiệu sản phẩm, dịch vụ

	10
	CC10
	Xác định nhu cầu về nâng cao trình độ của người lao động

	11
	CC11
	Đánh giá năng lực làm việc của người lao động

	12
	CC12
	Thực hiện và tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật

	13
	CC13
	Đào tạo, tập huấn và cập nhật công nghệ, kỹ thuật mới

	14
	CC14
	Hoàn thành công việc của nhóm đảm bảo chất lượng

	15
	CC15
	Lập kế hoạch, phân công và giám sát công việc của nhóm

	16
	CC16
	Thực hiện các quy định về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

	17
	CC17
	Dự trù trang thiết bị, vật tư, kinh phí phục vụ sản xuất

	18
	CC18
	Hạch toán kinh tế

	19
	CC19
	Mua sắm trang thiết bị, vật tư

	20
	CC20
	Quản lý cơ sở vật chất

	21
	CC21
	Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng công nghệ

	22
	CC22
	Cải tiến quy trình công nghệ

	23
	CC23
	Theo dõi, kiểm soát và đặt hàng trang thiết bị, vật tư

	24
	CC24
	Lập kế hoạch, quản lý và tổ chức sản xuất

	25
	CC25
	Quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh

	26
	CC26
	Lập kế hoạch và thực hiện ứng phó với rủi ro

	27
	CC27
	Xử lý chất thải sản xuất theo tiêu chuẩn 

	28
	CC28
	Quản lý chất lượng sản phẩm

	
	Các năng lực chuyên môn 

	1
	CM01
	Lập kế hoạch và tổ chức sản xuất

	2
	CM02
	Chuẩn bị và sử dụng vật tư, dụng cụ, thiết bị trong sản xuất 

	3
	CM03
	Chuẩn bị nơi ương, nuôi

	4
	CM04
	Tuyển chọn ĐVTS bố mẹ đưa vào nuôi vỗ 

	5
	CM05
	Chăm sóc và kiểm tra cá bố mẹ trong quá trình nuôi vỗ

	6
	CM06
	Chọn và cho cá bố mẹ sinh sản

	7
	CM07
	Chọn và sử dụng chất kích thích sinh sản

	8
	CM09
	Thu và ấp trứng cá

	9
	CM12
	Chăm sóc cá bột, cá hương, cá giống

	10
	CM15
	Thu hoạch cá bột, cá hương, cá giống và cá thương phẩm

	11
	CM18
	Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, thiết bị phục vụ vận chuyển ĐVTS

	12
	CM19
	Vận chuyển ĐVTS sống bằng phương pháp vận chuyển kín

	13
	CM20
	Vận chuyển ĐVTS sống bằng phương pháp vận chuyển hở

	14
	CM21
	Tiếp nhận và xử lý ĐVTS sau vận chuyển

	15
	CM26
	Kiểm tra và xử lý biến động nhiệt độ nước

	16
	CM27
	Kiểm tra và xử lý biến động độ trong, màu nước

	17
	CM28
	Kiểm tra và xử lý biến động độ pH nước

	18
	CM29
	Kiểm tra và xử lý biến động oxy hòa tan trong nước

	19
	CM30
	Kiểm tra và xử lý amoniac trong nước

	20
	CM31
	Kiểm tra và xử lý hydrosulfua trong nước

	21
	CM32
	Kiểm tra và xử lý nitrit trong nước

	22
	CM33
	Kiểm tra và xử lý sắt trong nước

	23
	CM34
	Chuẩn bị thức ăn cho ĐVTS

	24
	CM35
	Sử dụng thức ăn cho ĐVTS

	25
	CM36
	Kiểm tra, đánh giá tốc độ sinh trưởng ĐVTS





[bookmark: _Toc23515358]TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM: SẢN XUẤT GIỐNG NHÓM CÁ ĐẺ TRỨNG DÍNH
BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ: 3
	TT
	Mã số 
	Tên đơn vị năng lực

	
	Các năng lực cơ bản

	1
	CB01
	Sử dụng máy tính văn phòng

	2
	CB02
	Làm việc hiệu quả trong nhóm

	3
	CB03
	Hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày

	4
	CB04
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp cơ bản

	5
	CB05
	Giao tiếp, tư vấn cho khách hàng

	6
	CB06
	Cập nhật kiến thức ngành nghề

	7
	CB07
	Tìm hiểu, thu thập và quảng bá thông tin trên mạng Internet

	8
	CB08
	Thực hiện một số sơ cứu cơ bản khi xảy ra tai nạn

	9
	CB09
	Sử dụng tối ưu hóa nguyên vật liệu, năng lượng trong sản xuất

	
	Các năng lực chung 

	1
	CC01
	Chuẩn bị làm việc

	2
	CC02
	Tiếp nhận và xử lý thông tin

	3
	CC03
	Kết thúc ca làm việc

	4
	CC04
	Ghi nhật ký công việc

	5
	CC05
	Phát triển mối quan hệ với đối tác

	6
	CC06
	Chuẩn bị và báo cáo công việc

	7
	CC07
	Theo dõi, kiểm tra hoạt động của trang thiết bị để đảm bảo an toàn cho người lao động

	8
	CC08
	Phòng tránh, kiểm soát và chữa cháy

	9
	CC09
	Chuẩn bị các tài liệu giới thiệu sản phẩm, dịch vụ

	10
	CC10
	Xác định nhu cầu về nâng cao trình độ của người lao động

	11
	CC11
	Đánh giá năng lực làm việc của người lao động

	12
	CC12
	Thực hiện và tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật

	13
	CC13
	Đào tạo, tập huấn và cập nhật công nghệ, kỹ thuật mới

	14
	CC14
	Hoàn thành công việc của nhóm đảm bảo chất lượng

	15
	CC15
	Lập kế hoạch, phân công và giám sát công việc của nhóm

	16
	CC16
	Thực hiện các quy định về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

	17
	CC17
	Dự trù trang thiết bị, vật tư, kinh phí phục vụ sản xuất

	18
	CC18
	Hạch toán kinh tế

	19
	CC19
	Mua sắm trang thiết bị, vật tư

	20
	CC20
	Quản lý cơ sở vật chất

	21
	CC21
	Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng công nghệ

	22
	CC22
	Cải tiến quy trình công nghệ

	23
	CC23
	Theo dõi, kiểm soát và đặt hàng trang thiết bị, vật tư

	24
	CC24
	Lập kế hoạch, quản lý và tổ chức sản xuất

	25
	CC25
	Quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh

	26
	CC26
	Lập kế hoạch và thực hiện ứng phó với rủi ro

	27
	CC27
	Xử lý chất thải sản xuất theo tiêu chuẩn 

	28
	CC28
	Quản lý chất lượng sản phẩm

	
	Các năng lực chuyên môn 

	1
	CM01
	Lập kế hoạch và tổ chức sản xuất

	2
	CM02
	Chuẩn bị và sử dụng vật tư, dụng cụ, thiết bị trong sản xuất 

	3
	CM03
	Chuẩn bị nơi ương, nuôi

	4
	CM04
	Tuyển chọn ĐVTS bố mẹ đưa vào nuôi vỗ 

	5
	CM05
	Chăm sóc và kiểm tra cá bố mẹ trong quá trình nuôi vỗ

	6
	CM06
	Chọn và cho cá bố mẹ sinh sản

	7
	CM07
	Chọn và sử dụng chất kích thích sinh sản

	8
	CM09
	Thu và ấp trứng cá

	9
	CM12
	Chăm sóc cá bột, cá hương, cá giống

	10
	CM15
	Thu hoạch cá bột, cá hương, cá giống và cá thương phẩm

	11
	CM18
	Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, thiết bị phục vụ vận chuyển ĐVTS

	12
	CM19
	Vận chuyển ĐVTS sống bằng phương pháp vận chuyển kín

	13
	CM20
	Vận chuyển ĐVTS sống bằng phương pháp vận chuyển hở

	14
	CM21
	Tiếp nhận và xử lý ĐVTS sau vận chuyển

	15
	CM26
	Kiểm tra và xử lý biến động nhiệt độ nước

	16
	CM27
	Kiểm tra và xử lý biến động độ trong, màu nước

	17
	CM28
	Kiểm tra và xử lý biến động độ pH nước

	18
	CM29
	Kiểm tra và xử lý biến động oxy hòa tan trong nước

	19
	CM30
	Kiểm tra và xử lý amoniac trong nước

	20
	CM31
	Kiểm tra và xử lý hydrosulfua trong nước

	21
	CM32
	Kiểm tra và xử lý nitrit trong nước

	22
	CM33
	Kiểm tra và xử lý sắt trong nước

	23
	CM34
	Chuẩn bị thức ăn cho ĐVTS

	24
	CM35
	Sử dụng thức ăn cho ĐVTS

	25
	CM36
	Kiểm tra, đánh giá tốc độ sinh trưởng ĐVTS


[bookmark: _Toc23515359]
TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM: SẢN XUẤT GIỐNG CÁ RÔ PHI ĐƠN TÍNH ĐỰC
BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ: 3
	TT
	Mã số 
	Tên đơn vị năng lực

	
	Các năng lực cơ bản

	1
	CB01
	Sử dụng máy tính văn phòng

	2
	CB02
	Làm việc hiệu quả trong nhóm

	3
	CB03
	Hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày

	4
	CB04
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp cơ bản

	5
	CB05
	Giao tiếp, tư vấn cho khách hàng

	6
	CB06
	Cập nhật kiến thức ngành nghề

	7
	CB07
	Tìm hiểu, thu thập và quảng bá thông tin trên mạng Internet

	8
	CB08
	Thực hiện một số sơ cứu cơ bản khi xảy ra tai nạn

	9
	CB09
	Sử dụng tối ưu hóa nguyên vật liệu, năng lượng trong sản xuất

	
	Các năng lực chung 

	1
	CC01
	Chuẩn bị làm việc

	2
	CC02
	Tiếp nhận và xử lý thông tin

	3
	CC03
	Kết thúc ca làm việc

	4
	CC04
	Ghi nhật ký công việc

	5
	CC05
	Phát triển mối quan hệ với đối tác

	6
	CC06
	Chuẩn bị và báo cáo công việc

	7
	CC07
	Theo dõi, kiểm tra hoạt động của trang thiết bị để đảm bảo an toàn cho người lao động

	8
	CC08
	Phòng tránh, kiểm soát và chữa cháy

	9
	CC09
	Chuẩn bị các tài liệu giới thiệu sản phẩm, dịch vụ

	10
	CC10
	Xác định nhu cầu về nâng cao trình độ của người lao động

	11
	CC11
	Đánh giá năng lực làm việc của người lao động

	12
	CC12
	Thực hiện và tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật

	13
	CC13
	Đào tạo, tập huấn và cập nhật công nghệ, kỹ thuật mới

	14
	CC14
	Hoàn thành công việc của nhóm đảm bảo chất lượng

	15
	CC15
	Lập kế hoạch, phân công và giám sát công việc của nhóm

	16
	CC16
	Thực hiện các quy định về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

	17
	CC17
	Dự trù trang thiết bị, vật tư, kinh phí phục vụ sản xuất

	18
	CC18
	Hạch toán kinh tế

	19
	CC19
	Mua sắm trang thiết bị, vật tư

	20
	CC20
	Quản lý cơ sở vật chất

	21
	CC21
	Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng công nghệ

	22
	CC22
	Cải tiến quy trình công nghệ

	23
	CC23
	Theo dõi, kiểm soát và đặt hàng trang thiết bị, vật tư

	24
	CC24
	Lập kế hoạch, quản lý và tổ chức sản xuất

	25
	CC25
	Quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh

	26
	CC26
	Lập kế hoạch và thực hiện ứng phó với rủi ro

	27
	CC27
	Xử lý chất thải sản xuất theo tiêu chuẩn 

	28
	CC28
	Quản lý chất lượng sản phẩm

	
	Các năng lực chuyên môn 

	1
	CM01
	Lập kế hoạch và tổ chức sản xuất

	2
	CM02
	Chuẩn bị và sử dụng vật tư, dụng cụ, thiết bị trong sản xuất 

	3
	CM03
	Chuẩn bị nơi ương, nuôi

	4
	CM04
	Tuyển chọn ĐVTS bố mẹ đưa vào nuôi vỗ 

	5
	CM05
	Chăm sóc và kiểm tra cá bố mẹ trong quá trình nuôi vỗ

	6
	CM06
	Chọn và cho cá bố mẹ sinh sản

	7
	CM07
	Chọn và sử dụng chất kích thích sinh sản

	8
	CM09
	Thu và ấp trứng cá

	9
	CM12
	Chăm sóc cá bột, cá hương, cá giống

	10
	CM13
	Xử lý giới tính cá rô phi đơn tính đực

	11
	CM15
	Thu hoạch cá bột, cá hương, cá giống và cá thương phẩm

	12
	CM19
	Vận chuyển ĐVTS sống bằng phương phá vận chuyển kín

	13
	CM20
	Vận chuyển ĐVTS sống bằng phương phá vận chuyển hở

	14
	CM21
	Tiếp nhận và xử lý ĐVTS sau khi vận chuyển 

	15
	CM26
	Kiểm tra và xử lý biến động nhiệt độ nước

	16
	CM27
	Kiểm tra và xử lý biến động độ trong, màu nước

	17
	CM28
	Kiểm tra và xử lý biến động độ pH nước

	18
	CM29
	Kiểm tra và xử lý biến động oxy hòa tan trong nước

	19
	CM30
	Kiểm tra và xử lý amoniac trong nước

	20
	CM31
	Kiểm tra và xử lý hydrosulfua trong nước

	21
	CM32
	Kiểm tra và xử lý nitrit trong nước

	22
	CM33
	Kiểm tra và xử lý sắt trong nước

	23
	CM34
	Chuẩn bị thức ăn cho ĐVTS

	24
	CM35
	Sử dụng thức ăn cho ĐVTS

	25
	CM36
	Kiểm tra, đánh giá tốc độ sinh trưởng ĐVTS





[bookmark: _Toc23515360]TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM: NUÔI CÁ THƯƠNG PHẨM TRONG AO
BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ: 1
	TT
	Mã số 
	Tên đơn vị năng lực

	
	Các năng lực cơ bản

	1
	CB01
	Sử dụng máy tính văn phòng

	2
	CB02
	Làm việc hiệu quả trong nhóm

	3
	CB03
	Hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày

	4
	CB04
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp cơ bản

	5
	CB05
	Giao tiếp, tư vấn cho khách hàng

	6
	CB06
	Cập nhật kiến thức ngành nghề

	7
	CB07
	Tìm hiểu, thu thập và quảng bá thông tin trên mạng Internet

	8
	CB08
	Thực hiện một số sơ cứu cơ bản khi xảy ra tai nạn

	9
	CB09
	Sử dụng tối ưu hóa nguyên vật liệu, năng lượng trong sản xuất

	
	Các năng lực chung 

	1
	CC01
	Chuẩn bị làm việc

	2
	CC02
	Tiếp nhận và xử lý thông tin

	3
	CC03
	Kết thúc ca làm việc

	4
	CC04
	Ghi nhật ký công việc

	5
	CC05
	Phát triển mối quan hệ với đối tác

	6
	CC06
	Chuẩn bị và báo cáo công việc

	7
	CC07
	Theo dõi, kiểm tra hoạt động của trang thiết bị để đảm bảo an toàn cho người lao động

	8
	CC08
	Phòng tránh, kiểm soát và chữa cháy

	9
	CC09
	Chuẩn bị các tài liệu giới thiệu sản phẩm, dịch vụ

	10
	CC10
	Xác định nhu cầu về nâng cao trình độ của người lao động

	11
	CC11
	Đánh giá năng lực làm việc của người lao động

	12
	CC12
	Thực hiện và tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật

	13
	CC13
	Đào tạo, tập huấn và cập nhật công nghệ, kỹ thuật mới

	14
	CC14
	Hoàn thành công việc của nhóm đảm bảo chất lượng

	15
	CC15
	Lập kế hoạch, phân công và giám sát công việc của nhóm

	16
	CC16
	Thực hiện các quy định về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

	17
	CC17
	Dự trù trang thiết bị, vật tư, kinh phí phục vụ sản xuất

	18
	CC18
	Hạch toán kinh tế

	19
	CC19
	Mua sắm trang thiết bị, vật tư

	20
	CC20
	Quản lý cơ sở vật chất

	21
	CC21
	Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng công nghệ

	22
	CC22
	Cải tiến quy trình công nghệ

	23
	CC23
	Theo dõi, kiểm soát và đặt hàng trang thiết bị, vật tư

	24
	CC24
	Lập kế hoạch, quản lý và tổ chức sản xuất

	25
	CC25
	Quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh

	26
	CC26
	Lập kế hoạch và thực hiện ứng phó với rủi ro

	27
	CC27
	Xử lý chất thải sản xuất theo tiêu chuẩn 

	28
	CC28
	Quản lý chất lượng sản phẩm

	
	Các năng lực chuyên môn 

	1
	CM01
	Lập kế hoạch và tổ chức sản xuất

	2
	CM02
	Chuẩn bị và sử dụng vật tư, dụng cụ, thiết bị trong sản xuất 

	3
	CM03
	Chuẩn bị nơi ương, nuôi

	4
	CM15
	Thu hoạch cá bột, cá hương, cá giống và cá thương phẩm

	5
	CM21
	Tiếp nhận và xử lý ĐVTS sau khi vận chuyển 

	6
	CM22
	Kiểm tra, chọn và thả cá giống

	7
	CM26
	Kiểm tra và xử lý biến động nhiệt độ nước

	8
	CM27
	Kiểm tra và xử lý biến động độ trong, màu nước

	9
	CM28
	Kiểm tra và xử lý biến động độ pH nước

	10
	CM29
	Kiểm tra và xử lý biến động oxy hòa tan trong nước

	11
	CM30
	Kiểm tra và xử lý amoniac trong nước

	12
	CM31
	Kiểm tra và xử lý hydrosulfua trong nước

	13
	CM32
	Kiểm tra và xử lý nitrit trong nước

	14
	CM33
	Kiểm tra và xử lý sắt trong nước

	15
	CM34
	Chuẩn bị thức ăn cho ĐVTS

	16
	CM35
	Sử dụng thức ăn cho ĐVTS

	17
	CM36
	Kiểm tra, đánh giá tốc độ sinh trưởng ĐVTS

	18
	CM52
	Lưu giữ ĐVTS thương phẩm





[bookmark: _Toc23515361]TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM: NUÔI CÁ THƯƠNG PHẨM TRONG RUỘNG
BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ: 1
	TT
	Mã số 
	Tên đơn vị năng lực

	
	Các năng lực cơ bản

	1
	CB01
	Sử dụng máy tính văn phòng

	2
	CB02
	Làm việc hiệu quả trong nhóm

	3
	CB03
	Hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày

	4
	CB04
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp cơ bản

	5
	CB05
	Giao tiếp, tư vấn cho khách hàng

	6
	CB06
	Cập nhật kiến thức ngành nghề

	7
	CB07
	Tìm hiểu, thu thập và quảng bá thông tin trên mạng Internet

	8
	CB08
	Thực hiện một số sơ cứu cơ bản khi xảy ra tai nạn

	9
	CB09
	Sử dụng tối ưu hóa nguyên vật liệu, năng lượng trong sản xuất

	
	Các năng lực chung 

	1
	CC01
	Chuẩn bị làm việc

	2
	CC02
	Tiếp nhận và xử lý thông tin

	3
	CC03
	Kết thúc ca làm việc

	4
	CC04
	Ghi nhật ký công việc

	5
	CC05
	Phát triển mối quan hệ với đối tác

	6
	CC06
	Chuẩn bị và báo cáo công việc

	7
	CC07
	Theo dõi, kiểm tra hoạt động của trang thiết bị để đảm bảo an toàn cho người lao động

	8
	CC08
	Phòng tránh, kiểm soát và chữa cháy

	9
	CC09
	Chuẩn bị các tài liệu giới thiệu sản phẩm, dịch vụ

	10
	CC10
	Xác định nhu cầu về nâng cao trình độ của người lao động

	11
	CC11
	Đánh giá năng lực làm việc của người lao động

	12
	CC12
	Thực hiện và tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật

	13
	CC13
	Đào tạo, tập huấn và cập nhật công nghệ, kỹ thuật mới

	14
	CC14
	Hoàn thành công việc của nhóm đảm bảo chất lượng

	15
	CC15
	Lập kế hoạch, phân công và giám sát công việc của nhóm

	16
	CC16
	Thực hiện các quy định về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

	17
	CC17
	Dự trù trang thiết bị, vật tư, kinh phí phục vụ sản xuất

	18
	CC18
	Hạch toán kinh tế

	19
	CC19
	Mua sắm trang thiết bị, vật tư

	20
	CC20
	Quản lý cơ sở vật chất

	21
	CC21
	Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng công nghệ

	22
	CC22
	Cải tiến quy trình công nghệ

	23
	CC23
	Theo dõi, kiểm soát và đặt hàng trang thiết bị, vật tư

	24
	CC24
	Lập kế hoạch, quản lý và tổ chức sản xuất

	25
	CC25
	Quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh

	26
	CC26
	Lập kế hoạch và thực hiện ứng phó với rủi ro

	27
	CC27
	Xử lý chất thải sản xuất theo tiêu chuẩn 

	28
	CC28
	Quản lý chất lượng sản phẩm

	
	Các năng lực chuyên môn 

	1
	CM01
	Lập kế hoạch và tổ chức sản xuất

	2
	CM02
	Chuẩn bị và sử dụng vật tư, dụng cụ, thiết bị trong sản xuất 

	3
	CM03
	Chuẩn bị nơi ương, nuôi

	4
	CM15
	Thu hoạch cá bột, cá hương, cá giống và cá thương phẩm

	5
	CM19
	Vận chuyển ĐVTS sống bằng phương pháp vận chuyển kín

	6
	CM20
	Vận chuyển ĐVTS sống bằng phương pháp vận chuyển hở

	7
	CM21
	Tiếp nhận và xử lý ĐVTS sau vận chuyển

	8
	CM22
	Kiểm tra, chọn và thả cá giống

	9
	CM26
	Kiểm tra và xử lý biến động nhiệt độ nước

	10
	CM27
	Kiểm tra và xử lý biến động độ trong, màu nước

	11
	CM28
	Kiểm tra và xử lý biến động độ pH nước

	12
	CM29
	Kiểm tra và xử lý biến động oxy hòa tan trong nước

	13
	CM30
	Kiểm tra và xử lý amoniac trong nước

	14
	CM31
	Kiểm tra và xử lý hydrosulfua trong nước

	15
	CM32
	Kiểm tra và xử lý nitrit trong nước

	16
	CM33
	Kiểm tra và xử lý sắt trong nước

	17
	CM34
	Chuẩn bị thức ăn cho ĐVTS

	18
	CM35
	Sử dụng thức ăn cho ĐVTS

	19
	CM36
	Kiểm tra, đánh giá tốc độ sinh trưởng ĐVTS 

	20
	CM47
	Lưu giữ ĐVTS 





[bookmark: _Toc23515362]TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM: NUÔI CÁ THƯƠNG PHẨM TRONG LỒNG BÈ
BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ: 1
	TT
	Mã số 
	Tên đơn vị năng lực

	
	Các năng lực cơ bản

	1
	CB01
	Sử dụng máy tính văn phòng

	2
	CB02
	Làm việc hiệu quả trong nhóm

	3
	CB03
	Hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày

	4
	CB04
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp cơ bản

	5
	CB05
	Giao tiếp, tư vấn cho khách hàng

	6
	CB06
	Cập nhật kiến thức ngành nghề

	7
	CB07
	Tìm hiểu, thu thập và quảng bá thông tin trên mạng Internet

	8
	CB08
	Thực hiện một số sơ cứu cơ bản khi xảy ra tai nạn

	9
	CB09
	Sử dụng tối ưu hóa nguyên vật liệu, năng lượng trong sản xuất

	
	Các năng lực chung 

	1
	CC01
	Chuẩn bị làm việc

	2
	CC02
	Tiếp nhận và xử lý thông tin

	3
	CC03
	Kết thúc ca làm việc

	4
	CC04
	Ghi nhật ký công việc

	5
	CC05
	Phát triển mối quan hệ với đối tác

	6
	CC06
	Chuẩn bị và báo cáo công việc

	7
	CC07
	Theo dõi, kiểm tra hoạt động của trang thiết bị để đảm bảo an toàn cho người lao động

	8
	CC08
	Phòng tránh, kiểm soát và chữa cháy

	9
	CC09
	Chuẩn bị các tài liệu giới thiệu sản phẩm, dịch vụ

	10
	CC10
	Xác định nhu cầu về nâng cao trình độ của người lao động

	11
	CC11
	Đánh giá năng lực làm việc của người lao động

	12
	CC12
	Thực hiện và tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật

	13
	CC13
	Đào tạo, tập huấn và cập nhật công nghệ, kỹ thuật mới

	14
	CC14
	Hoàn thành công việc của nhóm đảm bảo chất lượng

	15
	CC15
	Lập kế hoạch, phân công và giám sát công việc của nhóm

	16
	CC16
	Thực hiện các quy định về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

	17
	CC17
	Dự trù trang thiết bị, vật tư, kinh phí phục vụ sản xuất

	18
	CC18
	Hạch toán kinh tế

	19
	CC19
	Mua sắm trang thiết bị, vật tư

	20
	CC20
	Quản lý cơ sở vật chất

	21
	CC21
	Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng công nghệ

	22
	CC22
	Cải tiến quy trình công nghệ

	23
	CC23
	Theo dõi, kiểm soát và đặt hàng trang thiết bị, vật tư

	24
	CC24
	Lập kế hoạch, quản lý và tổ chức sản xuất

	25
	CC25
	Quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh

	26
	CC26
	Lập kế hoạch và thực hiện ứng phó với rủi ro

	27
	CC27
	Xử lý chất thải sản xuất theo tiêu chuẩn 

	28
	CC28
	Quản lý chất lượng sản phẩm

	
	Các năng lực chuyên môn 

	1
	CM01
	Lập kế hoạch và tổ chức sản xuất

	2
	CM02
	Chuẩn bị và sử dụng vật tư, dụng cụ, thiết bị trong sản xuất 

	3
	CM03
	Chuẩn bị nơi ương, nuôi

	4
	CM15
	Thu hoạch cá bột, cá hương, cá giống và cá thương phẩm

	5
	CM19
	Vận chuyển ĐVTS sống bằng phương pháp vận chuyển kín

	6
	CM20
	Vận chuyển ĐVTS sống bằng phương pháp vận chuyển hở

	7
	CM21
	Tiếp nhận và xử lý ĐVTS sau vận chuyển

	8
	CM22
	Kiểm tra, chọn và thả cá giống

	9
	CM26
	Kiểm tra và xử lý biến động nhiệt độ nước

	10
	CM27
	Kiểm tra và xử lý biến động độ trong, màu nước

	11
	CM28
	Kiểm tra và xử lý biến động độ pH nước

	12
	CM29
	Kiểm tra và xử lý biến động oxy hòa tan trong nước

	13
	CM30
	Kiểm tra và xử lý amoniac trong nước

	14
	CM31
	Kiểm tra và xử lý hydrosulfua trong nước

	15
	CM32
	Kiểm tra và xử lý nitrit trong nước

	16
	CM33
	Kiểm tra và xử lý sắt trong nước

	17
	CM34
	Chuẩn bị thức ăn cho ĐVTS

	18
	CM35
	Sử dụng thức ăn cho ĐVTS

	19
	CM36
	Kiểm tra, đánh giá tốc độ sinh trưởng ĐVTS 

	20
	CM47
	Lưu giữ ĐVTS 





[bookmark: _Toc23515363]TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM: NUÔI CÁ CẢNH
BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ: 2
	TT
	Mã số 
	Tên đơn vị năng lực

	
	Các năng lực cơ bản

	1
	CB01
	Sử dụng máy tính văn phòng

	2
	CB02
	Làm việc hiệu quả trong nhóm

	3
	CB03
	Hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày

	4
	CB04
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp cơ bản

	5
	CB05
	Giao tiếp, tư vấn cho khách hàng

	6
	CB06
	Cập nhật kiến thức ngành nghề

	7
	CB07
	Tìm hiểu, thu thập và quảng bá thông tin trên mạng Internet

	8
	CB08
	Thực hiện một số sơ cứu cơ bản khi xảy ra tai nạn

	9
	CB09
	Sử dụng tối ưu hóa nguyên vật liệu, năng lượng trong sản xuất

	
	Các năng lực chung 

	1
	CC01
	Chuẩn bị làm việc

	2
	CC02
	Tiếp nhận và xử lý thông tin

	3
	CC03
	Kết thúc ca làm việc

	4
	CC04
	Ghi nhật ký công việc

	5
	CC05
	Phát triển mối quan hệ với đối tác

	6
	CC06
	Chuẩn bị và báo cáo công việc

	7
	CC07
	Theo dõi, kiểm tra hoạt động của trang thiết bị để đảm bảo an toàn cho người lao động

	8
	CC08
	Phòng tránh, kiểm soát và chữa cháy

	9
	CC09
	Chuẩn bị các tài liệu giới thiệu sản phẩm, dịch vụ

	10
	CC10
	Xác định nhu cầu về nâng cao trình độ của người lao động

	11
	CC11
	Đánh giá năng lực làm việc của người lao động

	12
	CC12
	Thực hiện và tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật

	13
	CC13
	Đào tạo, tập huấn và cập nhật công nghệ, kỹ thuật mới

	14
	CC14
	Hoàn thành công việc của nhóm đảm bảo chất lượng

	15
	CC15
	Lập kế hoạch, phân công và giám sát công việc của nhóm

	16
	CC16
	Thực hiện các quy định về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

	17
	CC17
	Dự trù trang thiết bị, vật tư, kinh phí phục vụ sản xuất

	18
	CC18
	Hạch toán kinh tế

	19
	CC19
	Mua sắm trang thiết bị, vật tư

	20
	CC20
	Quản lý cơ sở vật chất

	21
	CC21
	Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng công nghệ

	22
	CC22
	Cải tiến quy trình công nghệ

	23
	CC23
	Theo dõi, kiểm soát và đặt hàng trang thiết bị, vật tư

	24
	CC25
	Quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh

	25
	CC26
	Lập kế hoạch và thực hiện ứng phó với rủi ro

	26
	CC28
	Quản lý chất lượng sản phẩm

	
	Các năng lực chuyên môn 

	1
	CM02
	Chuẩn bị và sử dụng vật tư, dụng cụ, thiết bị trong sản xuất 

	2
	CM03
	Chuẩn bị nơi ương, nuôi

	3
	CM19
	Vận chuyển ĐVTS sống bằng phương pháp vận chuyển kín

	4
	CM20
	Vận chuyển ĐVTS sống bằng phương pháp vận chuyển hở

	5
	CM21
	Tiếp nhận và xử lý ĐVTS sau vận chuyển

	6
	CM22
	Kiểm tra, chọn và thả cá giống

	7
	CM26
	Kiểm tra và xử lý biến động nhiệt độ nước

	8
	CM28
	Kiểm tra và xử lý biến động độ pH nước

	9
	CM29
	Kiểm tra và xử lý biến động oxy hòa tan trong nước

	10
	CM30
	Kiểm tra và xử lý amoniac trong nước

	11
	CM32
	Kiểm tra và xử lý nitrit trong nước

	12
	CM34
	Chuẩn bị thức ăn cho ĐVTS

	13
	CM35
	Sử dụng thức ăn cho ĐVTS

	14
	CM36
	Kiểm tra, đánh giá tốc độ sinh trưởng ĐVTS 

	15
	CM47
	Lưu giữ ĐVTS 





[bookmark: _Toc23515364]TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM: ƯƠNG GIỐNG VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁ NƯỚC LẠNH
BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ: 2
	TT
	Mã số 
	Tên đơn vị năng lực

	
	Các năng lực cơ bản

	1
	CB01
	Sử dụng máy tính văn phòng

	2
	CB02
	Làm việc hiệu quả trong nhóm

	3
	CB03
	Hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày

	4
	CB04
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp cơ bản

	5
	CB05
	Giao tiếp, tư vấn cho khách hàng

	6
	CB06
	Cập nhật kiến thức ngành nghề

	7
	CB07
	Tìm hiểu, thu thập và quảng bá thông tin trên mạng Internet

	8
	CB08
	Thực hiện một số sơ cứu cơ bản khi xảy ra tai nạn

	9
	CB09
	Sử dụng tối ưu hóa nguyên vật liệu, năng lượng trong sản xuất

	
	Các năng lực chung 

	1
	CC01
	Chuẩn bị làm việc

	2
	CC02
	Tiếp nhận và xử lý thông tin

	3
	CC03
	Kết thúc ca làm việc

	4
	CC04
	Ghi nhật ký công việc

	5
	CC05
	Phát triển mối quan hệ với đối tác

	6
	CC06
	Chuẩn bị và báo cáo công việc

	7
	CC07
	Theo dõi, kiểm tra hoạt động của trang thiết bị để đảm bảo an toàn cho người lao động

	8
	CC08
	Phòng tránh, kiểm soát và chữa cháy

	9
	CC09
	Chuẩn bị các tài liệu giới thiệu sản phẩm, dịch vụ

	10
	CC10
	Xác định nhu cầu về nâng cao trình độ của người lao động

	11
	CC11
	Đánh giá năng lực làm việc của người lao động

	12
	CC12
	Thực hiện và tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật

	13
	CC13
	Đào tạo, tập huấn và cập nhật công nghệ, kỹ thuật mới

	14
	CC14
	Hoàn thành công việc của nhóm đảm bảo chất lượng

	15
	CC15
	Lập kế hoạch, phân công và giám sát công việc của nhóm

	16
	CC16
	Thực hiện các quy định về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

	17
	CC17
	Dự trù trang thiết bị, vật tư, kinh phí phục vụ sản xuất

	18
	CC18
	Hạch toán kinh tế

	19
	CC19
	Mua sắm trang thiết bị, vật tư

	20
	CC20
	Quản lý cơ sở vật chất

	21
	CC21
	Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng công nghệ

	22
	CC22
	Cải tiến quy trình công nghệ

	23
	CC23
	Theo dõi, kiểm soát và đặt hàng trang thiết bị, vật tư

	24
	CC24
	Lập kế hoạch, quản lý và tổ chức sản xuất

	25
	CC25
	Quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh

	26
	CC26
	Lập kế hoạch và thực hiện ứng phó với rủi ro

	27
	CC27
	Xử lý chất thải sản xuất theo tiêu chuẩn 

	28
	CC28
	Quản lý chất lượng sản phẩm

	
	Các năng lực chuyên môn 

	1
	CM01
	Lập kế hoạch và tổ chức sản xuất

	2
	CM02
	Chuẩn bị và sử dụng vật tư, dụng cụ, thiết bị trong sản xuất 

	3
	CM03
	Chuẩn bị nơi ương, nuôi

	4
	CM12
	Chăm sóc cá bột, cá hương, cá giống

	5
	CM15
	Thu hoạch cá bột, cá hương, cá giống và cá thương phẩm

	6
	CM19
	Vận chuyển ĐVTS sống bằng phương pháp vận chuyển kín

	7
	CM20
	Vận chuyển ĐVTS sống bằng phương pháp vận chuyển hở

	8
	CM21
	Tiếp nhận và xử lý ĐVTS sau vận chuyển

	9
	CM22
	Kiểm tra, chọn và thả cá giống

	10
	CM26
	Kiểm tra và xử lý biến động nhiệt độ nước

	11
	CM28
	Kiểm tra và xử lý độ pH nước

	12
	CM29
	Kiểm tra và xử lý biến động oxy hòa tan trong nước

	13
	CM34
	Chuẩn bị thức ăn cho ĐVTS

	14
	CM35
	Sử dụng thức ăn cho ĐVTS

	15
	CM36
	Kiểm tra, đánh giá tốc độ sinh trưởng ĐVTS 

	16
	CM47
	Lưu giữ ĐVTS





[bookmark: _Toc23515365]TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM: NUÔI TÔM CÀNG XANH THƯƠNG PHẨM
BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ: 1
	TT
	Mã số 
	Tên đơn vị năng lực

	
	Các năng lực cơ bản

	1
	CB01
	Sử dụng máy tính văn phòng

	2
	CB02
	Làm việc hiệu quả trong nhóm

	3
	CB03
	Hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày

	4
	CB04
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp cơ bản

	5
	CB05
	Giao tiếp, tư vấn cho khách hàng

	6
	CB06
	Cập nhật kiến thức ngành nghề

	7
	CB07
	Tìm hiểu, thu thập và quảng bá thông tin trên mạng Internet

	8
	CB08
	Thực hiện một số sơ cứu cơ bản khi xảy ra tai nạn

	9
	CB09
	Sử dụng tối ưu hóa nguyên vật liệu, năng lượng trong sản xuất

	
	Các năng lực chung 

	1
	CC01
	Chuẩn bị làm việc

	2
	CC02
	Tiếp nhận và xử lý thông tin

	3
	CC03
	Kết thúc ca làm việc

	4
	CC04
	Ghi nhật ký công việc

	5
	CC05
	Phát triển mối quan hệ với đối tác

	6
	CC06
	Chuẩn bị và báo cáo công việc

	7
	CC07
	Theo dõi, kiểm tra hoạt động của trang thiết bị để đảm bảo an toàn cho người lao động

	8
	CC08
	Phòng tránh, kiểm soát và chữa cháy

	9
	CC09
	Chuẩn bị các tài liệu giới thiệu sản phẩm, dịch vụ

	10
	CC10
	Xác định nhu cầu về nâng cao trình độ của người lao động

	11
	CC11
	Đánh giá năng lực làm việc của người lao động

	12
	CC12
	Thực hiện và tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật

	13
	CC13
	Đào tạo, tập huấn và cập nhật công nghệ, kỹ thuật mới

	14
	CC14
	Hoàn thành công việc của nhóm đảm bảo chất lượng

	15
	CC15
	Lập kế hoạch, phân công và giám sát công việc của nhóm

	16
	CC16
	Thực hiện các quy định về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

	17
	CC17
	Dự trù trang thiết bị, vật tư, kinh phí phục vụ sản xuất

	18
	CC18
	Hạch toán kinh tế

	19
	CC19
	Mua sắm trang thiết bị, vật tư

	20
	CC20
	Quản lý cơ sở vật chất

	21
	CC21
	Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng công nghệ

	22
	CC22
	Cải tiến quy trình công nghệ

	23
	CC23
	Theo dõi, kiểm soát và đặt hàng trang thiết bị, vật tư

	24
	CC24
	Lập kế hoạch, quản lý và tổ chức sản xuất

	25
	CC25
	Quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh

	26
	CC26
	Lập kế hoạch và thực hiện ứng phó với rủi ro

	27
	CC27
	Xử lý chất thải sản xuất theo tiêu chuẩn 

	28
	CC28
	Quản lý chất lượng sản phẩm

	
	Các năng lực chuyên môn 

	1
	CM01
	Lập kế hoạch và tổ chức sản xuất

	2
	CM02
	Chuẩn bị và sử dụng vật tư, dụng cụ, thiết bị trong sản xuất 

	3
	CM03
	Chuẩn bị nơi ương, nuôi

	4
	CM19
	Vận chuyển ĐVTS sống bằng phương pháp vận chuyển kín

	5
	CM20
	Vận chuyển ĐVTS sống bằng phương pháp vận chuyển hở

	6
	CM21
	Tiếp nhận và xử lý ĐVTS sau vận chuyển

	7
	CM24
	Kiểm tra, chọn và thả tôm càng xanh giống

	8
	CM26
	Kiểm tra và xử lý biến động nhiệt độ nước

	9
	CM27
	Kiểm tra và xử lý biến động độ trong, màu nước

	10
	CM28
	Kiểm tra và xử lý biến động độ pH nước

	11
	CM29
	Kiểm tra và xử lý biến động oxy hòa tan trong nước

	12
	CM30
	Kiểm tra và xử lý amoniac trong nước

	13
	CM31
	Kiểm tra và xử lý hydrosulfua trong nước

	14
	CM32
	Kiểm tra và xử lý nitrit trong nước

	15
	CM33
	Kiểm tra và xử lý sắt trong nước

	16
	CM34
	Chuẩn bị thức ăn cho ĐVTS

	17
	CM35
	Sử dụng thức ăn cho ĐVTS

	18
	CM36
	Kiểm tra, đánh giá tốc độ sinh trưởng ĐVTS 

	19
	CM18
	Thu hoạch tôm càng xanh thương phẩm

	20
	CM47
	Lưu giữ ĐVTS 





[bookmark: _Toc23515366]TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM: SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI BA BA THƯƠNG PHẨM
BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ: 2
	TT
	Mã số 
	Tên đơn vị năng lực

	
	Các năng lực cơ bản

	1
	CB01
	Sử dụng máy tính văn phòng

	2
	CB02
	Làm việc hiệu quả trong nhóm

	3
	CB03
	Hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày

	4
	CB04
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp cơ bản

	5
	CB05
	Giao tiếp, tư vấn cho khách hàng

	6
	CB06
	Cập nhật kiến thức ngành nghề

	7
	CB07
	Tìm hiểu, thu thập và quảng bá thông tin trên mạng Internet

	8
	CB08
	Thực hiện một số sơ cứu cơ bản khi xảy ra tai nạn

	9
	CB09
	Sử dụng tối ưu hóa nguyên vật liệu, năng lượng trong sản xuất

	
	Các năng lực chung 

	1
	CC01
	Chuẩn bị làm việc

	2
	CC02
	Tiếp nhận và xử lý thông tin

	3
	CC03
	Kết thúc ca làm việc

	4
	CC04
	Ghi nhật ký công việc

	5
	CC05
	Phát triển mối quan hệ với đối tác

	6
	CC06
	Chuẩn bị và báo cáo công việc

	7
	CC07
	Theo dõi, kiểm tra hoạt động của trang thiết bị để đảm bảo an toàn cho người lao động

	8
	CC08
	Phòng tránh, kiểm soát và chữa cháy

	9
	CC09
	Chuẩn bị các tài liệu giới thiệu sản phẩm, dịch vụ

	10
	CC10
	Xác định nhu cầu về nâng cao trình độ của người lao động

	11
	CC11
	Đánh giá năng lực làm việc của người lao động

	12
	CC12
	Thực hiện và tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật

	13
	CC13
	Đào tạo, tập huấn và cập nhật công nghệ, kỹ thuật mới

	14
	CC14
	Hoàn thành công việc của nhóm đảm bảo chất lượng

	15
	CC15
	Lập kế hoạch, phân công và giám sát công việc của nhóm

	16
	CC16
	Thực hiện các quy định về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

	17
	CC17
	Dự trù trang thiết bị, vật tư, kinh phí phục vụ sản xuất

	18
	CC18
	Hạch toán kinh tế

	19
	CC19
	Mua sắm trang thiết bị, vật tư

	20
	CC20
	Quản lý cơ sở vật chất

	21
	CC21
	Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng công nghệ

	22
	CC22
	Cải tiến quy trình công nghệ

	23
	CC23
	Theo dõi, kiểm soát và đặt hàng trang thiết bị, vật tư

	24
	CC24
	Lập kế hoạch, quản lý và tổ chức sản xuất

	25
	CC25
	Quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh

	26
	CC26
	Lập kế hoạch và thực hiện ứng phó với rủi ro

	27
	CC27
	Xử lý chất thải sản xuất theo tiêu chuẩn 

	28
	CC28
	Quản lý chất lượng sản phẩm

	
	Các năng lực chuyên môn 

	1
	CM01
	Lập kế hoạch và tổ chức sản xuất

	2
	CM02
	Chuẩn bị và sử dụng vật tư, dụng cụ, thiết bị trong sản xuất 

	3
	CM03
	Chuẩn bị nơi ương, nuôi

	4
	CM04
	Tuyển chọn ĐVTS bố mẹ đưa vào nuôi vỗ 

	5
	CM10
	Thu và ấp trứng ba ba

	6
	CM16
	Thu hoạch ba ba giống, thương phẩm

	7
	CM20
	Vận chuyển ĐVTS sống bằng phương pháp vận chuyển hở

	8
	CM21
	Tiếp nhận và xử lý ĐVTS sau vận chuyển

	9
	CM23
	Kiểm tra, chọn và thả ba ba giống

	10
	CM26
	Kiểm tra và xử lý biến động nhiệt độ nước

	11
	CM27
	Kiểm tra và xử lý biến động độ trong, màu nước

	12
	CM28
	Kiểm tra và xử lý biến động độ pH nước

	13
	CM29
	Kiểm tra và xử lý biến động oxy hòa tan trong nước

	14
	CM30
	Kiểm tra và xử lý amoniac trong nước

	15
	CM31
	Kiểm tra và xử lý hydrosulfua trong nước

	16
	CM32
	Kiểm tra và xử lý nitrit trong nước

	17
	CM33
	Kiểm tra và xử lý sắt trong nước

	18
	CM34
	Chuẩn bị thức ăn cho ĐVTS

	19
	CM35
	Sử dụng thức ăn cho ĐVTS

	20
	CM36
	Kiểm tra, đánh giá tốc độ sinh trưởng ĐVTS 

	21
	CM47
	Lưu giữ ĐVTS thương phẩm




TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM: SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI ẾCH THƯƠNG PHẨM
BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ: 2
	TT
	Mã số 
	Tên đơn vị năng lực

	
	Các năng lực cơ bản

	1
	CB01
	Sử dụng máy tính văn phòng

	2
	CB02
	Làm việc hiệu quả trong nhóm

	3
	CB03
	Hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày

	4
	CB04
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp cơ bản

	5
	CB05
	Giao tiếp, tư vấn cho khách hàng

	6
	CB06
	Cập nhật kiến thức ngành nghề

	7
	CB07
	Tìm hiểu, thu thập và quảng bá thông tin trên mạng Internet

	8
	CB08
	Thực hiện một số sơ cứu cơ bản khi xảy ra tai nạn

	9
	CB09
	Sử dụng tối ưu hóa nguyên vật liệu, năng lượng trong sản xuất

	
	Các năng lực chung 

	1
	CC01
	Chuẩn bị làm việc

	2
	CC02
	Tiếp nhận và xử lý thông tin

	3
	CC03
	Kết thúc ca làm việc

	4
	CC04
	Ghi nhật ký công việc

	5
	CC05
	Phát triển mối quan hệ với đối tác

	6
	CC06
	Chuẩn bị và báo cáo công việc

	7
	CC07
	Theo dõi, kiểm tra hoạt động của trang thiết bị để đảm bảo an toàn cho người lao động

	8
	CC08
	Phòng tránh, kiểm soát và chữa cháy

	9
	CC09
	Chuẩn bị các tài liệu giới thiệu sản phẩm, dịch vụ

	10
	CC10
	Xác định nhu cầu về nâng cao trình độ của người lao động

	11
	CC11
	Đánh giá năng lực làm việc của người lao động

	12
	CC12
	Thực hiện và tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật

	13
	CC13
	Đào tạo, tập huấn và cập nhật công nghệ, kỹ thuật mới

	14
	CC14
	Hoàn thành công việc của nhóm đảm bảo chất lượng

	15
	CC15
	Lập kế hoạch, phân công và giám sát công việc của nhóm

	16
	CC16
	Thực hiện các quy định về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

	17
	CC17
	Dự trù trang thiết bị, vật tư, kinh phí phục vụ sản xuất

	18
	CC18
	Hạch toán kinh tế

	19
	CC19
	Mua sắm trang thiết bị, vật tư

	20
	CC20
	Quản lý cơ sở vật chất

	21
	CC21
	Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng công nghệ

	22
	CC22
	Cải tiến quy trình công nghệ

	23
	CC23
	Theo dõi, kiểm soát và đặt hàng trang thiết bị, vật tư

	24
	CC24
	Lập kế hoạch, quản lý và tổ chức sản xuất

	25
	CC25
	Quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh

	26
	CC26
	Lập kế hoạch và thực hiện ứng phó với rủi ro

	27
	CC27
	Xử lý chất thải sản xuất theo tiêu chuẩn 

	28
	CC28
	Quản lý chất lượng sản phẩm

	
	Các năng lực chuyên môn 

	1
	CM01
	Lập kế hoạch và tổ chức sản xuất

	2
	CM02
	Chuẩn bị và sử dụng vật tư, dụng cụ, thiết bị trong sản xuất 

	3
	CM03
	Chuẩn bị nơi ương, nuôi

	4
	CM04
	Tuyển chọn ĐVTS bố mẹ đưa vào nuôi vỗ 

	5
	CM08
	Chọn ếch bố mẹ cho sinh sản

	6
	CM11
	Thu và ấp trứng ếch

	7
	CM14
	Chăm sóc nòng nọc, ếch

	8
	CM17
	Thu hoạch ếch giống và ếch thương phẩm

	9
	CM19
	Vận chuyển ĐVTS sống bằng phương pháp vận chuyển kín

	10
	CM20
	Vận chuyển ĐVTS sống bằng phương pháp vận chuyển hở

	11
	CM21
	Tiếp nhận và x lý ĐVTS sau vận chuyển

	12
	CM25
	Kiểm tra, chọn và thả ếch giống

	13
	CM26
	Kiểm tra và xử lý biến động nhiệt độ nước

	14
	CM27
	Kiểm tra và xử lý biến động độ trong, màu nước

	15
	CM28
	Kiểm tra và xử lý biến động độ pH nước

	16
	CM29
	Kiểm tra và xử lý biến động oxy hòa tan trong nước

	17
	CM30
	Kiểm tra và xử lý amoniac trong nước

	18
	CM31
	Kiểm tra và xử lý hydrosulfua trong nước

	19
	CM32
	Kiểm tra và xử lý nitrit trong nước

	20
	CM33
	Kiểm tra và xử lý sắt trong nước

	21
	CM34
	Chuẩn bị thức ăn cho ĐVTS

	22
	CM35
	Sử dụng thức ăn cho ĐVTS

	23
	CM36
	Kiểm tra, đánh giá tốc độ sinh trưởng ĐVTS 

	24
	CM47
	Lưu giữ ĐVTS 








[bookmark: _Toc23515367]TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM: PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH ĐỘNG VẬT THỦY SẢN 
BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ: 3
	TT
	Mã số 
	Tên đơn vị năng lực

	
	Các năng lực cơ bản

	1
	CB01
	Sử dụng máy tính văn phòng

	2
	CB02
	Làm việc hiệu quả trong nhóm

	3
	CB03
	Hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày

	4
	CB04
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp cơ bản

	5
	CB05
	Giao tiếp, tư vấn cho khách hàng

	6
	CB06
	Cập nhật kiến thức ngành nghề

	7
	CB07
	Tìm hiểu, thu thập và quảng bá thông tin trên mạng Internet

	8
	CB08
	Thực hiện một số sơ cứu cơ bản khi xảy ra tai nạn

	9
	CB09
	Sử dụng tối ưu hóa nguyên vật liệu, năng lượng trong sản xuất

	
	Các năng lực chung 

	1
	CC01
	Chuẩn bị làm việc

	2
	CC02
	Tiếp nhận và xử lý thông tin

	3
	CC03
	Kết thúc ca làm việc

	4
	CC04
	Ghi nhật ký công việc

	5
	CC05
	Phát triển mối quan hệ với đối tác

	6
	CC06
	Chuẩn bị và báo cáo công việc

	7
	CC07
	Theo dõi, kiểm tra hoạt động của trang thiết bị để đảm bảo an toàn cho người lao động

	8
	CC08
	Phòng tránh, kiểm soát và chữa cháy

	9
	CC09
	Chuẩn bị các tài liệu giới thiệu sản phẩm, dịch vụ

	10
	CC10
	Xác định nhu cầu về nâng cao trình độ của người lao động

	11
	CC11
	Đánh giá năng lực làm việc của người lao động

	12
	CC12
	Thực hiện và tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật

	13
	CC13
	Đào tạo, tập huấn và cập nhật công nghệ, kỹ thuật mới

	14
	CC14
	Hoàn thành công việc của nhóm đảm bảo chất lượng

	15
	CC15
	Lập kế hoạch, phân công và giám sát công việc của nhóm

	16
	CC16
	Thực hiện các quy định về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

	17
	CC17
	Dự trù trang thiết bị, vật tư, kinh phí phục vụ sản xuất

	18
	CC19
	Mua sắm trang thiết bị, vật tư

	19
	CC20
	Quản lý cơ sở vật chất

	20
	CC21
	Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng công nghệ

	21
	CC22
	Cải tiến quy trình công nghệ

	22
	CC23
	Theo dõi, kiểm soát và đặt hàng trang thiết bị, vật tư

	23
	CC26
	Lập kế hoạch và thực hiện ứng phó với rủi ro

	24
	CC27
	Xử lý chất thải sản xuất theo tiêu chuẩn 

	25
	CC28
	Quản lý chất lượng sản phẩm

	
	Các năng lực chuyên môn 

	1
	CM02
	Chuẩn bị và sử dụng vật tư, dụng cụ, thiết bị trong sản xuất 

	2
	CM26
	Kiểm tra và xử lý biến động nhiệt độ nước

	3
	CM27
	Kiểm tra và xử lý biến động độ trong, màu nước

	4
	CM28
	Kiểm tra và xử lý biến động độ pH nước

	5
	CM29
	Kiểm tra và xử lý biến động oxy hòa tan trong nước

	6
	CM30
	Kiểm tra và xử lý amoniac trong nước

	7
	CM31
	Kiểm tra và xử lý hydrosulfua trong nước

	8
	CM32
	Kiểm tra và xử lý nitrit trong nước

	9
	CM33
	Kiểm tra và xử lý sắt trong nước

	10
	CM34
	Chuẩn bị thức ăn cho ĐVTS

	11
	CM35
	Sử dụng thức ăn cho ĐVTS

	12
	CM37
	Nhận biết và sử dụng thuốc dùng trong NTTS

	13
	CM38
	Xử lý mầm bệnh cho ĐVTS

	14
	CM39
	Thu mẫu ĐVTS để chẩn đoán bệnh

	15
	CM40
	[bookmark: _Toc23515368]Chẩn đoán bệnh ĐVTS bằng dấu hiệu lâm sàng

	16
	CM41
	[bookmark: _Toc23515369]Chẩn đoán bệnh bệnh ĐVTS bằng kỹ thuật phòng thí nghiệm

	17
	CM42
	Trị bệnh do ký sinh trùng

	18
	CM43
	Trị bệnh do nấm

	19
	CM44
	Trị bệnh do vi khuẩn

	20
	CM45
	Xử lý bệnh do vi rút

	21
	CM46
	Xử lý bệnh do dinh dưỡng

	22
	CM47
	Lưu giữ ĐVTS 

















TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM: TƯ VẤN,  DỊCH VỤ VẬT TƯ VÀ SẢN PHẨM THỦY SẢN
BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ: 3
	TT
	Mã số 
	Tên đơn vị năng lực

	
	Các năng lực cơ bản

	1
	CB01
	Sử dụng máy tính văn phòng

	2
	CB02
	Làm việc hiệu quả trong nhóm

	3
	CB03
	Hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày

	4
	CB04
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp cơ bản

	5
	CB05
	Giao tiếp, tư vấn cho khách hàng

	6
	CB06
	Cập nhật kiến thức ngành nghề

	7
	CB07
	Tìm hiểu, thu thập và quảng bá thông tin trên mạng Internet

	
	Các năng lực chung 

	1
	CC01
	Chuẩn bị làm việc

	2
	CC02
	Tiếp nhận và xử lý thông tin

	3
	CC03
	Kết thúc ca làm việc

	4
	CC04
	Ghi nhật ký công việc

	5
	CC05
	Phát triển mối quan hệ với đối tác

	6
	CC06
	Chuẩn bị và báo cáo công việc

	7
	CC09
	Chuẩn bị các tài liệu giới thiệu sản phẩm, dịch vụ

	8
	CC10
	Xác định nhu cầu về nâng cao trình độ của người lao động

	9
	CC11
	Đánh giá năng lực làm việc của người lao động

	10
	CC12
	Thực hiện và tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật

	11
	CC13
	Đào tạo, tập huấn và cập nhật công nghệ, kỹ thuật mới

	12
	CC14
	Hoàn thành công việc của nhóm đảm bảo chất lượng

	13
	CC15
	Lập kế hoạch, phân công và giám sát công việc của nhóm

	14
	CC16
	Thực hiện các quy định về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

	15
	CC21
	Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng công nghệ

	16
	CC22
	Cải tiến quy trình công nghệ

	17
	CC23
	Theo dõi, kiểm soát và đặt hàng trang thiết bị, vật tư

	18
	CC24
	Lập kế hoạch, quản lý và tổ chức sản xuất

	19
	CC25
	Quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh

	20
	CC26
	Lập kế hoạch và thực hiện ứng phó với rủi ro

	21
	CC27
	Xử lý chất thải sản xuất theo tiêu chuẩn 

	22
	CC28
	Quản lý chất lượng sản phẩm

	
	Các năng lực chuyên môn 

	1
	CM53
	Tư vấn chọn, sử dụng vật tư, thiết bị và sản phẩm thủy sản

	2
	CM54
	Bán sản phẩm và chăm sóc khách hàng


[bookmark: _Toc23515370]






















CÁC ĐƠN VỊ NĂNG LỰC

[bookmark: _Toc23515371]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sử dụng được máy tính văn phòng
MÃ SỐ: CB01

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
[bookmark: _Toc23409183][bookmark: _Toc23410210][bookmark: _Toc23410419][bookmark: _Toc23515372]1. Nối dây các thiết bị máy tính thông dụng
1.1. Nối màn hình vào CPU
1.2. Nối bàn phím, chuột vào CPU; 
1.3. Nối nguồn;
1.4. Nối một thiết bị bất kỳ vào máy tính theo chỉ dẫn.
2. Sử dụng Microsoft Word
2.1. Nhập liệu văn bản, đinh dạng đoạn văn, văn bản
2.2. Lập, chèn và định dạng bảng
2.3. Chèn hình ảnh, vẽ hình khối, sơ đồ
2.4. Chèn ký tự, chèn link, ghi chú 
2.5. Thiết lập in
2.6. Trộn văn bản
2.7. Đặt mật khẩu bảo vệ cho file word
3. Sử dụng Excel 
3.1. Tạo bảng tính, định dạng dữ liệu bảng tính
3.2. Định dạng tự động
3.3. Sử dụng hàm số thông dụng
3.4. Sử dụng lọc dữ liệu 
3.5. Vẽ biểu đồ
3.6. Tạo link
3.7. Thiết lập in
3.8. Bảo mật file
4. Sử dụng PowerPoint 
4.1. Chỉnh sửa, vẽ hình khối, biểu đồ trong PowerPoint
4.2. Tạo link
4.3. Sử dụng các kiểu trình chiếu, thiết kế
4.4. Bảo mật file
4.5. Trình chiếu, xuất file sang định dạng PDF
[bookmark: _Toc23409184][bookmark: _Toc23410211][bookmark: _Toc23410420][bookmark: _Toc23515373]5. Bảo mật các thông tin trên thiết bị máy tính, thiết bị di động
5.1. Sử dụng phần mềm diệt virus 
5.2. Tránh kích hoạt vào link và tải về file không rõ nguồn gốc
5.3. Sử dụng các phần mềm có nguồn gốc rõ ràng
5.4. Sử dụng 
[bookmark: _Toc23409185][bookmark: _Toc23410212][bookmark: _Toc23410421][bookmark: _Toc23515374]6. Bảo mật các tài khoản online và thông tin cá nhân
[bookmark: _Toc23409186][bookmark: _Toc23410213][bookmark: _Toc23410422][bookmark: _Toc23515375]6.1. Sử dụng internet an toàn
[bookmark: _Toc23409187][bookmark: _Toc23410214][bookmark: _Toc23410423][bookmark: _Toc23515376]6.2. Sử dụng các ứng dụng online rõ nguồn gốc; 
[bookmark: _Toc23409188][bookmark: _Toc23410215][bookmark: _Toc23410424][bookmark: _Toc23515377]6.3. Giữ bí mật thông tin cá nhân; 
[bookmark: _Toc23409189][bookmark: _Toc23410216][bookmark: _Toc23410425][bookmark: _Toc23515378]6.4. Đăng nhập vào mạng wifi, tài khoản trong máy rõ nguồn gốc;
[bookmark: _Toc23409190][bookmark: _Toc23410217][bookmark: _Toc23410426][bookmark: _Toc23515379]6.5. Kiểm tra đường dẫn khi đăng nhập;
[bookmark: _Toc23409191][bookmark: _Toc23410218][bookmark: _Toc23410427][bookmark: _Toc23515380]6.6. Đặt mật khẩu an toàn
[bookmark: _Toc23409192][bookmark: _Toc23410219][bookmark: _Toc23410428][bookmark: _Toc23515381]7. Sử dụng email hiệu quả
[bookmark: _Toc23409193][bookmark: _Toc23410220][bookmark: _Toc23410429][bookmark: _Toc23515382]7.1. Đặt mật khẩu an toàn cho email
[bookmark: _Toc23409194][bookmark: _Toc23410221][bookmark: _Toc23410430][bookmark: _Toc23515383]7.2. Lấy lại email đã lỡ gửi
[bookmark: _Toc23409195][bookmark: _Toc23410222][bookmark: _Toc23410431][bookmark: _Toc23515384]7.3. Bảo mật email bằng cách xác thực đăng nhập qua mobile
[bookmark: _Toc23409196][bookmark: _Toc23410223][bookmark: _Toc23410432][bookmark: _Toc23515385]7.4. Phát hiện email đã bị hacker đột nhập
[bookmark: _Toc23409197][bookmark: _Toc23410224][bookmark: _Toc23410433][bookmark: _Toc23515386]7.5. Chuyển tiếp thư đến email khác
[bookmark: _Toc23409198][bookmark: _Toc23410225][bookmark: _Toc23410434][bookmark: _Toc23515387]7.6. Gửi email cho nhiều người
[bookmark: _Toc23409199][bookmark: _Toc23410226][bookmark: _Toc23410435][bookmark: _Toc23515388]8. Sao lưu dữ liệu
8.1. Chép dữ liệu vào ổ cứng rời định kỳ
8.2. Dùng các dịch vụ đám mây như Google Drive, Dropbox, OneDrive,…
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Soạn thảo và lưu giữ văn bản trên chương trình Word;
- Lập bảng tính và lưu giữ dữ liệu trên chương trình Excel;
- Soạn thảo và trình chiếu văn bản trên chương trình PowerPoint;
- Cài đặt và sử dụng phần mềm diệt virus.
2. Kiến thức thiết yếu
- Sử dụng các ứng dụng văn phòng trên máy tính;
- Sử dụng phần mềm diệt virus trên máy tính;
- Nguyên tắc an toàn thông tin cơ bản.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Tin học văn phòng
- Vật liệu: giấy A4
- Dụng cụ, thiết bị: máy tính, máy in
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.



[bookmark: _Toc23515389]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Làm việc hiệu quả trong nhóm
MÃ SỐ: CB02

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Xây dựng mối quan hệ hiệu quả tại nơi làm việc
1.1. Xác định được trách nhiệm và nhiệm vụ của bản thân trong mối quan hệ với các thành viên trong nhóm/bộ phận
1.2. Thực hiện công việc theo hướng xây dựng sự hợp tác và mối quan hệ tích cực
1.3. Khuyến khích, ghi nhận và hành động dựa trên phản hồi từ thành viên khác trong nhóm/bộ phận
2. Đóng góp vào hoạt động của nhóm/bộ phận
2.1. Hỗ trợ các thành viên trong nhóm/bộ phận để đảm bảo đạt được mục tiêu đã đề ra
2.2. Đóng góp vào việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của nhóm/bộ phận theo yêu cầu của đơn vị
2.3. Chia sẻ thông tin liên quan tới công việc với nhóm/bộ phận nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu đã đề ra
3. Xử lý hiệu quả các vấn đề và mâu thuẫn
3.1. Tôn trọng sự khác biệt về giá trị và niềm tin cá nhân cũng như tầm quan trọng của chúng trong xây dựng các mối quan hệ
3.2. Xác định sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa trong phong cách giao tiếp để xử lý một cách thích hợp
3.3. Xác định các vấn đề và mâu thuẫn xảy ra tại nơi làm việc
3.4. Tìm kiếm sự trợ giúp của thành viên trong nhóm/bộ phận khi có vấn đề hay mâu thuẫn nảy sinh
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Đọc và xác định rõ trách nhiệm và nhiệm vụ của bản thân trong việc xây dựng nhóm làm việc hiệu quả theo chính sách của đơn vị
- Giao tiếp hiệu quả để lắng nghe ý kiến, đóng góp và phản hồi thông tin trong nhóm
- Xác định và ứng xử phù hợp với sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và các nhu cầu đặc biệt của các thành viên khác
[bookmark: page20]- Xác định và xử lý các mâu thuẫn xảy ra theo phạm vi trách nhiệm của bản thân
2. Kiến thức thiết yếu
- Trách nhiệm và nhiệm vụ của bản thân trong mối quan hệ với các thành viên trong nhóm/bộ phận
- Cách thực hiện công việc theo hướng thúc đẩy hợp tác và quan hệ tốt
- Cách hành động dựa trên thông tin phản hồi của các thành viên khác trong nhóm/bộ phận
- Cách đóng góp cho công việc của nhóm hay bộ phận
- Cách hỗ trợ các thành viên trong nhóm hay bộ phận đạt được mục tiêu đã đề ra
- Cách chia sẻ thông tin liên quan tới công việc với thành viên trong nhóm/bộ phận nhằm đạt mục tiêu đã đề ra
- Các vấn đề, mâu thuẫn thường xảy ra tại nơi làm việc và cách xử lý hiệu quả
- Cách tôn trọng sự khác biệt về giá trị và niềm tin cá nhân
- Cách xử lý những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa trong phong cách giao tiếp
- Cách tiếp nhận sự trợ giúp của các thành viên trong nhóm/bộ phận khi nảy sinh vấn đề hay mâu thuẫn
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
Quy trình, hướng dẫn:
- Quy tắc ứng xử của đơn vị
- Mô tả công việc và sắp xếp nhân viên
- Hướng dẫn kiểm soát các nguy cơ, rủi ro tại nơi làm việc 
- Thông tin phản hồi từ cán bộ quản lý và đồng nghiệp
Thành viên trong nhóm:
- Bạn bè/đồng nghiệp/nhóm làm việc/sinh viên thực tập 
- Người quản lý/giám đốc
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
[bookmark: page21]Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:
- Quan sát ứng viên thực hiện công việc trong nhóm Mô phỏng tình huống
- Câu hỏi vấn đáp/ Kiểm tra viết/ Bài tập kiểu dự án
- Báo cáo khách quan do bên thứ ba thực hiện 
- Thu thập hồ sơ, chứng cứ tại nơi làm việc 
- Thuyết trình kế hoạch của ứng viên nhằm cải thiện hiệu quả làm việc nhóm




[bookmark: _Toc23515390]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày
MÃ SỐ: CB03

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Chuẩn bị dựng cụ, tài liệu phục vụ công việc
1.1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư phù hợp với quy trình sản xuất của đơn vị trong thời gian hạn định
1.2. Chuẩn bị các tài liệu phù hợp với công việc
2. Đọc và trả lời các tài liệu phục vụ công việc
2.1. Tiếp nhận, làm rõ và đánh giá những yêu cầu về chỉ dẫn và/hoặc hướng dẫn theo đúng quy định và quy trình của đơn vị
2.2. Đọc và diễn giải những thông tin chi tiết trong các bản hướng dẫn, chỉ dẫn và/hoặc sơ đồ hướng dẫn các công việc cụ thể
2.3. Tuân theo những hướng dẫn hay chỉ đạo trong thời gian hạn định
3. Duy trì hệ thống thông tin và lưu trữ
3.1. Duy trì hệ thống thông tin và lưu trữ theo yêu cầu của đơn vị
3.2. Cập nhật hệ thống tra cứu và tham khảo theo yêu cầu của đơn vị
3.3. Khôi phục các tập tin trong trường hợp được yêu cầu
3.4. Tuân thủ các quy trình về an ninh và bảo mật
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Soạn thảo các văn bản tài liệu;
- Sử dụng các dụng cụ, vật tư phù hợp với quy trình sản xuất;
- Đọc và xác định rõ nội dung các tài liệu, văn bản;
- Truy cập, cập nhật và lưu trữ thông tin;
- Bảo mật và khôi phục các tập tin.
2. Kiến thức thiết yếu
- Cách chuẩn bị và xử lý các loại tài liệu khác nhau bằng cách sử dụng các thiết bị khác nhau;
- Những phương pháp giao tiếp được sử dụng tại nơi làm việc;
- Quy trình xử lý các loại tài liệu khác nhau trong đơn vị;
[bookmark: page23]- Các loại tài liệu hướng dẫn, chỉ dẫn và/hoặc sơ đồ được sử dụng tại nơi làm việc;
- Hệ thống thông tin và lưu trữ được sử dụng tại đơn vị;
- Hệ thống tham khảo và tra cứu tài liệu được sử dụng tại đơn vị;
- Hệ thống khôi phục các tập tin được sử dụng tại đơn vị;
- Quy trình an ninh và bảo mật của đơn vị.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
Tài liệu:
- Thư đến và đi, thư điện tử và bưu phẩm 
- Hồ sơ khách hàng
- Báo cáo thị trường/kế hoạch/ngân sách 
- Dữ liệu tài chính
- Chứng từ kế toán, biên nhận, hóa đơn và đơn đặt hàng
- Hồ sơ cá nhân, bao gồm chi tiết thông tin cá nhân, mức lương
- Hồ sơ bán hàng, bao gồm các bản dự báo tháng, mục tiêu cần đạt Các biểu mẫu, bao gồm biểu mẫu bảo hiểm, biểu mẫu hội viên Thông tin về nhu cầu đào tạo
Các quy trình, hướng dẫn:
- Quy trình xử lý mối nguy hiểm
- Quy trình xử lý tình huống khẩn cấp, hỏa hoạn và tai nạn Quy trình làm việc an toàn
- Quy trình sử dụng phương tiện vận chuyển
- Các chính sách, quy trình và hướng dẫn tại nơi làm việc Hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn
- Hướng dẫn làm việc an toàn
[bookmark: page24]- Hướng dẫn an ninh, bảo mật 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng 
Các yêu cầu của đơn vị:
- Yêu cầu về an ninh và bảo mật
- Yêu cầu và định hướng/chính sách do đơn vị và pháp luật quy định 







[bookmark: _Toc23515391]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sử dụng tiếng Anh giao tiếp cơ bản
MÃ SỐ: CB04

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Thực hiện hội thoại đơn giản
1.1. Đáp lại lời mở đầu hội thoại
1.2. Nhận xét về những chủ đề quen thuộc
1.3. Kết thúc hội thoại
2. Đáp lại những yêu cầu đơn giản
2.1. Xác nhận đã nắm được các chỉ dẫn hoặc yêu cầu
2.2. Yêu cầu làm rõ các chỉ dẫn hoặc yêu cầu
3. Đưa ra những yêu cầu đơn giản
3.1. Sử dụng câu yêu cầu đơn giản, lịch sự
3.2. Cảm ơn người đáp ứng yêu cầu của bạn
4. Thể hiện sở thích bản thân
4.1. Nói về điều thích và điều không thích
4.2. Thảo luận về sở thích và đưa ra lý do
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng quan trọng
- Nghe hiểu các từ tiếng Anh cơ bản trong giao tiếp;
- Phát âm chính xác các từ tiếng Anh giao tiếp cơ bản;
- Mở đầu và kết thúc hội thoại đúng cách;
- Sử dụng cấu trúc câu đơn giản, lịch sự trong hội thoại;
- Đưa ra và đáp ứng các các chỉ dẫn và yêu cầu cơ bản;
- Trình bày, lý giải những điều thích và không thích.
2. Kiến thức thiết yếu
- Mẫu câu mở đầu hội thoại và thực hiện hội thoại đơn giản;
- Mẫu câu nhận xét các chủ đề quen thuộc và kết thúc hội thoại;
- Mẫu câu đưa ra và đáp lại yêu cầu đơn giản;
- Mẫu câu xác nhận đã hiểu được và đề nghị làm rõ các chỉ dẫn hay yêu cầu;
- Mẫu câu về quy trình làm việc hàng ngày và trình tự các công việc hàng ngày;
[bookmark: page27]- Mẫu câu mô tả những điều thích, điều không thích, lựa chọn ưu tiên và giải thích lý do.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
Tài liệu: Giáo trình tiếng Anh cơ bản; từ điển Anh – Việt; Danh mục các mẫu câu giao tiếp trong tiếng Anh.
Vật liệu: Phấn, bút dạ.
Thiết bị, dụng cụ: Máy vi tính, đài cassette, loa, bảng nhóm treo tường, nam châm dính bảng.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
- Lắng nghe, đối chiếu với các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp;
- Theo dõi khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh giao tiếp;
- Kiểm tra kiến thức, kỹ năng liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Giao tiếp, tư vấn cho khách hàng
 MÃ SỐ: CB05

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
1. Gặp mặt khách hàng
1.1. Chào hỏi khách hàng
1.2. Giới thiệu bản thân với khách hàng
1.3. Đặt câu hỏi làm quen với khách hàng
1.4. Tìm hiểu mong muốn của khách hàng
1.5. Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng
2. Tư vấn cho khách hàng
2.1. Chuẩn bị nội dung trả lời khách hàng
2.2. Giải đáp yêu cầu của khách hàng 
2.3. Làm hài lòng khách hàng
2.4. Giải thích và xin lỗi nếu không thể trả lời câu hỏi hoặc đáp ứng ngay yêu cầu của khách
2.5. Kết thúc cuộc nói chuyện một cách lịch sự
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Giao tiếp bằng lời một cách rõ ràng, nhất quán và diễn giải đúng nội dung thông tin;
- Ghi chép thông tin một cách chính xác; 
- Tìm hiểu tâm lý khách hàng.
2. Kiến thức thiết yếu
- Thông tin cần thiết để bắt đầu một cuộc nói chuyện có hiệu quả;
- Quan sát, phát hiện các mối quan tâm của khách hàng;
- Kết thúc cuộc nói chuyện một cách lịch sự. 
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Tâm lý khách hàng, Nghệ thuật giao tiếp với khách hàng
- Tên khách hàng, địa chỉ
- Dụng cụ, thiết bị: bút, giấy, máy tính 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát ứng viên thực hiện công việc;
- Mô phỏng tình huống, đóng vai;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Cập nhật kiến thức ngành nghề 
MÃ SỐ: CB06

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
1. Tìm kiếm nguồn thông tin hiện tại của ngành nghề
1.1. Tiếp cận các nguồn thông tin về ngành nghề
1.2. Thu thập thông tin về hiện trạng ngành nghề
2. Cập nhật kiến thức ngành nghề
2.1. Cập nhật kiến thức bằng tập huấn ngắn hạn và dài hạn
2.2. Cập nhật kiến thức qua sách vở
2.3. Cập nhật kiến thức trên internet
 CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Đọc và xác định nội dung các nguồn thông tin về ngành, quy định pháp luật;
- Sử dụng máy tính, Internet và các phương tiện khác để tìm kiếm thông tin;
- Tìm kiếm, diễn giải và phân loại thông tin;
- Lắng nghe tích cực và đặt câu hỏi để có thể tìm kiếm được thông tin và trình bày tóm tắt thông tin;
- Ghi chép, ghi chú, tóm tắt thông tin bằng hình thức văn bản.
2. Kiến thức thiết yếu
- Khai thác nguồn thông tin từ nhiều nguồn như phỏng vấn, internet, sách báo….;
- Chọn lọc nguồn thông tin 
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Phương tiện truyền thông mạng internet, sách, báo
- Dụng cụ, thiết bị: máy tính, máy in, bảo hộ lao động 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Mô phỏng tình huống, đóng vai;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.








TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Tìm hiểu, thu thập và quảng bá thông tin trên mạng Internet  
MÃ SỐ: CB07
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
1. Tìm và thu thập thông tin trên mạng Internet
1.1. Sử dụng máy tính kết nối internet
1.2. Lựa chọn công cụ tìm kiếm
1.3. Đánh địa chỉ cần tìm trên trang công cụ tìm kiếm 
1.4. Nhập nội dung cần tìm
1.5. Chọn thông tin cần 
2. Quảng bá sản phẩm trên mạng internet
2.1. Lựa chọn mạng để quảng bá sản phẩm
2.2. Lựa chọn sản phẩm đưa lên mạng internet
2.3. Giới thiệu về sản phẩm
2.4. Tạo các hiệu ứng làm sản phẩm trở nên hấp dẫn và bắt mắt
2.5. Đăng lên mạng phổ biến cho mọi người 
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Đọc và xác định rõ các quy trình hướng dẫn sử dụng thiết bị công nghệ;
- Áp dụng các nguyên tắc cơ bản về việc tạo và lưu trữ dữ liệu trên máy tính
- Tạo các hiệu ứng cho bài viết sinh động, hấp dẫn
2. Kiến thức thiết yếu
- Sử dụng bàn phím và máy tính cơ bản
- Tạo dữ liệu đầy đủ và chính xác theo yêu cầu
- Sử dụng công cụ tìm kiếm trên mạng phổ biến
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Tài liệu về tin học
- Dụng cụ, thiết bị: máy tính, chuột máy tính,  máy in, hệ thống kết nối và phát wifi…. 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát ứng viên thực hiện công việc;
- Mô phỏng tình huống;
- Nghiên cứu tình huống;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.





[bookmark: _Toc23515392]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Thực hiện một số sơ cứu cơ bản khi xảy ra tai nạn
MÃ SỐ: CB08
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Thực hiện sơ cứu tại chỗ trong khi chờ hỗ trợ của y tế
1.1. Đảm bảo nạn nhân được thoải mái trước khi gọi sự hỗ trợ của y tế;
1.2. Đặt nạn nhân nơi ổn định, yên tĩnh và thông thoáng không khí để sơ cứu theo quy trình quy định;
1.3. Ngăn chặn nguy cơ chảy máu, khó thở theo quy trình sơ cứu tiêu chuẩn.
2. Áp dụng phương pháp sơ cứu cơ bản
2.1. Thực hiện sơ cứu theo quy trình sơ cứu quy định sử dụng các thiết bị và vật dụng sẵn có;
2.2. Theo dõi tình hình người bị nạn và sử lý theo các nguyên tắc sơ cứu phù hợp;
2.3. Kịp thời tìm người thực hiện sơ cứu;
2.4. Ghi chép lại thình hình tai nạn và các chấn thương theo quy trình của đơn vị.
3. Điều chỉnh quy trình sơ cứu trong trường hợp ỏ vùng sâu, vùng xa
3.1. Chăm sóc người bị nạn trong điều kiện xa cơ sở y tế cho đến khi dịch vụ y tế đến nơi; 
3.2. Chăm sóc người bị nạn bị thương nặngtrong điều kiện ở vùng xa, bao gồm cả việc chuẩn bị phương tiện để di chuyển người bị nạn.
4. Thông báo chi tiết về sự việc
4.1. Yêu cầu sự hỗ trợ của nhân viên y tế bằng phương thức giao tiếp phù hợp nhất;
4.2. Truyền đạt chi tiết, chính xác cho dịch vụ cấp cứu hay những người liên quan khác về tình trạng người bị nạn và các hoạt động kiểm soát và sơ cứu;
4.3. Chuẩn bị các báo cáo kịp thời với quản lý cơ sở, trình bày đầy đủ các chi tiết liên quan. 
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Áp dụng nguyên tắc cơ bản trong việc xử lý sơ cứu;
- Xác định các dấu hiệu sự sống và tình trạng của người bị nạn;
- Áp dụng các kỹ thuật sơ cứu cơ bản, bao gồm thao tác hô hấp nhân tạo và kỹ thuật hồi sức;
- Ra quyết định phù hợp và kịp thời liên quan tới việc xử lya tai nạn tại chỗ;
- Giao tiếp có hiệu quả, bao gồm cung cấp thông tin tình trạng người bị nạn và yêu cầu sự trợ giúp;
- Ghi chép, ghi chú và làm báo cáo về tình huống xảy ra.
2. Kiến thức thiết yếu
- Các tình huống sơ cứu có thể xảy ra tại nơi làm việc và các thao tác sơ cứu, chữa trị và giải pháp phù hợp;
- Các quy trình và quy định liên quan về sức khỏe;
- Các quy trình sơ cứu:
	+ Tiến hành thẩm định ban đầu trong sơ cứu người bị nạn;
	+ Kiểm soát chấn thương;
	+ Tiến hành kỹ thuật hồi sức, cấp cứu;
	+ Báo cáo các tình huống sơ cứu và hành động cần làm.
- Các kỹ thuật để quản lý và chăm sóc người bị nạn trong các trường hợp sơ cứu khác nhau, bao gồm:
	+ Bị bệnh cấp tính và bị nạn;
	+ Bị thương và đuối nước;
	+ Chấn thương cơ thể;
- Nguyên nhân bị nạn
- Kế hoạch xác định và kiểm soát mối nguy hiểm, tình trạng bất tỉnh và không có phản ứng, hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn;
- Các biểu hiện cho thấy những nguyên nhânbị nạn phổ biến:
	+ Ngộ độc, bị cắn và bị đốt;
	+ Bong gân, giãn dây chằng;
	+ Bị đuối nước;
	+ Bị điện giật;
	+ Sốc vì tiếp xúc hóa chất;
	+ Sốc vì chấn thương nặng;
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Thông tin về sơ, cấp cứu; Các mối nguy hiểm; Quy trình kiểm soát các dấu hiệu sự sống và tình trạng sức khỏe; Quy trình sử lý sơ cứu; Quy định về kỹ thuật sơ cứu.
- Vật liệu: Một số loại thuốc bôi ngoài da; Thuốc uống thông thường; Bông, băng, gạc, Cồn y tế; Găng tay y tế…
- Dụng cụ, thiết bị:  Băng ca; Nẹp; Bình ô xy; Bảo hộ lao động…
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Mô phỏng tình huống: Đánh giá các thao tác thực tế thông qua hoạt động mô phỏng;
- Câu hỏi vấn đáp;
- Kiểm tra tự luận;
- Nhiên cứu các tình huống giả định;
- Báo cáo khách quan do bên thứ ba thực hiện;
- Bài tập theo tình huống cụ thể.
[bookmark: _Toc23515393]
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sử dụng tối ưu hóa nguyên vật liệu, năng lượng trong sản xuất 
MÃ SỐ: CB09

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Lập kế hoạch sử dụng nguyên vật liệu, năng lượng trong sản xuất
1.1. Xác định chủng loại, số lượng nguyên vật liệu
1.2. Chuẩn bị nguyên vật liệu
1.3. Xác định số lượng năng lượng cần sử dụng
1.4. Hoạch toán chi phí
2. Chọn nguyên vật liệu, năng lượng trong sản xuất
2.1. Nhận biết đặc tính của nguyên vật liệu, năng lượng
2.2. Chọn nguyên vật liệu, năng lượng phù hợp 
3. Sử dụng tối ưu hóa nguyên vật liệu, năng lượng trong sản xuất 
3.1. Xác định thời điểm sử dụng nguyên vật liệu, năng lượng
3.2. Sử dụng nguyên vật liệu, năng lượng
3.3. Kiểm tra, giám sát sử dụng nguyên vật liệu, năng lượng
3.4. Tính chi phí sử dụng nguyên vật liệu, năng lượng
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Nhận biết đặc tính của nguyên vật liệu, năng lượng;
- Sử dụng nguyên vật liệu, năng lượng;
- Theo dõi sử dụng nguyên vật liệu, năng lượng;
- Hoạch toán chi phí.
2. Kiến thức thiết yếu
- Đặc tính của nguyên vật liệu, năng lượng;
- Phương pháp sử dụng nguyên vật liệu, năng lượng;
- Phương pháp tính chi phí sử dụng nguyên vật liệu, năng lượng.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Đặc tính của nguyên vật liệu, năng lượng.
- Dụng cụ, thiết bị: máy tính, giấy, bút, bảo hộ lao động…. 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.





[bookmark: _Toc23515394]
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Chuẩn bị làm việc
MÃ SỐ: CC01

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
1. Chuẩn bị cá nhân đầu ca làm việc
1.1. Đến đúng giờ và đăng ký vào hệ thống chấm công
1.2. Sử dụng khu vực thay đồ để thay bảo hộ lao động
1.3. Báo cho đồng nghiệp và/ hoặc cấp trên về sự có mặt của mình
2. Chuẩn bị khu vực làm việc cho ca làm việc
2.1. Đọc sổ giao ca và ghi chép lại các việc cần phải thực hiện
2.2. Ghi chép lại các điểm liên quan tới công việc của mình trong buổi họp giao ca
2.3. Tham gia họp giao ca và rà soát các nhiệm vụ của mình trong ca trực
2.4. Kiểm tra sự thay đổi về phân công công việc, lịch làm việc
2.5. Kiểm tra các dụng cụ, thiết bị và vật tư
2.6. Sắp xếp khu vực làm việc phù hợp với nội dung công việc
3. Sử dụng trang phục và đồ dùng cá nhân
3.1. Sử dụng bảo hộ lao động gọn gàng và an toàn
3.2. Sử dụng đồ dùng cá nhân theo quy định
4. Áp dụng các hành vi làm việc chuyên nghiệp
4.1. Giao tiếp lịch sự với đồng nghiệp
4.2. Giao tiếp chuyên nghiệp trong kinh doanh
4.3. Chuẩn bị các thiết bị cần thiết sẵn sàng khi cần dùng
4.4. Ứng xử của cá nhân tạo được uy tín cho đơn vị 
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Đọc và xác định rõ quy định về thời gian làm việc, chấm công;
- Kiểm tra và sắp xếp các trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo sẵn sàng làm việc;
- Áp dụng nguyên tắc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động;
- Lắng nghe và giao tiếp bằng lời hiệu quả với khách hàng và đồng nghiệp;
- Ghi chép chính xác các nội dung họp giao ca cũng như ý kiến khách hàng.
2. Kiến thức thiết yếu
- Quy định tại nơi làm việc;
- Các thói quen cá nhân có thể ảnh hưởng xấu đến uy tín đơn vị ;
- Các bước cần thực hiện trước khi bắt đầu ca trực. 
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Sổ bàn giao ca, lịch phân công công việc
- Dụng cụ, trang thiết bị làm việc cá nhân. 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.


[bookmark: _Toc23515395]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Tiếp nhận và xử lý thông tin
MÃ SỐ: CC02

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
1. Xác định và phân tích thông tin 
1.1. Tiếp nhận và ghi lại chính xác thông tin , lắng nghe chủ động và thông cảm với khách 
1.2. Xác định bản chất kiến nghị của khách 
1.3. Ghi sổ hoặc lưu lại kiến nghị theo quy định
2. Xử lý thông tin
2.1. Khẳng định với khách về việc kiến nghị của họ sẽ được xử lý nhanh nhất có
thể để giải quyết vấn đề
2.2. Xử lý kiến nghị của khách theo chính sách và quy trình của đơn vị
2.3. Thu thập và xem xét các tài liệu liên quan tới kiến nghị của khách
2.4. Cập nhật, ghi chép các ý kiến tiếp nhận
3. Xác định hành động và giải quyết thông tin
3.1. Thỏa thuận và xác nhận với khách hành động giải quyết kiến nghị
3.2. Thể hiện cam kết với khách sẽ giải quyết kiến nghị
3.3. Thông báo với khách về kết quả xử lý kiến nghị
4. Chuyển những kiến nghị nghiêm trọng đến các đầu mối giải quyết thích hợp
4.1. Xác định các kiến nghị cần sự can thiệp của cấp quản lý, nhân viên khác 
4.2. Chuyển lời kiến nghị đến đúng người để tiếp tục giải quyết theo đúng phạm vi trách nhiệm của cá nhân
4.3. Chuyển các tài liệu cần thiết cho người trực tiếp giải quyết
4.4. Chuyển lên cấp quản lý cao hơn những kiến nghị chưa được giải quyết ở cấp phù hợp 
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Lắng nghe tích cực để nhận được chính xác các kiến nghị của khách
- Áp dụng các quy tắc cơ bản về xử lý kiến nghị của đơn vị 
- Giao tiếp bằng lời hiệu quả với khách 
- Đàm phán và xử lý vấn đề phù hợp
2. Kiến thức thiết yếu
- Các loại kiến nghị thường gặp: kiến nghị bằng văn bản, thư, qua thư điện tử, qua phương tiện truyền thông xã hội, phiếu phản hồi thông tin, qua lời nói trực tiếp hoặc qua điện thoại;
- Ảnh hưởng của giải quyết kiến nghị đến hiệu quả công việc;
- Quy định chung trong xử lý kiến nghị;
- Quy định về giao tiếp khi tiếp nhận kiến nghị;
- Yêu cầu về ghi sổ hay lưu lại kiến nghị theo quy định;
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: quy định của đơn vị về tiếp nhận và xử lý khi có kiến nghị
- Dụng cụ, trang thiết bị: dụng cụ và trang thiết bị làm việc cá nhân. 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.


[bookmark: _Toc23515396]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Kết thúc ca làm việc	
MÃ SỐ: CC03

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
1. Chuẩn bị kết thúc ca làm việc
1.1. Đảm bảo tất cả các trang thiết bị ở trạng thái hoạt động tốt
1.2. Sắp xếp lại và thu dọn gọn gàng nơi làm việc
1.3. Cân đối số tiền mặt nhận được trong ca làm việc
2. Chuẩn bị cho ca làm việc tiếp theo
2.1. Chuẩn bị thông tin về công việc tiếp theo
2.2. Đảm bảo các thiết bị sẵn sàng để cho ca sau bắt đầu công việc
2.3. Cập nhật sổ bàn giao
3. Bàn giao vào cuối ca làm việc
3.1. Bàn giao tài chính
3.2. Thảo luận các công việc cần làm tiếp theo
3.3. Họp giao ca với đồng nghiệp làm ca sau và ký vào sổ bàn giao ca
4. Đóng, tắt các trang thiết bị
4.1. Đóng, tắt các trang thiết bị theo quy định
4.2. Đảm bảo cửa ra vào và cửa sổ đã đóng an toàn
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của các loại máy và thiết bị
- Ghi chép thông tin đầy đủ, chính xác vào sổ bàn giao ca
- Kiểm đếm tiền mặt chính xác và an toàn
- Giao tiếp bằng lời hiệu quả với đồng nghiệp khi bàn giao ca
- Đóng, tắt các máy và thiết bị trước khi kết thúc ca làm việc 
2. Kiến thức thiết yếu
- Các yêu cầu đối với việc kết thúc ca làm việc
- Các tài liệu hay thông tin cần chuẩn bị cho ca tiếp theo
- Quy trình bàn giao công việc cho ca sau
- Các hoạt động đóng, tắt trang thiết bị vào cuối giờ làm việc
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: quy định của đơn vị về tiếp nhận và giao ca làm việc.
- Dụng cụ, trang thiết bị: dụng cụ và trang thiết bị làm việc cá nhân. 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.



[bookmark: _Toc23515397]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Ghi nhật ký công việc		
MÃ SỐ: CC04

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
1. Chuẩn bị kết thúc ca làm việc
1.1. Đảm bảo tất cả các trang thiết bị ở trạng thái hoạt động tốt
1.2. Sắp xếp lại và thu dọn gọn gàng nơi làm việc
1.3. Cân đối số tiền mặt nhận được trong ca làm việc
2. Chuẩn bị cho ca làm việc tiếp theo
2.1. Chuẩn bị thông tin về công việc tiếp theo
2.2. Đảm bảo các thiết bị sẵn sàng để cho ca sau bắt đầu công việc
2.3. Cập nhật sổ bàn giao
3. Bàn giao vào cuối ca làm việc
3.1. Bàn giao tài chính
3.2. Thảo luận các công việc cần làm tiếp theo
3.3. Họp giao ca với đồng nghiệp làm ca sau và ký vào sổ bàn giao ca
4. Đóng, tắt các trang thiết bị
4.1. Đóng, tắt các trang thiết bị theo quy định
4.2. Đảm bảo cửa ra vào và cửa sổ đã đóng an toàn
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của các loại máy và thiết bị
- Ghi chép thông tin đầy đủ, chính xác vào sổ bàn giao ca
- Kiểm đếm tiền mặt chính xác và an toàn
- Giao tiếp bằng lời hiệu quả với đồng nghiệp khi bàn giao ca
- Đóng, tắt các máy và thiết bị trước khi kết thúc ca làm việc 
2. Kiến thức thiết yếu
- Các yêu cầu đối với việc kết thúc ca làm việc
- Các tài liệu hay thông tin cần chuẩn bị cho ca tiếp theo
- Quy trình bàn giao công việc cho ca sau
- Các hoạt động đóng, tắt trang thiết bị vào cuối giờ làm việc
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: quy định của đơn vị về tiếp nhận và giao ca làm việc.
- Dụng cụ, trang thiết bị: dụng cụ và trang thiết bị làm việc cá nhân. 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.


[bookmark: _Toc23515398]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Phát triển mối quan hệ với đối tác
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THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
1. Gặp và chào đối tác
1.1. Chào đón khách theo cách phù hợp 
1.2. Giới thiệu bản thân và những người khác với đối tác
1.3. Đặt câu hỏi để làm quen với khách
2. Xử lý các câu hỏi hoặc yêu cầu của đối tác
2.1. Trả lời câu hỏi một cách rõ ràng và trung thực
2.2. Nhắc lại hoặc làm rõ câu hỏi hoặc yêu cầu của đối tác
2.3. Sẵn sàng giải quyết kịp thời yêu cầu của đối tác
2.4. Đưa ra lời giải thích và xin lỗi nếu không thể trả lời câu hỏi hoặc đáp ứng ngay yêu cầu của đối tác và hứa sẽ trả lời vào thời gian nhất định
2.5. Tìm kiếm sự trợ giúp từ các nguồn khác nếu không thể đáp ứng yêu cầu hoặc không trả lời được câu hỏi của đối tác
3. Tham gia cuộc nói chuyện ngắn và cởi mở với đối tác
3.1. Bắt đầu câu chuyện bằng các chủ đề phù hợp
3.2. Thể hiện kỹ năng nói luân phiên, ngừng hay tiếp tục nói khi tới lượt mình
3.3. Thể hiện sự quan tâm đến những gì đối tác đang nói
3.4. Cắt ngang cuộc nói chuyện một cách lịch sự
3.5. Kết thúc cuộc nói chuyện một cách lịch sự 
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Giao tiếp bằng lời một cách hiệu quả;
- Xác định và trả lời câu hỏi của đối tác một cách rõ ràng ;
- Xử lý các câu hỏi hoặc yêu cầu khó của đối tác;
- Quan sát, phát hiện các mối quan tâm của đối tác.
2. Kiến thức thiết yếu
- Tầm quan trọng của việc gặp và chào đón khách nồng nhiệt;
- Cách nói chuyện ngắn với khách dùng kỹ năng nói luân phiên;
- Cách sử dụng đúng các dạng câu hỏi mở và câu hỏi đóng để lôi cuốn đối tác vào câu chuyện; 
- Cách thức bàn luận nhiều chủ đề;
- Cách nói chuyện về các sự kiện quá khứ, hiện tại và tương lai;
- Cách nhận biết các chủ đề cấm kỵ có khả năng xúc phạm hoặc gây khó chịu đối với đối tác;
- Cách sử dụng các phương pháp khác nhau khi trả lời câu hỏi và yêu cầu của đối tác.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Quy định của đơn vị về việc cung cấp thông tin cho đối tác;
- Dụng cụ, trang thiết bị: dụng cụ và trang thiết bị làm việc cá nhân. 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp;
- Thu thập hồ sơ chứng cứ tại nơi làm việc
- Báo cáo khách quan do bên thứ ba thực hiện 
[bookmark: _Toc23515399]
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Chuẩn bị và báo cáo công việc	
MÃ SỐ: CC06
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
1. Chuẩn bị các loại báo cáo
1.1. Xây dựng khung báo cáo chi tiết theo yêu cầu 
1.2. Xác định nguồn dữ liệu báo cáo 
1.3. Xử lý dữ liệu để đưa vào báo cáo
1.4. Soạn thảo báo cáo
2. Chuyển tải nội dung các loại báo cáo
2.1. Chuyển phát các báo cáo theo yêu cầu nội bộ
2.2. Thuyết trình để hỗ trợ làm rõ nội dung báo cáo
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Đọc, phân tích và xử lý thông tin, dữ liệu;
- Viết hoặc sử dụng máy tính để biên soạn các nội dung của báo cáo;
- Thuyết trình bằng lời để hỗ trợ, làm rõ cho báo cáo;
- Lập kế hoạch để chuyển phát báo cáo đúng nơi và kịp thời.
2. Kiến thức thiết yếu
- Các loại báo cáo khác nhau được sử dụng trong đơn vị và mục đích của từng loại báo cáo;
- Cách định dạng báo cáo và các tài liệu khác sử dụng trong đơn vị;
- Các quy tắc an ninh và bảo mật liên quan đến các báo cáo và tài liệu nội bộ;
- Cách thức đảm bảo các báo cáo và tài liệu được rõ ràng, dễ đọc;
- Cách vẽ sơ đồ, bảng biểu và đồ họa để báo cáo dễ đọc và dễ hiểu;
- Các bước cần làm để chuẩn bị và trình bày thuyết trình.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Quy định của đơn vị về biểu mẫu các loại báo cáo, giao nhận báo cáo, lưu giữ báo cáo;
- Dụng cụ, trang thiết bị: máy tính, máy in, internet.. 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp;
- Thu thập hồ sơ chứng cứ tại nơi làm việc
- Báo cáo khách quan do bên thứ ba thực hiện 
- Đánh giá bài thuyết trình bổ trợ cho báo cáo 




[bookmark: _Toc23515400]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Theo dõi, kiểm tra hoạt động của trang thiết bị để đảm bảo an toàn cho người lao động
MÃ SỐ: CC07

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Thực hiện chính sách về sức khỏe và an toàn
1.1. Xác định trách nhiệm và nghĩa vụ cá nhân trong quy định pháp lý về sức khỏe và an toàn
1.2. Đảm bảo mọi văn bản chính sách về sức khỏe và an toàn của đơn vị được thông báo rõ ràng tới tất cả mọi người trong phạm vi trách nhiệm của cá nhân và những bên liên quan khác
1.3. Đảm bảo chính sách sức khỏe và an toàn được đưa vào thực hiện trong phạm vi trách nhiệm của cá nhân, được xem xét lại khi tình huống thay đổi vào những thời điểm nhất định, kết luận sẽ được chuyển cho những người có trách nhiệm xem xét, giải quyết
2. Đảm bảo có sẵn các hệ thống để xác định và giám sát rủi ro
2.1. Đảm bảo có sẵn hệ thống tại chỗ để nhận biết nguy cơ và đánh giá rủi ro trong phạm vi trách nhiệm của cá nhân; hành động kịp thời và hiệu quả để loại bỏ hoặc kiểm soát các nguy cơ và rủi ro đó
2.2. Đảm bảo có sẵn hệ thống tại chỗ để giám sát, đánh giá và báo cáo một cách hiệu quả việc thực hiện các quy định về sức khỏe và an toàn trong phạm vi trách nhiệm của cá nhân
3. Triển khai và cải tiến thực hiện các quy định về sức khỏe và an toàn
3.1. Chứng minh sự cải tiến liên tục việc thực hiện các quy định về sức khỏe và an toàn trong phạm vi trách nhiệm của cá nhân
[bookmark: page122]3.2. Đặt sức khỏe và an toàn vào vị trí ưu tiên khi thông tin về việc lập kế hoạch và ra quyết định trong phạm vi trách nhiệm của cá nhân
3.3. Chứng minh những hành động của các cá nhân củng cố các thông điệp về chính sách sức khỏe và an toàn của đơn vị
3.4. Đảm bảo các nguồn lực đầy đủ được phân bổ rộng khắp trong phạm vi trách nhiệm của cá nhân để giải quyết các vấn đề sức khỏe và an toàn
3.5. Phát triển văn hóa đặt “sức khỏe và an toàn” lên hàng đầu trong phạm vi trách nhiệm của cá nhân
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
Kỹ năng quan trọng
- Đọc hiểu các chính sách về về sức khỏe và an toàn
- Triển khai các chính sách về về sức khỏe và an toàn cho nhân viên dưới quyền
- Tư vấn kinh nghiệm về sức khỏe và an toàn
- Sử dụng các thiết bị về an toàn
- Ghi chép và lập biên bản
2. Kiến thức thiết yếu
- Tầm quan trọng của sức khỏe và an toàn ở nơi làm việc
- Cách thức và địa điểm cần xác định nghĩa vụ và trách nhiệm cá nhân dưới góc độ pháp luật về sức khỏe và an toàn
- Cách cập nhật các quy định và văn bản pháp lý liên quan tới sức khỏe và an toàn
- Yêu cầu dành cho các đơn vị là phải có thông báo bằng văn bản các chính sách về sức khỏe và an toàn
- Cách thức phổ biến văn bản chính sách về sức khỏe và an toàn tới người lao động trong phạm vi trách nhiệm của cá nhân và những bên liên quan khác
- Cách thức và thời điểm phải xem xét lại việc áp dụng văn bản về chính sách sức khỏe và an toàn trong phạm vi trách nhiệm của cá nhân và đưa ra kết luận để thông báo tình hình
- Cách thức và thời điểm cần hỏi ý kiến những người trong phạm vi trách nhiệm của cá nhân hay các đại diện của họ về các vấn đề sức khỏe và an toàn lao động
- Các nguồn ý kiến chuyên gia liên quan đến sức khỏe và an toàn lao động
- Các cách thức phát triển văn hóa “đặt sức khỏe và an toàn lên hàng đầu” trong phạm vi quyền hạn của cá nhân
[bookmark: page123]- Các loại nguy cơ và rủi ro có thể nảy sinh đối với sức khỏe và an toàn – cách thức thiết lập và sử dụng các hệ thống phát hiện nguy cơ và đánh giá rủi ro cũng như loại hành động cần triển khai để kiểm soát hoặc loại bỏ chúng
- Cách thức thiết lập các hệ thống theo dõi, đánh giá và báo cáo về thực hiện sức khỏe và an toàn trong phạm vi trách nhiệm của cá nhân
- Lý do và cách thức mà những thông tin về sức khỏe và an toàn được tính đến khi lập kế hoạch và ra quyết định
- Tầm quan trọng của việc xây dựng điển hình tốt liên quan đến sức khỏe và an toàn
- Các loại nguồn lực cần có để giải quyết các vấn đề về sức khỏe và an toàn
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
Các thông tin liên quan về sức khỏe và an toàn:
- Vai trò, trách nhiệm của nhân viên
- Các quy định pháp lý
- Sắp xếp việc kiểm tra sức khỏe và an toàn
- Định vị vai trò của thông tin, quy trình, chính sách liên quan đến sức khỏe và an toàn
- Các rủi ro cụ thể và các biện pháp kiểm soát cần thiết
- Các luật hiện hành
Các nguy cơ và rủi ro:
- Hỏa hoạn và trường hợp khẩn cấp
- Trộm cắp, cướp có vũ khí
- Hỏng trang thiết bị
- Sinh vật gây hại
- Các nguy cơ xuất phát từ trang thiết bị
- Công việc thực hiện bằng tay
- Trơn trượt, vấp ngã
- Sử dụng chất kích thích/ma túy và chất có cồn tại nơi làm việc
- Các chất độc hại
- Các nguy cơ, rủi ro khác
Các ghi chép/hồ sơ:
- Hồ sơ các trường hợp chấn thương về sức khỏe và an toàn
- Số trường hợp tai nạn có nguy cơ xảy ra
- Các ý tưởng cải thiện điều kiện sức khỏe và an toàn do các thành viên nhóm đề xuất
- Hồ sơ y tế
- Hồ sơ tập huấn về sức khỏe và an toàn
- Báo cáo về nguy cơ của các thành viên nhóm
- Các ghi chép/hồ sơ khác
Triển khai và cải tiến thực hiện quy định về sức khỏe và an toàn:
- Hội thảo
- Các buổi trao đổi thông tin
- Các tờ tóm tắt thông tin và các ấn phẩm khác
- Tư vấn kinh nghiệm
- Bài giảng
- Làm mẫu thực hành
- Các cuộc họp nhóm về sức khỏe và an toàn
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:
- Quan sát ứng viên thực hiện công việc trong nhóm Mô phỏng tình huống
- Câu hỏi vấn đáp/ Kiểm tra viết/ Bài tập kiểu dự án
- Báo cáo khách quan do bên thứ ba thực hiện 
- Thu thập hồ sơ, chứng cứ tại nơi làm việc 
- Thu thập hồ sơ chứng cứ tại nơi làm việc
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THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Quản lý việc phòng cháy và các quy trình kiểm soát
1.1. Xác định các nguy cơ hỏa hoạn trong các khu vực làm việc và hành động để loại trừ hoặc giảm thiểu các nguy cơ này
1.2. Xem xét và làm quen với các quy trình khẩn cấp phải tuân theo trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn
2. Xử lý hỏa hoạn tại nơi làm việc
2.1. Chữa cháy bằng cách sử dụng các trang thiết bị và kỹ thuật phù hợp
2.2. Lựa chọn và sử dụng đúng bình/thiết bị chữa cháy cho từng loại hỏa hoạn cụ thể
2.3. Luôn luôn đảm bảo an toàn cho bản thân trong lúc chữa cháy
2.4. Đảm bảo các hành động giảm thiểu hư hại về cơ sở vật chất và tránh gây thương tích cho mọi người
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Quan sát, phân tích và phán đoán các nguy cơ hỏa hoạn
- Đọc và hiểu các chính sách và quy trình phòng cháy và chữa cháy
- Lựa chọn đúng các trang thiết bị chữa cháy
- Sử dụng các trang thiết bị chữa cháy
- Ứng phó và yêu cầu trợ giúp của đơn vị trong các trường hợp cần thiết
- Viết, soạn báo cáo sự việc
2. Kiến thức thiết yếu
- Các nguyên tắc khống chế và dập tắt sự lan tràn của lửa
- Các loại hỏa hoạn khác nhau và các thiết bị cần thiết để dập lửa
- Các loại thiết bị báo cháy, các thiết bị và hệ thống chữa cháy được sử dụng trong cơ quan, đơn vị
- Các kỹ thuật chữa cháy áp dụng cho từng loại hỏa hoạn
- Các quy định liên quan tới việc kiểm tra, sử dụng các thiết bị báo cháy và chữa cháy
- Quy trình chữa cháy được sử dụng trong đơn vị của bạn
[bookmark: page73]- Những vấn đề có thể xảy ra đối với các thiết bị báo cháy và chữa cháy cũng như những giải pháp và hành động khắc phục phù hợp
- Các nguồn thông tin có sẵn về phòng tránh hỏa hoạn và dập tắt hỏa hoạn 
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
Hệ thống báo cháy và chữa cháy:
- Thiết bị và hệ thống báo cháy
- Các bình/thiết bị chữa cháy di động, bao gồm bình bọt, bình nước, bình khí CO2, bình hóa chất khô và bình bọt ướt (nếu có)
- Hệ thống phun nước
- Hệ thống bơm dập lửa - bơm chính và bơm khẩn cấp
- Vòi chữa cháy, vòi nước
Quần áo và thiết bị bảo vệ cá nhân:
- Mặt nạ và kính mắt
- Quần áo bảo hộ, bao gồm cả mũ, găng tay và giầy
Tài liệu và hồ sơ:
- Chỉ dẫn về vận hành và bảo dưỡng các thiết bị an toàn, báo cháy và chữa cháy; khuyến nghị các quy trình
- Chỉ dẫn cách bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống và thiết bị an toàn, báo cháy và chữa cháy
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:
- Nghiên cứu tình huống
- Quan sát ứng viên thực hiện công việc
- Thu thập hồ sơ chứng cứ, các báo cáo sự việc tại nơi làm việc
- Báo cáo khách quan do bên thứ ba thực hiện
- Quan sát ứng viên thực hiện công việc
- Mô phỏng tình huống, đóng vai
- Câu hỏi vấn đáp




[bookmark: _Toc23515402]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Chuẩn bị các tài liệu giới thiệu sản phẩm, dịch vụ
MÃ SỐ: CC09

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Chuẩn bị tài liệu
1.1. Xây dựng khung báo cáo chi tiết theo yêu cầu
1.2. Xác định nguồn dữ liệu và truy cập dữ liệu 
1.3. Xử lý dữ liệu để đưa vào tài liệu
1.4. Soạn thảo tài liệu
2. Xúc tiến quảng bá trực tiếp các sản phẩm và dịch vụ
2.1. Xác định các nhu cầu của khách hàng
2.2. Lựa chọn sản phẩm/dịch vụ hiện có phù hợp với nhu cầu của khách hàng và đưa ra các gợi ý
2.3. Giới thiệu đầy đủ các đặc tính và lợi ích của các sản phẩm/dịch vụ đến từng cá nhân hay nhóm khách hàng
2.4. Giải thích với khách hàng cách thức mua và thanh toán sản phẩm
3. Lên kế hoạch sự kiện xúc tiến quảng bá
3.1. Chào đón khách hàng ngay khi họ đến và tiếp đón theo cách thức phù hợp
3.2. Cung cấp cho khách hàng tập thông tin đã chuẩn bị trước
3.3. Xử lý các tình huống hay vướng mắc chưa lường trước với các nguồn lực hiện có
4. Thực hiện sự kiện xúc tiến quảng bá
4.1. Quan sát và xác định mức độ quan tâm của người tham gia và phản ứng một cách tích cực
4.2. Giới thiệu tài liệu với khách một cách rõ ràng và đầy đủ thông tin
4.3. Kiểm soát thời gian chương trình để đạt mục đích của sự kiện với sự linh hoạt cần thiết
4.4. Sử dụng các dụng cụ trực quan
4.5. Khuyến khích các câu hỏi và trả lời các câu hỏi
4.6. Tư vấn khách hàng cách mua các sản phẩm được quảng bá
4.7. Đảm bảo các hoạt động quảng bá tuân thủ pháp luật và quy định về sức khỏe và an toàn
5. Lên kế hoạch trưng bày quảng bá
5.1. Xác định mục đích trưng bày và đảm bảo phù hợp với nhu cầu của đơn vị cũng như khách hàng
5.2. Lên kế hoạch thiết kế và nội dung trưng bày để phù hợp với nhu cầu và tiêu chuẩn của đơn vị cũng như khách hàng
5.3. Sắp xếp địa điểm trưng bày với tiêu chí an toàn và đúng mục đích
[bookmark: page63]5.4. Thu thập và chế tạo các vật liệu cho buổi trưng bày
6. Thiết lập và duy trì phòng trưng bày
6.1. Trưng bày các vật liệu một cách hợp lý và đầy đủ thông tin, bao gồm tất cả những gì cần thiết để đáp ứng mục đích của sự kiện và không gian phòng trưng bày
6.2. Đảm bảo nội dung trưng bày được ổn định và tránh khỏi tác động của thời tiết, đảm bảo an toàn cho người dùng
6.3. Thường xuyên duy trì sự ngăn nắp và sạch sẽ của phòng trưng bày
6.4. Thay đổi, cập nhật nội dung trưng bày, nếu cần thiết
6.5. Thay đổi nội dung trưng bày ngay sau khi việc trưng bày không còn hữu ích và hấp dẫn
7. Hoàn tất việc bán hàng
7.1. Tiếp nhận thanh toán
7.2. Áp dụng tỷ giá chính xác cho việc thanh toán
7.3. Xuất vé/phiếu dịch vụ và các chứng từ thanh toán khác
7.4. Làm báo cáo bán hàng rõ ràng và kịp thời
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Soạn thảo tài liệu giới thiệu sản phẩm dịch vụ
- Giao tiếp bằng lời hiệu quả để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ với khách hàng
- Nhận biết mức độ quan tâm của khách hàng đến sản phẩm và dịch vụ thông qua quan sát
- Tư vấn cho khách hàng bao gồm cả sử dụng dụng cụ trực quan và trả lời câu hỏi của khách
- Viết, lập kế hoạch trưng bày và báo cáo bán hàng
- Thực hiện thanh toán bán hàng một cách chính xác
2. Kiến thức thiết yếu
- Các nguyên tắc bán hàng và xúc tiến quảng bá
- Các tính năng và lợi ích của sản phẩm và dịch vụ do đơn vị cung cấp
- Cách xử lý khi khách từ chối mua hàng
- Các thiết bị và tài liệu thông tin cần chuẩn bị cho sự kiện
- Các cách thức sử dụng hiệu quả kỹ năng diễn thuyết trước đám đông trong các sự kiện quảng bá
- Các dụng cụ trực quan cần chuẩn bị cho sự kiện
[bookmark: page64]- Các tiêu chuẩn trưng bày theo sản phẩm của đơn vị
- Các nguyên tắc trưng bày cơ bản liên quan đến việc sử dụng không gian, màu sắc, ngôn ngữ, trật tự và đồ họa
- Toàn bộ giá các sản phẩm và dịch vụ
- Các yêu cầu của quá trình thanh toán bằng nhiều hình thức khác nhau
- Các tài liệu báo cáo bán hàng và quy trình thực hiện
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
Các công cụ xúc tiến quảng bá:
- Bảng thông tin
- Bảng trưng bày và đèn chiếu sáng 
- Các tài liệu trưng bày
- Các tài liệu viết tay, đánh máy hay in sẵn/ Tranh ảnh, đồ họa
Các hình thức quảng bá:
- Điện thoại
- Thư điện tử
- Trực tiếp
Các hình thức thanh toán:
- Tiền mặt 
- Chuyển khoản ngân hàng 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:
- Quan sát ứng viên thực hiện công việc Mô phỏng tình huống
- Nghiên cứu tình huống 
- Câu hỏi vấn đáp
- Kiểm tra viết/ Bài tập kiểu dự án
- Báo cáo khách quan do bên thứ ba thực hiện 


[bookmark: _Toc23515403]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Xác định nhu cầu về nâng cao trình độ của người lao động
MÃ SỐ: CC10

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
E1. Thống nhất nhu cầu phát triển của người lao động
1.1. Thống nhất với người lao động về kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để đáp ứng yêu cầu đối với vị trí, vai trò công việc của họ trong hiện tại và tương lai
1.2. Khuyến khích người lao động nhận được sự phản hồi về kết quả thực hiện công việc của họ từ những người có khả năng đưa ra thông tin phản hồi khách quan, cụ thể và có giá trị
1.3. Tạo cơ hội cho người lao động tự đánh giá chính xác cấp độ kiến thức, kỹ năng và năng lực hiện tại cũng như tiềm năng của họ 
1.4. Đánh giá cùng với người lao động về kiến thức, kỹ năng, thái độ cần được bổ sung hoặc nâng cao đối với vị trí, vai trò công việc của họ trong hiện tại, tiềm năng trong tương lai cũng như các nguyện vọng cá nhân
P5. Nhận biết và đánh giá mọi khó khăn trong đào tạo hoặc nhu cầu cụ thể của người lao động
2. Hỗ trợ người lao động xác định mục tiêu đào tạo cho bản thân
2.1. Hỗ trợ người lao động xác định nhu cầu theo thứ tự ưu tiên và xác định rõ các mục tiêu đào tạo
2.2. Khuyến khích người lao động tập trung vào các nhu cầu đào tạo ưu tiên và lập kế hoạch phát triển bản thân
2.3. Tìm kiếm sự hỗ trợ và tư vấn của chuyên gia đào tạo và phát triển nhân lực khi cần 
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Giao tiếp để cung cấp các phản hồi về nhu cầu đào tạo và phát triển;
- Đánh giá về kiến thức, kỹ năng và năng lực của người lao động;
- Tư vấn về phát triển cá nhân;
- Khuyến khích người lao động tham gia đào tạo và phát triển cá nhân .
2. Kiến thức thiết yếu
- Sự khác nhau giữa kiến thức, kỹ năng và năng lực;
- Cách thức học tập và nhận biết cách thức được cá nhân ưa thích;
- Công cụ được sử dụng trong đơn vị để xác định nhu cầu đào tạo và cách thức học tập của người lao động;
-Cách lập kế hoạch đào tạo và phát triển dựa trên phân tích kỹ lưỡng nhu cầu và cách thức học tập;
- Các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và thái độ cho các vị trí, vai trò công việc khác nhau trong phạm vi trách nhiệm của mình; 
- Các chính sách và thực tiễn phát triển chuyên môn và phát triển cá nhân của đơn vị;
- Các cơ hội đào tạo sẵn có trong đơn vị;
- Các nguồn hỗ trợ và tư vấn chuyên gia trong đơn vị. 
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
Tài liệu: Yêu cầu của đơn vị về kiến thức, kỹ năng và năng lực người lao động cần có để đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại và tương lai.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:
- Nghiên cứu tình huống
- Quan sát ứng viên thực hiện công việc
- Thu thập hồ sơ chứng cứ, các báo cáo sự việc tại nơi làm việc
- Báo cáo khách quan do bên thứ ba thực hiện
- Quan sát ứng viên thực hiện công việc
- Mô phỏng tình huống, đóng vai
- Câu hỏi vấn đáp



[bookmark: _Toc23515404]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Đánh giá năng lực làm việc của người lao động
MÃ SỐ: CC11
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Theo dõi năng lực làm việc của người lao động
1.1. Tư vấn và thông báo cho người lao động về các tiêu chuẩn thực hiện công việc cần đạt được thông qua việc sử dụng các công cụ giao tiếp phù hợp
1.2. Theo dõi kết quả thực hiện công việc hiện tại bằng cách duy trì mối liên hệ chặt chẽ với các thành viên khác tại nơi làm việc
2. Hướng dẫn, hỗ trợ và tuyên dương
2.1. Thường xuyên cung cấp phản hồi đúng và chắc chắn cho người lao động
2.2. Hướng dẫn và hỗ trợ người lao động
2.3. Tuyên dương và khen thưởng các thành viên đạt kết quả công việc tốt và nổi trội
3. Xác định nhu cầu và đưa ra giải pháp
3.1. Xác định nhu cầu đào tạo, tập huấn nâng cao và tổ chức đào tạo theo chính sách của đơn vị
3.2. Nhận biết và giải quyết các vấn đề liên quan đến kết quả thực hiện công việc
3.3. Xác định và điều tra các vấn đề liên quan đến kết quả thực hiện công việc
3.4. Sử dụng phản hồi và tập huấn để giải quyết các vấn đề liên quan đến kết quả thực hiện công việc
3.5. Thảo luận và thống nhất các giải pháp khả thi với người lao động
4. Đánh giá việc thực hiện công việc
4.1. Theo dõi kết quả làm việc của người lao động
4.2. Hoàn tất và lưu lại hồ sơ liên quan đến quản lý kết quả thực hiện công việc của người lao động
[bookmark: page93]KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng quan trọng
-  Giao tiếp;
-  Động viên, tuyên dương;
-  Nhắc nhở, phê bình những khuyết điểm;
-  Tư vấn giải pháp khắc phục những điểm yếu;
-  Giải quyết vấn đề bất đồng;
-  Làm việc nhóm.
Kiến thức thiết yếu
- Vai trò và tầm quan trọng của việc theo dõi kết quả thực hiện công việc;
- Các phương pháp đánh giá kết quả thực hiện công việc;
- Các quy trình đánh giá kết quả thực hiện công việc. 
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Các quy trình kỹ thuật của nghề nuôi trồng thủy sản nước ngọt; 
- Vật liệu: Sổ ghi chép, bút.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
- Quan sát, đối chiếu với các thao tác chuẩn khi thực hiện các bước công việc;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.

[bookmark: _Toc23515405]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Thực hiện và tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật
MÃ SỐ: CC12
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Chuẩn bị và đọc hiểu các quy trình kỹ thuật
1.1. Tìm hiểu, thu thập các tài liệu kỹ thuật chuyên môn
1.2. Đọc và hiểu các quy trình kỹ thuật chuyên môn
2. Tuân thủ các bước quy trình kỹ thuật
2.1. Liệt kê đầy đủ các nguyên vật liệu, trang thiết bị để thực hiện các quy trình kỹ thuật chuyên môn
2.2. Chuẩn bị đầy đủ các nguyên vật liệu, trang thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trước khi sử dụng
2.3. Thực hiện đủ và chính xác các bước của các quy trình kỹ thuật chuyên môn
KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng quan trọng
- Tìm kiếm, thu thập thông tin, tài liệu;
- Đọc, hiểu tài liệu;
- Chuẩn bị, kiểm tra đầy đủ vật tư, trang thiết bị thực hiện các quy trình kỹ thuật;
- Thực hiện đầy đủ, chính xác các bước quy trình kỹ thuật;
- Đánh giá chính xác kết quả công việc;
- Làm việc nhóm.
Kiến thức thiết yếu
- Tầm quan trọng của việc tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật trong sản xuất;
- Các quy trình kỹ thuật chuyên môn
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Các quy trình kỹ thuật của nghề nuôi trồng thủy sản nước ngọt; 
- Vật liệu: Vật liệu phục vụ cho các quy trình kỹ thuật của nghề nuôi trồng thủy sản nước ngọt;
- Dụng cụ, thiết bị: Các dụng cụ, thiết bị phục vụ cho các quy trình kỹ thuật của nghề nuôi trồng thủy sản nước ngọt.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
- Quan sát, đối chiếu với các thao tác chuẩn khi thực hiện các bước công việc;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.


[bookmark: _Toc23515406]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Đào tạo, tập huấn và cập nhật công nghệ, kỹ thuật mới
MÃ SỐ: CC13
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Thiết lập các yêu cầu đào tạo, tập huấn và cập nhật công nghệ, kỹ thuật mới
1.1. Xác định đúng năng lực hiện tại của học viên/người lao động
1.2. Xác định đúng năng lực cần có đối với học viên/người lao động
1.3. Xác định đúng khoảng trống về nhu cầu đào tạo, tập huấn và cập nhật công nghệ đối với từng học viên/người lao động
1.4. Xác định nguồn hỗ trợ để triển khai đào tạo, tập huấn
2. Chuẩn bị đào tạo, tập huấn
2.1. Lập kế hoạch yêu cầu đào tạo, tập huấn, cập nhật công nghệ kỹ thuật mới
2.2. Xây dựng đầy đủ nội dung đài tạo, tập huấn
2.3. Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, vật tư, trang thiết bị phục vụ đào tạo, tập huấn
3. Triển khai khóa đào tạo, tập huấn
3.1. Chuẩn bị địa điểm đào tạo, tập huấn
3.2. Giới thiệu các hoạt động đào tạo và kiểm tra đánh giá
3.3. Đào tạo, tập huấn đúng theo lịch trình
3.4. Hướng dẫn thực hành cho học viên
3.5. Nhận xét phản hồi quá trình học tập của học viên/người lao động
4. Đánh giá và theo dõi sau khóa đào tạo, tập huấn
4.1. Đánh giá chính xác kiến thức, kỹ năng của từng học viên/người lao động sau khóa học
4.2. Thu thập ý kiến phản hồi để rút kinh nghiệm cho các khóa đào tạo tiếp theo
KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng quan trọng
- Giao tiếp để xác nhận khoảng trống về nhu cầu đào tạo
- Lập kế hoạch và xây dựng tài liệu đào tạo
- Triển khai đào tạo theo nhóm
- Tiếp thu và đưa ra ý kiến phản hồi để rút kinh nghiệm cho các khóa tiếp
theo
- Sử dụng các phương tiện trực quan trong đào tạo
2. Kiến thức thiết yếu
- Cách thức kết hợp hài hòa giữa nhu cầu đào tạo của cá nhân và nhóm với
nhu cầu của đơn vị
- Cách thức tiến hành phân tích nhu cầu đào tạo
- Cách xác định loại hình đào tạo phù hợp và kết quả đạt được thông qua các
loại hình đào tạo khác nhau
- Cách thức đảm bảo các kết quả đào tạo đáp ứng nhu cầu đào tạo đã xác
định
- Các loại ý kiến phản hồi về đào tạo cần nhận được từ mỗi cá nhân học
viên/nhân viên và cách thức đánh giá hiệu quả của đào tạo
- Tầm quan trọng của việc xác định các mục tiêu dài hạn cũng như lợi ích
trước mắt
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Các quy trình công nghệ, kỹ thuật mới của nghề nuôi trồng thủy sản nước ngọt; 
- Vật liệu: Giấy A0, A4, bút dạ, bút bi, nguyên vật liệu phục vụ cho các quy trình công nghệ, kỹ thuật của nghề nuôi trồng thủy sản nước ngọt;
- Dụng cụ, thiết bị: Máy tính, máy in, máy chiếu, bảng từ, các dụng cụ, thiết bị phục vụ cho quá trình đào tạo.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
- Quan sát, đối chiếu với các thao tác chuẩn khi thực hiện các bước công việc;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.

[bookmark: _Toc23515407]
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Hoàn thành công việc của nhóm đảm bảo chất lượng 
MÃ SỐ:CC14
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Giám sát tiến độ và chất lượng công việc
1.1. Kiểm tra tiến độ và chất lượng công việc của các thành viên trong nhóm
1.2. Đưa ra ý kiến kịp thời, cụ thể để các thành viên trong duy trì thực hiện
1.3. Đánh giá chất lượng công việc
2. Hỗ trợ các thành viên trong nhóm
2.1. Khuyến khích các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc
2.2. Xác định, xử lý các sự cố khi thực hiện công việc
3. Giải quyết các vấn đề liên quan đến thực hiện công việc
3.1. Xác định các công việc không đạt
3.2. Đánh giá, phân tích và khắc phục
3.3. Đánh giá những phần việc quan trọng đã được thực hiện tốt.
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Kiểm tra tiến độ và chất lượng công việc của các thành viên trong nhóm;
- Đưa ra thông tin phản hồi;
- Đánh giá thực hiện công việc của nhóm.
2. Kiến thức thiết yếu
- Phương pháp kiểm tra tiến độ và chất lượng công việc của các thành viên trong nhóm;
- Phương pháp phản hồi và giải quyết công việc nhóm;
- Phương pháp đánh giá thực hiện công việc của nhóm.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Phương pháp làm việc nhóm.
- Dụng cụ, thiết bị: máy tính, giấy, bút, bảo hộ lao động…. 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.


[bookmark: _Toc23515408]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Lập kế hoạch, phân công và giám sát công việc của nhóm
MÃ SỐ: CC15
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
1. Lập kế hoạch công việc của nhóm
1.1. Xác nhận với người quản lý về công việc mà nhóm cần làm 
1.2. Lập kế hoạch về cách thức nhóm thực hiện công việc
2. Phân công công việc cho các thành viên của nhóm
2.1. Phân công công việc cho các thành viên của nhóm 
2.2. Giới thiệu về công việc mà các nhóm phải làm
2.3. Khuyến khích các thành viên của nhóm đặt câu hỏi về công việc của nhóm
3. Giám sát tiến độ và chất lượng công việc của các thành viên trong nhóm
3.1. Kiểm tra tiến độ và chất lượng công việc của các thành viên trong nhóm 
3.2. Cung cấp thông tin phản hồi kịp thời và mang tính xây dựng
3.3. Hỗ trợ các thành viên trong nhóm xác định và xử lý các loại vấn đề và các sự vụ không lường trước được
3.4. Thúc đẩy các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc được phân công 
3.5. Giám sát mâu thuẫn trong nhóm và cách giải quyết
[bookmark: _Toc23515409]4. Xem xét kết quả thực hiện công việc của các thành viên trong nhóm
4.1. Xác định kết quả thực hiện công việc của nhóm
4.2. Ghi nhận kết quả làm việc của nhóm
4.3. Đánh giá kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Lập kế hoạch công việc cho nhóm
- Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm
- Kiểm tra, giám sát tiến độ, quá trình và chất lượng công việc 
- Đánh giá kết quả thực hiện công việc
- Động viên, tuyển dương những điểm mạnh cần phát huy
- Nhắc nhở, phê bình những điểm yếu cần khắc phục
- Tư vấn giải pháp khắc phục những điểm yếu
- Làm việc nhóm để theo dõi kết quả thực hiện công việc
2. Kiến thức thiết yếu
- Xác định/làm rõ những yêu cầu công việc của nhóm với người quản lý 
- Lập kế hoạch công việc của nhóm, bao gồm cả cách thức xác định các vấn đề ưu tiên hoặc các hoạt động quan trọng cũng như các nguồn lực sẵn có
- Tóm tắt với các thành viên trong nhóm về công việc mà họ được phân bổ và tiêu chuẩn hoặc cấp độ thực hiện được mong đợi và cách thức thực hiện
- Khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu hỏi và/hoặc tìm cách làm rõ hơn và đưa ra những gợi ý liên quan đến công việc mà họ được phân công
- Ghi chép thông tin về quá trình thực hiện của các thành viên  trong nhóm và sử dụng thông tin này vào mục đích đánh giá kết quả hoạt động
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Quản lý nhân lực
- Dụng cụ, bút, giấy, máy tính, bảo hộ lao động
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát ứng viên thực hiện công việc
- Mô phỏng tình huống, đóng vai
- Bài tập kiểu dự án
- Nghiên cứu tình huống
- Kiểm tra viết
- Câu hỏi vấn đáp
- Thu thập hồ sơ chứng cứ tại nơi làm việc
- Báo cáo khách quan do bên thứ ba thực hiện





























[bookmark: _Toc23515410]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Thực hiện các quy định về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp 
MÃ SỐ: CC16
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
1. Thực hiện chính sách về sức khỏe 
1.1. Đảm bảo người lao động đủ sức khỏe tham gia sản xuất
1.2. Đảm bảo người lao động được hưởng chế độ theo quy định của luật lao động
1.3. Đảm bảo vật nuôi có nguồn gốc xuất xứ, không bệnh 
1.4. Có hệ thống phòng, chống, chữa cháy nổ
1.5. Có dụng cụ, thiết bị phòng chống đuối nước, điện giật
1.6. Có chính sách bảo vệ vật nuôi khỏi địch hại, thiên tai
2. Đảm bảo an toàn cho người tham gia sản xuất
2.1. Đảm bảo an toàn trong sử dụng thiết bị liên quan đến điện
2.2. Đảm bảo an toàn trong làm việc môi trường  cho  có sự tham vấn thường xuyên với những người trong phạm vi trách nhiệm của cá nhân hoặc những người đại diện về vấn đề sức khỏe và an toàn
2.2. Tìm kiếm và sử dụng các ý kiến của chuyên gia liên quan đến vấn đề sức khỏe và an toàn
[bookmark: _Toc23515411]3. Đảm bảo có sẵn các hệ thống để xác định và giám sát rủi ro
[bookmark: _Toc23515412]3.1. Nhận biết nguy cơ và đánh giá rủi ro trong phạm vi trách nhiệm của cá nhân
3.2. Giám sát, đánh giá và báo cáo một cách hiệu quả việc thực hiện các quy định về sức khỏe và an toàn trong phạm vi trách nhiệm của cá nhân
4. Triển khai và cải tiến thực hiện các quy định về sức khỏe và an toàn
4.1. Chứng minh sự cải tiến liên tục việc thực hiện các quy định về sức khỏe và  an toàn trong phạm vi trách nhiệm của cá nhân
4.2. Đặt sức khỏe và an toàn vào vị trí ưu tiên
4.3. Chứng minh những hành động của cá nhân về quy định sức khỏe và an toàn
4.4. Đảm bảo nguồn lực đầy đủ để giải quyết vấn đề sức khỏe và an toàn
4.5. Phát triển văn hóa đặt “sức khỏe và an toàn” lên hàng đầu trong phạm vi trách nhiệm của cá nhân
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Đọc hiểu các chính sách về về sức khỏe và an toàn
- Triển khai các chính sách về về sức khỏe và an toàn cho nhân viên dưới quyền
- Tư vấn kinh nghiệm về sức khỏe và an toàn
- Sử dụng các thiết bị về an 
- Ghi chép và lập biên bản
2. Kiến thức thiết yếu
- Tầm quan trọng của sức khỏe và an toàn ở nơi làm việc
- Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm cá nhân dưới góc độ pháp luật về sức khỏe và an toàn
- Cập nhật các quy định và văn bản pháp lý liên quan tới sức khỏe và an toàn
- Phổ biến văn bản chính sách về sức khỏe và an toàn tới người lao động
- Phát triển văn hóa “đặt sức khỏe và an toàn lên hàng đầu”
- Thiết lập các hệ thống theo dõi, đánh giá và báo cáo về thực hiện sức khỏe và an toàn
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Các quy định pháp lý; các luật hiện hành
- Dụng cụ, thiết bị: bút, máy tính, bảo hộ lao động
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Mô phỏng tình huống, đóng vai
- Quan sát ứng viên thực hiện công việc
- Nghiên cứu tình huống
- Bài tập kiểu dự án
- Thu thập hồ sơ chứng cứ tại nơi làm việc
- Câu hỏi vấn đáp


























[bookmark: _Toc23515413]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Dự trù trang thiết bị, vật tư, kinh phí phục vụ sản xuất 
MÃ SỐ: CC17
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
1. Dự trù trang thiết bị phục vụ sản xuất
1.1. Xác định số trang thiết bị hiện có
1.2. Xác định số trang thiết bị còn sử dụng được
1.3. Mua trang thiết bị bổ sung
2. Dự trù vật tư phục vụ sản xuất
2.1. Xác định loại vật tư sử dụng 
2.2. Xác định số vật tư hiện có  
2.3. Xác định số vật tư cần bổ sung
3. Dự trù kinh phí phục vụ sản xuất
3.1. Xác định đối tượng sản xuất
3.2. Xác định quy mô sản xuất
3.3. Xác định trước đơn giá của vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất 
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Nhận biết trang thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất các đối tượng thủy sản
- Xác định ĐVTS sản xuất chủ lực của năm;
- Xác định số lượng, khối lượng ĐVTS cần đạt được
- Dự trù năng suất ĐVTS sản xuất của năm;
- Tính toán cân đối ngân sách và những rủi ro có thể xảy ra.
2. Kiến thức thiết yếu
- Đặc điểm sinh học sinh của ĐVTS;
- Phương pháp xác định số lượng, khối lượng ĐVTS.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Đặc điểm sinh học sinh của ĐVTS
- Vật liệu: ĐVTS bố mẹ;
- Dụng cụ, thiết bị: bút, máy tính, bảo hộ lao động
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Nghiên cứu tình huống;
- Bài tập kiểu dự án;
- Thu thập hồ sơ chứng cứ tại nơi làm việc;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.





[bookmark: _Toc23515414]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Hạch toán kinh tế 
 MÃ SỐ: CC18

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
1. Thu hoạch sản phẩm
1.1. Xác định thời điểm thu hoạch sản phẩm
1.2. Xác định khối lượng sản phẩm
1.3. Xác định năng suất sản phẩm
2. Hạch toán kinh tế
2.1. Tính chi phí nhân công 
2.2. Tính chi phí nguyên vật liệu  
2.3. Tính hao mòn trang thiết bị
2.4. Tính lãi –lỗ 
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Xác định đúng thời điểm thu hoạch
- Tính năng suất của sản phẩm
- Chuẩn bị báo cáo thu chi chính xác
- Đọc, hiểu các số liệu
- Phân tích các số liệu
2. Kiến thức thiết yếu
- Phương pháp xác định năng suất 
- Tính toán chi phí sản xuất
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Quy trình sản xuất
- Vật liệu: ĐVTS;
- Dụng cụ, thiết bị: cân, lưới, vợt, máy tính, máy in, bảo hộ lao động
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.




[bookmark: _Toc23515415]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Mua sắm trang thiết bị, vật tư
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THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
1. Xác định danh mục mua sắm
1.1. Tìm hiểu giá trị trường trang thiết bị, vật tư cần mua
1.2. Lập danh sách trang thiết bị mua
1.3. Lập danh sách vật tư mua
2. Mua sắm trang thiết bị, vật tư
2.1. Chọn chủng loại 
2.2. Chọn nhà cung cấp
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Xác định loại trang thiết bị hỏng, loại trang thiết bị còn sử dụng được;
- Nhận biết ưu và nhược điểm của trang thiết bị, dụng cụ và vật tư mình quan tâm.
2. Kiến thức thiết yếu
- Tìm hiểu thông tin thị trường;
- Tìm hiểu tính ưu việt của những trang thiết bị, vật tư mình quan tâm 
nuôi vỗ.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: 
- Vật liệu: hình ảnh trang thiết bị, vật tư
- Dụng cụ, thiết bị: máy tính, máy in
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.



[bookmark: _Toc23515416]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Quản lý cơ sở vật chất
 MÃ SỐ: CM20

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
1. Lập kế hoạch
1.1. Xây dựng kế hoạch trang bị, bổ sung cơ sở vật chất
1.2. Xây dựng các quy định, quy chế, quy trình quản lý, sử dụng, sửa chữa và bảo quản cơ sở vật chất 
2. Tổ chức
2.2. Tổ chức việc thực hiện các kế hoạch
2.3. Quy định việc sử dụng cơ sở vật chất
2.4. Tổ chức việc phân công người và các bộ phận phụ trách
2.5. Lập đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách, văn bản có liên quan đến cơ sở vật chất
2.6. Giáo dục tinh thần trách nhiệm và ý thức tiết kiệm
3. Kiểm tra 
3.1. Xây dựng chuẩn kiểm tra để thực hiện
3.2. Đánh giá việc thực hiện trên cơ sở so sánh với chuẩn 
3.3. Điều chỉnh hoạt động 
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Thực hiện các kế hoạch khoa học, hiệu quả;
- Quản lý tốt cơ sở vật chất;
- Phân công nhân sự hợp lý.
2. Kiến thức thiết yếu
- Nhận biết tâm tư nguyện vọng của người lao động;
- Phương pháp quản lý cơ sở vật chất, con người.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Tổ chức quản lý cơ sở vật chất, Tổ chức quản lý nhân sự
- Vật tư: bút, giấy
- Dụng cụ, thiết bị: máy tính, máy in
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.






[bookmark: _Toc23515417]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng công nghệ
MÃ SỐ: CC21

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Xác định cơ hội sử dụng công nghệ hiệu quả
1.1. Thu hút các đồng nghiệp liên quan tham gia xác định và xây dựng các cách thức sử dụng hiệu quả công nghệ tại cơ sở sản xuất.
1.2. Tìm kiếm và sử dụng kinh nghiệm chuyên môn của các chuyên gia để hỗ trợ việc xây dựng, thực hiện và xem xét lại chiến lược về sử dụng công nghệ và giám sát việc thực hiện các hoạt động liên quan tới sử dụng công nghệ.
1.3. Xác định các cách tiếp cận hiện tại đối với việc sử dụng công nghệ tại cơ sở hoặc trong phạm vi trách nhiệm được phân công cũng như các kế hoạch loại bỏ hoặc giới thiệu công nghệ hay sử dụng, công nghệ hiện có cho các mục đích khác nhau.
1.4. Xác định những cơ hội để giới thiệu công nghệ mới,điều chỉnh công nghệ hiện tại hoặc sử dụng công nghệ hiện tại cho các mục đích khác nhau.
2. Đưa công nghệ mới vào hoạt động của đơn vị
2.1. Phổ biến chiến lược sử dụng công nghệ cho đồng nghiệp và các bên liên quan quan trọng
2.2. Kiểm tra công nghệ mới có tương thích với công nghệ hiện tại không
2.3. Giám sát một cách thận trọng việc đưa công nghệ mới vào sử dụng hoặc điều chỉnh công nghệ hiện tại, triển khai kịp thời và có hiệu quả để xử lý các vấn đề phát sinh.
3. Đảm bảo hỗ trợ sử dụng công nghệ mới
3.1. Đảm bảo cung cấp mọi nguồn lực và sự hỗ trợ cần thiết để giúp đồng nghiệp có khả năng sử dụng hiệu quả công nghệ sẵn có
3.2. Đảm bảo có kế hoạch dự phòng trong trường hợp ứng dụng công nghệ mới không thành công
3.3. Duy trì các hệ thống giám sát quá trình triển khai thực hiện chiến lược và báo cáo về kết quả thực hiện hoạt động công nghệ tại đơn vị hoặc lĩnh vực chịu trách nhiệm
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Xây dựng các cách thức sử dụng công nghệ hiệu quả
- Tính toán, cân bằng giữa rủi ro và lợi ích có thể có được từ sự chấp nhận rủi ro đó
- Kiểm tra độ tương thích của công nghệ mới
- Giám sát việc đưa công nghệ mới vào sử dụng
- Lập kế hoạch dự phòng trong trường hợp ứng dụng công nghệ mới không thành công
- Trình bày
- Ra quyết định
2. Kiến thức thiết yếu
- Các loại công nghệ khác nhau phù hợp với một cơ sở sản xuất;
- Những yếu tố cơ bản cần xem xét khi đánh giá việc sử dụng và giới thiệu công nghệ mới, bao gồm đầy đủ các chi phí và lợi ích;
- Tầm quan trọng của việc tham vấn đồng nghiệp và các bên liên quan về vấn đề công nghệ;
- Các nội dung cần thiết của một chiến lược sử dụng công nghệ hiệu quả;
- Tầm quan trọng của kế hoạch dự phòng trong quá trình sử dụng công nghệ và/hoặc giới thiệu công nghệ mới, giải thích cách thức thực hiện hiệu quả công việc này;
- Những phương pháp và kỹ thuật khác nhau để phổ biến cách tiếp cận công nghệ và chiến lược sử dụng công nghệ của cơ sở;
- Cách thức kiểm tra sự tương thích giữa công nghệ mới và công nghệ hiện có;
- Cách thiết lập các hệ thống để rà soát việc triển khai chiến lược sử dụng công nghệ và xác định các nội dung lĩnh vực cần cải thiện;
- Các loại nguồn lực vàhỗ trợcần thiết để giúp các đồng nghiệp có khả năng sử dụng tốt nhất công nghệ có sẵn;
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Các quy trình công nghệ liên quan; 
- Vật liệu: 
- Dụng cụ, thiết bị: Máy tính; Thiết bị công nghệ cầm tay (nếu có); Ứng dụng phần mềm của quy trình sản xuất; Bảo hộ lao động. 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát ứng viên thực hiện công việc và đối chiếu với quy trình;
- Mô phỏng tình huống;
- Câu hỏi vấn đáp;
- Kiểm tra tự luận;
- Báo cáo khách quan do bên thứ ba thực hiện;
- Bài tập tình huống cụ thể.


[bookmark: _Toc23515418]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Cải tiến quy trình công nghệ
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THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Tiếp cận sử dụng các quy trình công nghệ mới
- Xác định và tiếp cận các công nghệ cần thiết để công việc đạt kết quả theo kế hoạch và quy trình của cơ sở sản xuất
- Sử dụng các công nghệ một cách hiệu quả, phù hợp với tiến độ sản xuất và quy trình của cơ sở
- Thu thập và duy trì các công nghệ cần thiết để hỗ trợ các hoạt động tại nơi làm việc
- Lưu giữ và phát huy các công nghệ theo quy trình sản xuất của cơ sở 
2. Lựa chọn sử dụng các công nghệ mới
- Lựa chọn công nghệ phù hợp và ứng dụng để đáp ứng yêu cầu của công việc
- Sử dụng công nghệ theo hướng khuyến khích môi trường làm việc an toàn, hiệu quả
3. Ứng dụng công nghệ mới
- Xác định và thay thế các phần thiết bị đã lỗi thời theo hướng dẫn của nhà sản xuất đưa ra và yêu cầu của đơn vị sản xuất
- Thực hiện và sắp xếp việc bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên trang thiết bị của công nghệ mới để đảm bảo thiết bị được duy trì hoạt động tối đa công suất
- Thường xuyên cung cập nhật các thông tin, công nghệ và hành động phù hợp theo quy trình sản xuất hoặc tìm kiếm sự trợ giúp của chuyên gia
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Phân tích, lựa chọn công nghệ phù hợp với yêu cầu của đơn vị sản xuất
- Tìm hiểu xác định được các quy trình công nghệ và hướng dẫn sử dụng thiết bị công nghệ, chương trình và ứng dụng
- Áp dụng các công nghệ mới vào sản xuất của đơn vị
- Soạn thảo báo cáo bảo trì thường xuyên và báo cáo lỗi hư hỏng của thiết bị
2. Kiến thức thiết yếu
- Các nguồn thông tin và tư vấn về các công nghệ mới liên quan tới quy trình sản xuất của cơ sở
- Các lựa chọn công nghệ hiện có phù hợp với công việc, bao gồm cả công nghệ cũ và công nghệ mới về các đặc tính chung và khả năng của chúng
- Quy trình thông thường trong bảo trì, bảo dưỡng thiết bị của công nghệ do nhân viên thực hiện, đối chiếu với quy trình công nghệ do chuyên gia thực hiện
- Các yếu tố quan trọng để đạt được năng suất và hiệu suất cao từ các công cụ và công nghệ.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Thông tin, dữ liệu về công nghệ liên quan
- Vật liệu: Cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ, giấy, bút
- Dụng cụ, thiết bị: Máy tính, 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát thực hiện công việc mô phỏng tình huống
- Nghiên cứu tình huống câu hỏi vấn đáp
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.
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THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Xây dựng và điều hành hệ thống mua hàng và nguồn cung cấp
1.1. Xác định các nhà cung cấp tiềm năng đối với các trang thiết bị, vật tư cần thiết
1.2. Lựa chọn nhà cung cấp dựa trên các yêu cầu nội bộ đã được đề ra
1.3. Xác định rõ các yêu cầu về mua hàng và nguồn cung cấp
1.4. Xác định các điều khoản mua hàng có thể áp dụng để mua các trang thiết bị, vật tư dự trữ
1.5. Thực hiện hệ thống đặt hàng với các nhà cung cấp đã được xác định
2. Xây dựng và thực hiện các quy trình nhập hàng
2.1. Giám sát việc giao trang thiết bị, vật tư
2.2. Kiểm tra hàng hóa được giao
2.3. Trả lại các mặt hàng được giao thừa, không đúng chủng loại hoặc bị hư hỏng
2.4. Từ chối nhận hàng hóa không phù hợp
2.5. Hoàn thành giấy tờ giao nhận hàng phù hợp
3. Xây dựng và thực hiện hệ thống lưu kho trang thiết bị
3.1. Thiết lập các điều kiện lưu kho các trang thiết bị, vật tư cần lưu kho
3.2. Bảo quản hàng hóa theo đúng yêu cầu về điều kiện lưu kho và nhập dữ liệu về hàng hóa vào hệ thống lưu kho nội bộ
3.3. Đảm bảo an ninh an toàn cho hàng hóa, bảo vệ hàng hóa khỏi hư hỏng, xuống cấp và sự xâm nhập trái phép
4. Xây dựng và thực hiện hệ thống xuất hàng hóa
4.1. Xác định cơ sở để xuất hoặc giao trang thiết bị, vật tư theo nhu cầu
4.2. Xây dựng các chứng từ hỗ trợ việc xuất hàng từ kho
4.3. Quản lý việc xuất kho trong cơ sở sản xuất
4.4. Theo dõi và lập hồ sơ quá trình di chuyển hàng hóa trong nội bộ
5. Xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý hàng hóa lưu kho
[bookmark: page152]5.1. Xây dựng và thực hiện hệ thống kiểm kê trang thiết bị, vật tư lưu kho
5.2. Xây dựng và thực hiện hệ thống đánh giá trang thiết bị, vật tư lưu kho
5.3. Xây dựng và thực hiện hệ thống báo cáo trang thiết bị, vật tư lưu kho
5.4. Đưa ra kiến nghị để cải thiện cách vận hành hệ thống lưu kho hiện tại
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Xây dựng các chính sách, quy trình liên quan tới mua hàng, nhập hàng, lưu kho và xuất hàng
- Tính toán hàng hóa cần nhập, dự trữ và xuất trang thiết bị, vật tư
- Lựa chọn nhà cung cấp trang thiết bị, vật tư
- Kiểm tra, kiểm soát chất lượng trang thiết bị, vật tư
- Giám sát việc mua hàng, nhập hàng, lưu kho và xuất hàng
- Trình bày thong tin một cách rõ rang, ngắn gọn, chính xác và dễ hiểu
- Tiếp thu và đưa thông tin phản hồi
- Quản lý hiệu quả nhu cầu và lợi ích của các bên có liên quan
- Nhập dữ liệu và lưu trữ tài liệu
- Ra quyết định
2. Kiến thức thiết yếu
- Các trang thiết bị, vật tư được lưu trong hệ thống quản lý và kiểm soát kho
- Các bước trong quy trình quản lý kho
- Vai trò của các chứng từ trong quá trình kiểm soát và quản lý kho
- Các yêu cầu lưu kho theo luật định và theo khuyến nghị đối với các mặt hàng đang trong quá trình xem xét để lưu kho
- Các nguyên tắc về quản lý kho và luân chuyển trang thiết bị, vật tư
- Các chính sách và quy trình liên quan tới quản lý và kiểm soát kho
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Các yêu cầu về mua hàng và cung cấp hàng hóa; Quy trình quản lý kho; Chứng từ mua bán và xuất nhập kho; Sổ sách theo dõi sử dụng trang thiết bị, vật tư.
- Vật liệu: hàng hóa trong kho: thiết bị, vật tư, hóa chất liên quan, 
- Dụng cụ, thiết bị: Máy tính, máy tính tay, giấy, bút, bảo hộ lao động.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.


[bookmark: _Toc23515420]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Lập kế hoạch, quản lý và tổ chức sản xuất
MÃ SỐ: CC24

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Lập kế hoạch và chuẩn bị cho 
1.1. Xác định mục đích và các chỉ tiêu cần sản xuất
1.2. Xác nhận sản là cách tốt nhất để đạt được các mục tiêu
1.3. Chuẩn bị kỹ trang thiết bị đưa vào sản xuất và xác định thành phần cần tham gia sản xuất
1.4. Cung cấp trước các thông tin liên quan và trao đổi ngắn gọn với các thành viên tham gia về nội dung và mục đích của đợt sản xuất cũng như vai trò của họ trong sản xuất
1.5. Xác định thời gian bắt đầu và kết thúc đợt sản xuất, phân bổ thời gian thích hợp cho từng nội dung, từng giai đoạn
2. Tiến hành sản xuất
2.1. Xác định mục đích cụ thể của đợt sản xuất ngay khi bắt đầu và yêu cầu tất cả những người tham dự đều hiểu rõ tầm quan trọng của đợt sản xuất và những mục tiêu của đợt sản xuất đặt ra
2.2. Làm rõ những mục tiêu, mục đích cụ thể mỗi khi bắt đầu một giai đoạn trong quá trình sản xuất
2.3. Khuyến khích tất cả các thành viên tham gia sản xuất đầy đủ, có trách nhiệm
[bookmark: page157]2.4. Quản lý thời gian một cách linh hoạt, có thể rút ngắn thời gian sản xuất nếu cần, trong khi vẫn đảm bảo đáp ứng được mục tiêu chính so với ban đầu 
3. Triển khai sau đợt sản xuất
3.1. Đảm bảo ghi chép đầy đủ chính xác các thông số, thông tin và nội dung công việc được giao để thông báo kịp thời cho những người liên quan
3.2. Đánh giá xem đợt sản xuất đạt được mục đích và các mục tiêu đã đề ra hay không
3.3. Xác định cách thức tiến hành các đợt sản xuất khác
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Lập kế hoạch sản xuất
- Tổ chức sản xuất
- Quản lý thời gian sản xuất
- Kiểm tra, theo dõi tiến độ sản xuất
- Đánh giá tình hình sản xuất, tiến độ sản xuất
- Giải quyết vấn đề khi có sự việc bất thường
- Tổng hợp và ghi chép số liệu
2. Kiến thức thiết yếu
- Tầm quan trọng của việc đề ra mục đích và các mục tiêu của sản xuất và cách thức thực hiện
- Mục đích của việc lập kế hoạch và vai trò của người tổ chức cần thực hiện trong sản xuất
- Cách lập kế hoạch, quản lý và tổ chức sản xuất để đảm bảo đáp ứng được những mục tiêu cụ thể ngay từ đầu vụ sản xuất
- Cách khuyến khích tất cả các thành viên tham gia, đồng thời tiếp nhận và tiếp tục khuyến khích những người tham gia lao động sản xuất khác
- Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch, quản lý và tổ chức sản xuất  vào thời vụ thích hợp và phân công công việc cho các thành viên khi kết thúc mỗi nội dung trong từng công việc và cách thức thực hiện việc đó
[bookmark: page158]- Cách đánh giá mức độ đạt được mục đích và các mục tiêu đề ra của vụ sản xuất và cách tiến hành các vụ sản xuất khác một cách hiệu quả hơn
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Kế hoạch sản xuất theo từng năm; Tài liệu khac liên quan đến lập kế hoạch, quản lý và tổ chức sản xuất
- Vật liệu: Giấy, bút, sơ đồ tổng thể của cơ sở sản xuất…
- Dụng cụ, thiết bị: Máy tính, máy tính tay
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát ứng viên thực hiện công việc và đối chiếu với quy trình;
- Mô phỏng tình huống;
- Câu hỏi vấn đáp;
- Bài tập tình huống cụ thể.
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp. 


[bookmark: _Toc23515421]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh 
MÃ SỐ: CC25
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Quản lý các hoạt động sản xuất
1.1. Quản lý nhân lực sản xuất
1.2. Quản lý qúa trình sản xuất
1.3. Đánh giá hiệu quả sản xuất
2. Quản lý các hoạt động kinh doanh
2.1. Quản lý nhân lực kinh doanh
2.2. Giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm
2.3. Đánh giá hiệu quả kinh doanh
3. Định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh
3.1. Xác định chiến lược, sản xuất kinh doanh
3.2. Tìm hiểu thị trường tiêu thụ sản phẩm
3.3. Xác định đối tượng, qui trình sản xuất chủ lực
3.4. Dự tính xu thế phát triển sản xuất, kinh doanh
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Quản lý nhân lực sản xuất, kinh doanh;
- Quản lý sản xuất, kinh doanh;
- Xác định xu thế phát triển sản xuất, kinh doanh.
2. Kiến thức thiết yếu
- Phương pháp quản lý nhân lực sản xuất, kinh doanh;
- Phương pháp quản lý sản xuất, kinh doanh;
- Phương pháp xác định xu thế phát triển sản xuất, kinh doanh.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Phương pháp quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Dụng cụ, thiết bị: máy tính, giấy, bút, bảo hộ lao động…. 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.




[bookmark: _Toc23515422]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Lập kế hoạch và thực hiện ứng phó với rủi ro 
MÃ SỐ:CC26
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Đóng góp vào chính sách và thực hiện ứng phó với rủi ro
1.1. Xác định các qui định của nhà nước, đơn vị liên quan tới việc lập kế hoạch và thực hiện ứng phó với rủi ro
1.2. Xác định yêu cầu về an toàn và sức khỏe lao động trong quá trình ứng phó với rủi ro
1.3. Xây dựng kịch bản thực hiện ứng phó với rủi ro
2. Thực hiện diễn tập ứng phó với rủi ro
2.1. Phổ biến chính sách và qui trình ứng phó với rủi ro
2.2. Lên kế hoạch diễn tập ứng phó với rủi ro
2.3. Thực hiện diễn tập ứng phó với rủi ro
3. Thực hiện ứng phó với rủi ro
3.1. Xác nhận thiên và thông báo khẩn cấp
3.2. Nhận diện các nguy cơ và thực hiện các biện pháp ứng phó với rủi ro
3.3. Đánh giá kết quả thực hiện ứng phó với rủi ro
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Lập kế hoạch ứng phó với rủi ro;
- Thực hiện diễn tập ứng phó với rủi ro;
- Thực hiện các biện pháp ứng phó với rủi ro.
2. Kiến thức thiết yếu
- Phương pháp lập kế hoạch ứng phó với rủi ro;
- Phương pháp quản lý sản xuất, kinh doanh;
- Phương pháp xác định xu thế phát triển sản xuất, kinh doanh.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Phương pháp quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Dụng cụ, thiết bị: máy tính, giấy, bút, bảo hộ lao động…. 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.




[bookmark: _Toc23515423]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Xử lý chất thải sản xuất theo tiêu chuẩn
MÃ SỐ: CC27
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Xác định số lượng, mức độ ô nhiễm của chất thải trước khi xử lý 
1.1. Xác định chính xác lượng chất thải của quá trình sản xuất
1.2. Thu mẫu đủ mẫu, mang tính đại điện để xác định tính chất lý, hóa học của chất thải
1.3. Bảo quản mẫu đúng theo đúng tiêu chuẩn
1.4. Phân tích chính xác một số chỉ tiêu lý hóa học của chất thải
2. Lựa chọn, áp dụng công nghệ xử lý chất thải 
2.1. Lựa chọn quy trình xử lý chất thải phù hợp về mặt kỹ thuật và kinh tế
2.2. Tính toán một số thông số cơ bản của kỹ thuật xử lý chất thải được lựa chọn
2.3. Áp dụng quy trình kỹ thuật và xử lý chất thải sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn môi trường hiện hành
2.3. Vận hành, bảo dưỡng, phát hiện và xử lý một số sự cố của dây chuyền xử lý chất thải trong quá trình vận hành
3. Đánh giá hiệu quả xử lý
3.1. Thu mẫu đủ mẫu, mang tính đại diện để xác định các chỉ tiêu lý hóa học của chất thải sau xử lý
3.2. Bảo quản mẫu đúng theo đúng tiêu chuẩn
3.3. Phân tích chính xác một số chỉ tiêu lý hóa học của chất thải sau xử lý
3.4. Đánh giá chính xác hiệu quả xử lý
3.5. Đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả xử lý
KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng quan trọng
- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị phục vụ xử lý chất thải sản xuất;
- Lấy mẫu, bảo quản và phân tích các chỉ tiêu lý, hóa học của chất thải trước và sau xử lý;
- Lựa chọn mô hình, quy trình kỹ thuật xử lý chất thải phù hợp;
- Tính toán một số thông số kỹ thuật cơ bản của các quy trình xử lý chất thải sản xuất;
- Vận hành, bảo dưỡng các quy trình kỹ thuật xử lý chất thải sản xuất;
- Đánh giá hiệu quả xử lý chất thải của các dây chuyền công nghệ;
- Ghi chép nhật ký công việc;
- Làm việc nhóm.
Kiến thức thiết yếu
- Nguyên tắc, quy trình lấy, bảo quản và phân tích mẫu môi trường;
- Nguyên tắc, ưu nhược điểm, phạm vi ứng dụng của các quy trình công nghệ xử lý chất thải;
- Tiêu chuẩn hiện hành chất thải sản xuất.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Tiêu chuẩn lấy mẫu, bảo quản và phân tích các chỉ tiêu môi trường; Các quy trình xử lý chất thải sản xuất;
- Vật liệu: Vật liệu phục vụ cho các quy trình xử lý chất thải;
- Dụng cụ, thiết bị: Dụng cụ bảo hộ lao động; các dụng cụ, thiết bị phục vụ cho các quy trình xử lý chất thải.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.


[bookmark: _Toc23515424]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Quản lý chất lượng sản phẩm
MÃ SỐ: CC28
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Quản lý đầu vào sản xuất
1.1. Chọn, sử dụng dụng cụ, thiết bị đảm bảo chất lượng và trong danh mục cấp phép sử dụng
1.2. Chọn, sử dụng vật tư, hóa chất đảm bảo chất lượng và trong danh mục cấp phép sử dụng
1.3. Chọn, sử dụng vùng sản xuất, nuôi trồng thủy sản đảm bảo môi trường, đúng quy hoạch
2. Quản lý quá trình sản xuất
2.1. Thực hiện quy trình sản xuất tiên tiến, đảm bảo an toàn thực phẩm, phát triển bền vững.
2.2. Kiểm tra, giám sát các khâu trong quy trình sản xuất NTTS.
2.3. Quy trình san xuất được đăng ký tiêu chuẩn và nguồn gốc rõ ràng, đúng quy định.
3. Quản lý sản phẩm đầu ra
3.1. Sản phẩm được kiểm định, kiểm soát, có truy suất nguồn gốc
3.2. Sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu người tiêu thụ, sử dụng sản phẩm NTTS
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Chọn, sử dụng dụng cụ, thiệt bị, vật tư trong danh mục cấp phép sử dụng;
- Kiểm tra, giám sát các khâu trong quy trình sản xuất NTTS;
- Kiểm tra, giám sát sản phẩm có truy suất nguồn gốc.
2. Kiến thức thiết yếu
- Phương pháp chọn, sử dụng dụng cụ, thiệt bị, vật tư trong danh mục cấp phép sử dụng ;
- Phương pháp kiểm tra, giám sát các khâu trong quy trình sản xuất NTTS;
- Phương pháp kiểm tra, giám sát sản phẩm có truy suất nguồn gốc.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Luật thủy sản; 
- Vật liệu: ;
- Dụng cụ, thiết bị: giấy, bút, máy tính.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.


[bookmark: _Toc23515425]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Lập kế hoạch và tổ chức sản xuất
 MÃ SỐ: CM01
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Tìm hiểu thị trường NTTS nước ngọt
1.1. Xác định nhu cầu thị trường về sản xuất con giống, đối tượng sản xuất giống và nuôi thương phẩm ĐVTS
1.2. Xác định mùa vụ sản xuất con giống và nuôi thương phẩm ĐVTS
1.3. Xác định nhu cầu vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất
2. Xác định quy mô sản xuất
2.1. Lập kế hoạch chi tiết phục vụ cho một năm sản xuất
2.2. Dự trù vật tư, thiết bị và kinh phí phục vụ sản xuất cho một năm sản xuất
2.3. Dự trù nhân lực cho một năm sản xuất
3. Tổ chức sản xuất 
3.1. Thực hiện sản xuất theo kế hoạch lập sẵn
3.2. Theo dõi, giám sát từng hạng mục sản xuất và đối chiếu với kế hoạch
3.3. Hạch toán kinh tế một năm sản xuất
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Thu thập và phân tích thông tin thị trường;
- Xác định quy mô sản xuất;
- Lập kế hoạch chi tiết sản xuất;
- Theo dõi, giám sát tổ chức sản xuất.
2. Kiến thức thiết yếu
- Phương pháp thu thập và phân tích thông tin thị trường;
- Phương pháp lập kế hoạch sản xuất;
- Phương pháp theo dõi, giám sát tổ chức sản xuất.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Phương pháp lập kế hoạch và tổ chức sản xuất
- Dụng cụ, thiết bị: máy tính, giấy, bút. 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Chuẩn bị và sử dụng vật tư, dụng cụ, thiết bị trong sản xuất
 MÃ SỐ: CM02
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Chuẩn bị và sử dụng vật tư trong sản xuất
1.1. Chuẩn bị vật tư đủ chủng loại và đảm bảo chất lượng dùng trong 01 năm sản xuất
1.2. Sử dụng vật tư an toàn, hiệu quả trong sản xuất
1.3. Sử dụng vật tư được cấp phép và cập nhật công nghệ mới trong sản xuất
2. Chuẩn bị và sử dụng dụng cụ, thiết bị trong sản xuất
2.1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị đủ chủng loại và đảm bảo chất lượng dùng trong 01 năm sản xuất
2.2. Sử dụng dụng cụ, thiết bị an toàn, hiệu quả trong sản xuất
2.3. Sử dụng dụng cụ, thiết bị được cấp phép và cập nhật công nghệ mới trong sản xuất
3. Đánh giá hiệu quả sử dụng  
3.1. Tính chi phí để sử dụng vật tư, dụng cụ, thiết bị trong sản xuất
3.2. Kiểm tra độ bền khi sử dụng vật tư, dụng cụ, thiết bị trong sản xuất
3.3. Kiểm tra tính ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, thiết bị trong sản xuất;
- Đánh giá hiệu quả sử dụng vật tư, dụng cụ, thiết bị trong sản xuất.
2. Kiến thức thiết yếu
- Phương pháp chuẩn bị vật tư, dụng cụ, thiết bị trong sản xuất;
- Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng vật tư, dụng cụ, thiết bị trong sản xuất.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Cách sử dụng vật tư, dụng cụ, thiết bị trong sản xuất
- Dụng cụ, thiết bị: kiểm tra môi trường, sản xuất con giống, chăm sóc ĐVTS.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.



[bookmark: _Toc23515426]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Chuẩn bị nơi ương, nuôi
 MÃ SỐ:CM03
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Vệ sinh, tẩy trùng nơi nuôi
1.1. Vệ sinh cơ học nhằm loại bỏ chất bẩn, rác thải ra khỏi nơi  nuôi
1.2. Vệ sinh bằng dùng hóa chất để loại trừ địch hại, tác nhân gây bệnh ban đầu cho ĐVTS
1.3. Kiểm tra, đánh giá hóa chất sử dụng vệ sinh, tẩy trùng phải được cấp phép và đảm bảo an toàn cho người.
2. Cấp nước, bón phân gây màu ao ương, nuôi ĐVTS
2.1. Sử dụng phân bón và hóa chất thay thế đảm bảo an toàn hiệu quả sử dụng
2.2. Cấp đủ lượng nước vào trong ao để ương nuôi ĐVTS
2.3. Gây màu nước phù hợp với đối tượng ương nuôi
3. Kiểm tra và điều chỉnh chất lượng môi trường nước
3.1. Kiểm tra độ trong của ao đảm bảo theo tiêu chuẩn với đối tương ương nuôi phù hợp
3.2. Kiểm tra pH, DO, NH3, nhiệt độ nước… và đối chiếu với tiêu chuẩn nước ương nuôi
3.3. Điều chỉnh các yếu tố môi trường nước khi chưa đạt chuẩn
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Vệ sinh, tẩy trùng loại bỏ rác thải, chất bẩn ra nơi ương nuôi;
- Chọn và sử dụng hóa chất để vệ sinh, tẩy trùng nơi ương nuôi;
- Kiểm tra và điều chỉnh chất lượng môi trường nước.
2. Kiến thức thiết yếu
- Phương pháp vệ sinh, tẩy trùng loại bỏ rác thải, chất bẩn ra nơi ương nuôi;
- Phương pháp sử dụng hóa chất để vệ sinh, tẩy trùng nơi ương nuôi;
- Phương pháp kiểm tra và điều chỉnh chất lượng môi trường nước.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Qui trình chuẩn bị nơi ương, nuôi
- Dụng cụ, thiết bị: cân, xô, chậu, ca, găng tay, khẩu trang,  bảo hộ lao động, hóa chất chuyên dùng.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.


[bookmark: _Toc23515427]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Tuyển chọn ĐVTS bố mẹ đưa vào nuôi vỗ
MÃ SỐ: CM04
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Xác định thời điểm tuyển chọn ĐVTS bố, mẹ vào nuôi vỗ
1.1. Xác định mùa vụ sinh sản của ĐVTS
1.2. Xác định điều kiện thời tiết, khí hậu nơi sản xuất
2. Chọn ĐVTS bố, mẹ đưa vào nuôi vỗ
2.1. Xác định nguồn gốc của ĐVTS bố mẹ 
2.2. Chọn ĐVTS bố, mẹ căn cứ vào tuổi 
2.3. Chọn ĐVTS bố, mẹ căn cứ vào khối lượng
2.4. Chọn ĐVTS bố mẹ căn cứ vào hình thái bên ngoài của
3. Chọn tỷ lệ đực/cái ĐVTStheo đặc điểm sinh học sinh sản của loài
3.1. Xác định giới tính của ĐVTS
3.2. Chọn tỷ lệ đực/cái của cá bố, mẹ đưa vào nuôi vỗ
3.3. Chọn tỷ lệ đực/cái ếch bố, mẹ đưa vào nuôi vỗ
3.4. Chọn tỷ lệ đực/cái ba ba bố, mẹ đưa vào nuôi vỗ
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Nhận biết ĐVTS đực, cái;
- Quan sát, đánh giá đặc điểm hình thái ngoài của ĐVTS;
- Theo dõi, cập nhật khối lượng và tuổi của ĐVTS;
- Chọn tỷ lệ đực/cái phù hợp với từng loài ĐVTS;
- Xác định số lượng, khối lượng ĐVTS bố, mẹ đưa vào nuôi vỗ đáp ứng quy mô, năng suất theo kế hoạch sản xuất.
2. Kiến thức thiết yếu
 - Đặc điểm sinh học sinh sản chủ yếu của ĐVTS;
- Đặc điểm nhận biết ĐVTS đực/cái;
- Phương pháp xác định số lượng, khối lượng ĐVTS bố, mẹ đưa vào nuôi vỗ.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Đặc điểm sinh học sinh sản của ĐVTS; Tài liệu về khí hậu, thủy văn của vùng miền sản xuất
- Vật liệu: ĐVTS bố mẹ;
- Dụng cụ, thiết bị: cân, lưới, vợt, băng ca, bảo hộ lao động…. 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.



[bookmark: _Toc23515428]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Chăm sóc và kiểm tra cá bố mẹ trong quá trình nuôi vỗ 
MÃ SỐ:CM05
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Xác định mùa vụ và giai đoạn nuôi vỗ cá bố mẹ
1.1. Xác định mùa vụ sinh sản của ĐVTS
1.2. Xác định giai đoạn tuyến sinh dục cá bố mẹ
2. Sử dụng thức ăn nuôi vỗ cá bố mẹ
2.1. Chọn loại thức ăn phù hợp với từng đối tượng, từng giai đoạn nuôi vỗ cá bố mẹ 
2.2. Chế biến thức ăn theo từng đối tượng, từng giai đoạn nuôi vỗ cá bố mẹ 
2.3. Xác định khẩu phần và cho cá ăn theo từng đối tượng, từng giai đoạn nuôi vỗ cá bố mẹ 
2.4. Điều chỉnh khẩu phần thức ăn theo từng đối tượng, từng giai đoạn nuôi vỗ cá bố mẹ 
3. Kiểm tra và điều chỉnh cá bố mẹ
3.1. Xác định độ béo của cá bộ mẹ
3.2. Kiểm tra độ thành thục của cá bố mẹ
3.3. Điều chỉnh các yếu tố sinh thái, sinh lý để cá bố mẹ nuôi vỗ đạt hiệu quả
3.4. Đánh giá hệ số thành thục, tỷ lệ thành thục và đối chiếu với tiêu chuẩn ngành
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Xác định giai đoạn tuyến sinh dục cá bố mẹ;
- Chọn và chế biến thức ăn phù hợp với từng đối tượng, từng giai đoạn nuôi vỗ cá bố mẹ;
- Cho cá ăn và điều chỉnh khẩu phần thức ăn theo từng đối tượng, từng giai đoạn nuôi vỗ cá bố mẹ;
- Điều chỉnh các yếu tố sinh thái, sinh lý cá bố mẹ nuôi vỗ;
- Đánh giá hệ số thành thục, tỷ lệ thành thục.
2. Kiến thức thiết yếu
-  Phương pháp xác định giai đoạn tuyến sinh dục cá bố mẹ;
- Phương pháp chọn và chế biến thức ăn phù hợp với từng đối tượng, từng giai đoạn nuôi vỗ cá bố mẹ;
- Phương pháp cho cá ăn và điều chỉnh khẩu phần thức ăn theo từng đối tượng, từng giai đoạn nuôi vỗ cá bố mẹ;
- Biện pháp kỹ thuật điều chỉnh các yếu tố sinh thái, sinh lý cá bố mẹ nuôi vỗ;
- Phương pháp đánh giá hệ số thành thục, tỷ lệ thành thục.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Đặc điểm sinh học sinh sản của ĐVTS; 
- Vật liệu: ĐVTS bố mẹ; thức ăn tự chế, thức ăn công nghiệp;
- Dụng cụ, thiết bị: cân, lưới, vợt, băng ca, bảo hộ lao động.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.


[bookmark: _Toc23515429]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Chọn và cho cá bố mẹ sinh sản
MÃ SỐ: CM06
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Bắt và kiểm tra cá bố mẹ
1.1. Bắt, giữ cá bố mẹ đảm bảo nhanh, chính xác, cá khỏe mạnh
1.2. Kiểm tra độ thành thục của cá đực/cái và chọn cá bố mẹ đạt tiêu chuẩn cho đẻ thông qua ngoại hình, thăm trứng, vuốt tinh trùng cá
1.3. Cân, kiểm tra khối lượng cá bố mẹ và ghi vào bảng theo dõi
2. Tiêm chất kích thích sinh sản cho cá bố mẹ
2.1. Giữ cá cái và tiêm chất kích thích lần 1(liều phát động) theo tỷ lệ, khối lượng cá cái đã ghi ở trên; tiêm cá đúng vị trí, đúng phương pháp, cá khẻo, chất kích thích chuyển vào cơ thể cá hoàn toàn.  
2.2. Theo dõi thời gian và tiêm chất kích thích lần 2(liều quyết định) theo tỷ lệ, khối lượng cá đực/cái đã ghi ở trên; tiêm cá đúng vị trí, đúng phương pháp, cá khẻo, chất kích thích chuyển vào cơ thể cá hoàn toàn.  
2.3. Vận hành, quản lý nơi lưu giữ cá bố mẹ và cho sinh sản nhân tạo
3. Tiến hành cho cá sinh sản
3.1. Cho cá sinh sản bằng phương pháp kích thích yếu tố sinh thái và sinh lý để cá sinh sản tự nhiên trong môi trường nhân tạo.
3.2. Cho cá sinh sản bằng phương pháp gieo tinh nhân tạo; cá bố mẹ đảm bảo an toàn, cá sinh sản đạt hiệu quả.
3.3. Tính tỷ lệ cá đẻ, đánh giá hiệu quả và đối chiếu với tiêu chuẩn ngành
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Xác định yêu cầu của cá bố mẹ tham gia sinh sản;
- Bắt, kiểm tra mức độ thành thục và chọn cá đực, cá cái tham gia sinh sản;
- Tiêm chất kích thích cho cá tham gia sinh sản;
- Kích thích cá sinh sản tự nhiên hoặc gieo tinh nhân tạo.
2. Kiến thức thiết yếu
-  Phương pháp xác định yêu cầu của cá bố mẹ tham gia sinh sản;
- Phương pháp bắt, kiểm tra mức độ thành thục và chọn cá đực, cá cái tham gia sinh sản;
- Phương pháp tiêm chất kích thích cho cá tham gia sinh sản;
- Phương pháp kích thích cá sinh sản tự nhiên hoặc gieo tinh nhân tạo.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Đặc điểm sinh học sinh sản của ĐVTS; 
- Vật liệu: ĐVTS bố mẹ; chất kích thích sinh sản;
- Dụng cụ, thiết bị: cân, lưới, vợt, băng ca, bảo hộ lao động.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.
[bookmark: _Toc23515430]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Chọn và sử dụng chất kích thích sinh sản
MÃ SỐ: CM07
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Chọn và lập bảng tính liều lượng chất kích thích cá sinh sản
1.1. Chọn chất kích thích cá sinh sản trong danh mục sử dụng, đảm bảo chất lượng và có tác dụng kích thích với đối tượng ĐVTS bố mẹ
1.2. Lập bảng tính liều lượng chất kích thích cá sinh sản đảm bảo đúng, đủ thành phần, liều lượng dung dịch chất kích thích tiêm cho một đợt cho sinh sản.
1.3. Dự trù chất kích thích, nước cất và các dụng cụ dùng để pha dung dịch chất kích thích sinh sản.
2. Pha chất kích thích sinh sản 
2.1. Xác định thành phần chất kích thích đã được lập ở bảng trên và phối trộn theo tỷ lệ quy định.
2.2. Lấy nước cất và pha vào chất kích thích sinh sản đảm bảo đúng, đủ thể tích và hòa tan tạo thành dung dịch kích thích sinh sản cá
2.3. Hút dung dịch chất kích thích sinh sản và xilanh để chuẩn bị tiêm cho cá bố mẹ; xilanh có vạch chính xác 0,1ml.
3. Bắt và giữ cá bố mẹ
3.1. Bắt, giữ cá bố mẹ đảm bảo nhanh, chính xác, cá khỏe mạnh
3.2. Cân, kiểm tra khối lượng cá bố mẹ và ghi vào bảng theo dõi
4. Tiêm chất kích thích sinh sản cho cá bố mẹ
4.1. Vị trí tiêm cá ở gốc vây ngực hoặc những phần cơ cá không có vẩy cứng  
4.2. Tiêm cá được chia thành 2 lần(lần 1: liều phát động, lần 2: liều quyết định) hai lần tiêm cách nhau từ 3- 4h tùy theo từng loài, thời tiết khí hậu.  
2.3. Tiêm cho cá bố mẹ phải dứt khoát, bơm chất kích thích từ từ để đi vào cơ thể cá hoàn toàn, cá khỏe mạnh.
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Chọn chất kích thích sinh sản có tác dụng  với từng đối tượng cá bố mẹ tham gia sinh sản;
- Bắt, giữ cá bố mẹ nhanh, chính xác, cá khỏe mạnh;
- Lập bảng tính liều lượng chất kích thích cá sinh sản;
- Tiêm chất kích thích cho cá tham gia sinh sản.
2. Kiến thức thiết yếu
- Phương pháp chọn chất kích thích sinh sản có tác dụng  với từng đối tượng cá bố mẹ tham gia sinh sản;
- Phương pháp bắt, giữ cá bố mẹ nhanh, chính xác, cá khỏe mạnh;
- Phương pháp lập bảng tính liều lượng chất kích thích cá sinh sản;
- Phương pháp tiêm chất kích thích cho cá tham gia sinh sản.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Đặc điểm sinh học sinh sản của ĐVTS; 
- Vật liệu: ĐVTS bố mẹ; chất kích thích sinh sản;
- Dụng cụ, thiết bị: cân, lưới, vợt, băng ca, xilanh,cốc đong, cối nghiền, bảo hộ lao động.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.


[bookmark: _Toc23515431]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Chọn ếch bố mẹ cho sinh sản
MÃ SỐ: CM08

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Xác định thời điểm chọn ếch bố mẹ cho sinh sản
1.1. Xác định thời điểm ếch sinh sản
1.2. Chọn điều kiện thời tiết, khí hậu nơi sản xuất phù hợp cho ếch sinh sản
2. Chọn ếch bố mẹ cho sinh sản
2.1. Xác định giới tính, tỷ lệ đực/ cái tham gia sinh sản
2.2. Chọn ếch bố mẹ theo tiêu chuẩn ngoại hình
2.3. Kiểm tra mẫu ngẫu nhiên để đánh giá mức độ thành thục của ếch bố mẹ
2.4. Xác định tỷ lệ thành thục và hệ số thành thục ếch bố mẹ
2.5. Khối lượng và số lượng ếch bố mẹ thành thục tham gia sính sản
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
Kỹ năng quan trọng
- Kiểm tra, xác định chính xác giới tính ếch bố mẹ thông qua tiêu chí ngoại hình;
- Xác định và quản lý một số yếu tố môi trường trong nơi nuôi vỗ liên quan đến thành thục của ếch bố mẹ;
- Điều chỉnh yếu tố sinh thái kích thích thành thục tuyến sinh dục ếch bố mẹ;
- Xác định tỷ lệ thành thục và hệ số thành thục của ếch bố mẹ;
- Tính được số lượng, khối lượng ếch bố mẹ tham gia sinh sản. 
2. Kiến thức thiết yếu
- Trình bày một số đặc điểm sinh học sinh sản của ếch;
- Trình bày và phân tích quy trình kỹ thuật chăm sóc ếch bố mẹ trong quá trình nuôi vỗ;
- Nêu yêu cầu kỹ thuật ếch bố mẹ để tuyển chọn đưa vào cho đẻ;
- Trình bày phương pháp kiểm tra, đánh giá mức độ thành thục của ếch bố mẹ trong quá trình nuôi vỗ;
- Phương pháp tính tỷ lệ thành thục hệ số thành thục của ếch bố mẹ cho sinh sản;
- Phương pháp xác định số lượng, khối lượng ếch tham gia sinh sản.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: 
+ Đặc điểm sinh học sinh sản của ếch; 
+ Tài liệu về khí hậu, thủy văn của vùng miền sản xuất;
+ Kỹ thuật nuôi vỗ ếch bố mẹ
+ Phương pháp kiểm tra đánh giá mức độ thành thục tuyến sinh dục của ếch
- Vật liệu: 
+ Ếch bố mẹ thành thục;
+ Tuyến sinh dục đực/ cái của ếch.
+ Các loại hóa chất: cồn, formol, thuốc tím, nước muối sinh lý, nước cất
- Dụng cụ, thiết bị: 
+ Bảo hộ lao động:  quần áo lội nước, ủng, mũ, găng tay len, khẩu trang
+ Dựng cụ thu ếch: lưới thu,vợt
+ Dụng cụ chứa: giai, thùng, xô
+ Dụng cụ kiểm tra tuyến sinh dục: bộ đồ giải phẫu, băng ca, kính hiển vi
+ Dụng cụ đo: cân, thước đo dài, thước kỹ thuật
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:
- Quan sát quá trình thực hiện công việc đối chiếu với quy trình
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Kiểm tra kiến thức liên quan: Câu hỏi vấn đáp, Kiểm tra viết
- Đánh giá mức độ thành thạo kỹ năng: kiểm tra thao tác trực tiếp
- Đánh giá khả năng xử lý: mô phỏng tình huống, đóng vai
- Đánh giá khách quan: mời bên thứ ba thực hiện đánh giá và báo cáo độc lập



[bookmark: _Toc23515432]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Thu và ấp trứng cá
MÃ SỐ: CM09
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị ấp trứng cá
1.1. Chọn dụng cụ, thiết bị đảm bảo chất lượng và phù hợp với tính chất của từng loại trứng khác nhau
1.2. Vệ sinh dụng cụ, thiết bị ấp trứng sạch sẽ trước khi tiến hành ấp trứng
1.3. Vận hành thử dụng cụ, thiết bị ấp trứng và kiểm tra độ an toàn trước khi sử dụng
2. Thu và định lượng trứng;
2.1.Thu trứng từ nơi cá sinh sản đảm bảo thu trứng đúng thời điểm, thu nhanh, triệt để và trứng không bị vỡ, dập nát.
2.2. Định lượng trứng bằng phương pháp đong thể tích, cân.. đảm bảo số lượng trứng chính xác
2.3. Xác định mật độ ấp trứng cá dựa vào loại trứng và thiết bị ấp trứng tương ứng theo tiêu chuẩn ngành.
3. Ấp trứng cá
3.1. Đưa trứng vào thiết bị ấp theo đúng mật độ, đúng thời điểm, trứng không bị dập nát
3.2. Vận hành thiết bị ấp trứng đảm bảo trứng cung cấp đủ oxy, quản lý yếu tố môi trường, phôi phát triển tốt
3.3. Theo dõi quá trình phát triể của phôi để quản lý trứng, phôi, cá bột đảm bảo an toàn hiệu quả.
3.4. Tính tỷ lệ nở, tỷ lệ thụ tinh và năng suất cá bột đối chiếu với tiêu chuẩn.
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Vệ sinh dụng cụ, thiết bị thu, ấp trứng;
- Định lượng trứng và xác định mật độ, số lượng trứng đưa vào thiết bị ấp ;
- Vận hành thiết bị ấp;  
- Xác định tỷ lệ nở, tỷ lệ thụ tinh, năng suất trứng và cá bột.
2. Kiến thức thiết yếu
- Phương pháp vệ sinh dụng cụ, thiết bị thu, ấp trứng;
- Phương pháp định lượng trứng và xác định mật độ, số lượng trứng đưa vào thiết bị ấp ;
- Phương pháp vận hành thiết bị và quản lý yếu tố môi trường ấp trứng cá;  
- Phương pháp xác định tỷ lệ nở, tỷ lệ thụ tinh, năng suất trứng và cá bột.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Đặc điểm các giai đoạn phát triển của phôi ĐVTS; 
- Vật liệu: Trứng cá;
- Dụng cụ, thiết bị: cân, lưới, vợt, cốc đong, bộ test môi trường, bảo hộ lao động.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.



[bookmark: _Toc23515433]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Thu và ấp trứng ba ba
MÃ SỐ: CM10

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Thu trứng ba ba
1.1. Chọn thời điểm thu trứng chính xác
1.2. Thao tác thu và kiểm đếm số lượng trứng 
1.3. Ghi nhãn các ổ trứng để theo dõi trong quá trình ấp
2. Ấp trứng ba ba
2.1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư phù hợp với số lượng trứng
2.2. Chọn trứng đã thụ tinh để đưa vào ấp 
2.3. Xếp trứng vào dụng cụ ấp đúng yêu cầu kỹ thuật
2.4. Phủ lớp cát mỏng lên trên trứng với độ dày 2- 3cm
3. Chăm sóc trứng và thu ba ba con
3.1. Duy trì nhiệt độ, độ ẩm trong quá trình ấp trứng
3.2. Xác định thời điểm ba ba nở 10% tổng số lượng trứng
3.3. Đưa trứng ba ba vào bể nước cho nở đồng loạt  
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Thu trứng ba ba tại ổ đẻ 
- Phân biệt trứng ba ba đã thụ tinh và không thụ tinh;
- Vệ sinh, chuẩn bị dụng cụ ấp trứng;
- Xếp trứng ba ba vào dụng cụ ấp;
- Điều chỉnh nhiệt độ phòng, độ ẩm của cát khi ấp trứng ba ba;
- Chăm sóc ba ba con sau khi nở;
- Xác định tỷ lệ thụ tinh của trứng, tỷ lệ nở của ba ba.
2. Kiến thức thiết yếu
- Trình bày phương pháp xác định vị trí tổ trứng ba ba mới đẻ;
- Kể tên các loại dụng cụ, vật tư dùng để ấp trứng ba ba;
- Kỹ thuật thu trứng ba ba;
- Trình bày phương pháp xác định trứng ba ba đã thụ tinh;
- Nêu yêu cầu về nhiệt độ nơi ấp trứng ba ba và biện pháp duy trì độ ẩm của cát trong quá trình ấp trứng;
- Kỹ thuật đón ba ba con sau khi nở;
- Phương pháp xác định tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở;
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: 
+ Đặc điểm sinh học sinh sản của ba ba; 
+ Tài liệu về khí hậu, thủy văn của vùng miền sản xuất;
+ Kỹ thuật thu và ấp trứng ba ba 
+ Phương pháp kiểm tra đánh giá tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở của ba ba.
- Vật liệu: 
+ Trứng ba ba (trứng đã thụ tinh và chưa thụ tinh);
+ Cát, nước
+ Các loại hóa chất: formol, thuốc tím
- Dụng cụ, thiết bị: 
+ Bảo hộ lao động:  ủng, mũ, găng tay len, khẩu trang
+ Dụng cụ chứa và vận chuyển trứng: thùng, xô, chậu
+ Dụng cụ đo: cân, thước đo dài, thước kỹ thuật, nhiệt kế, ẩm kế
+ Dụng cụ chăm sóc trong quá trình ấp trứng: bình tưới nước
+ Dụng cụ, thiết bị ấp trứng: nhà ấp trứng, dụng cụ nâng/ hạ nhiệt độ, bể chứa trứng
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:
- Quan sát quá trình thực hiện công việc đối chiếu với quy trình
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Kiểm tra kiến thức liên quan: Câu hỏi vấn đáp, Kiểm tra viết
- Đánh giá mức độ thành thạo kỹ năng: kiểm tra thao tác trực tiếp
- Đánh giá khả năng xử lý: mô phỏng tình huống, đóng vai
- Đánh giá khách quan: mời bên thứ ba thực hiện đánh giá và báo cáo độc lập




[bookmark: _Toc23515434]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Thu và ấp trứng ếch
MÃ SỐ: CM11

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Thu trứng ếch
1.1. Chọn thời điểm thu trứng chính xác
1.2. Thao tác thu và kiểm đếm số lượng trứng 
1.3. Ghi nhãn các ổ trứng để theo dõi trong quá trình ấp
2. Ấp trứng ếch
2.1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư phù hợp với số lượng trứng
2.2. Chọn trứng đã thụ tinh để đưa vào ấp 
2.3. Vận chuyển trứng từ bể đẻ đến bể ấp
2.4. Quản lý địch hại trong quá trình ấp
2.5. Quản lý ô xy hòa tan trong quá trình ấp
2.6. Theo dõi quá trình nở nòng nọc để chuyển giai đoạn
2.7. Đánh giá tỷ lệ nở của nòng nọc  
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Chọn dụng cụ, thiết bị phù hợp với yêu cầu ấp trứng;
- Vệ sinh dụng cụ, thiết bị thu và ấp trứng;
- Xác định số trứng đã thụ tinh, loại bỏ trứng không thụ tinh
- Phòng và diệt các loại địch hại trước và trong khi ấp trứng; 
- Xác định tỷ lệ thụ tinh của trứng, tỷ lệ nở nòng nọc;
2. Kiến thức thiết yếu
- Kể tên các loại dụng cụ, thiết bị dùng để thu và ấp trứng ếch;
- Phương pháp vệ sinh dụng cụ, thiết bị ấp trứng;
- Trình bày kỹ thuật phòng và diệt các loại địch hại trước và trong quá trình ấp trứng ếch;
- Phương pháp xác định và quản lý hàm lượng ô xy hòa tan trong nước;
- Phương pháp xác định tỷ lệ thụ tinh của trứng, tỷ lệ nở nòng nọc;
- Những điểm cần chú ý khi chuyển giai đoạn từ trứng sang nòng nọc.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: 
+ Đặc điểm sinh học sinh sản của ếch; 
+ Tài liệu về khí hậu, thủy văn của vùng miền sản xuất;
+ Kỹ thuật thu và ấp trứng ếch;
+ Phương pháp kiểm tra đánh giá tỷ lệ thụ tinh của trứng, tỷ lệ nở của nòng nọc.
- Vật liệu: 
+ Trứng ếch (trứng đã thụ tinh và chưa thụ tinh);
+ Các loại hóa chất khử trùng: formol, thuốc tím
- Dụng cụ, thiết bị: 
+ Bảo hộ lao động:  ủng, mũ, găng tay len, khẩu trang
+ Dụng cụ chứa và vận chuyển trứng: thùng, xô, chậu
+ Dụng cụ đo: cân, thước đo dài, nhiệt kế, test DO
+ Dụng cụ vệ sinh bể: bàn chải, xô, ca nhựa
+ Dụng cụ, thiết bị ấp trứng: bể, ao, giai
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:
- Quan sát quá trình thực hiện công việc đối chiếu với quy trình
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Kiểm tra kiến thức liên quan: Câu hỏi vấn đáp, Kiểm tra viết
- Đánh giá mức độ thành thạo kỹ năng: kiểm tra thao tác trực tiếp
- Đánh giá khả năng xử lý: mô phỏng tình huống, đóng vai
- Đánh giá khách quan: mời bên thứ ba thực hiện đánh giá và báo cáo độc lập








[bookmark: _Toc23515435]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Chăm sóc cá bột, cá hương, cá giống
MÃ SỐ: CM12

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Xác định mật độ ương, tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống
1.1. Xác định mật độ ương của từng giai đoạn cá và từng đối tượng ương nuôi
1.2. Kiểm tra tốc độ sinh trưởng định kỳ
1.3. Xác định tỷ lệ sống sau mỗi giai đoạn ương nuôi
2. Chuẩn bị thức ăn cho cá
2.1. Chuẩn bị thức ăn tự nhiên cho cá
2.2. Chuẩn bị thức ăn xanh
2.3. Chuẩn bị thức ăn tự chế biến
2.4. Chuẩn bị thức ăn tinh
3. Cho cá ăn
3.1. Xác định khẩu phần thức ăn cho cá ăn
3.2. Cho cá ăn và nguyên tắc cho cá ăn
3.3. Kiểm tra mức độ sử dụng thức ăn của cá
4. Xử lý địch hại trong ao ương
4.1. Diệt bọ gạo trong ao ương
4.2. Diệt nòng nọc trong ao ương
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Xác định được mật độ ương và tỷ lệ sống của cá từng giai đoạn
- Chuẩn bị đủ, đúng loại thức ăn theo đối tượng và theo giai đoạn ương
- Tính được khẩu phần cho ăn
- Nguyên tắc 4 định khi cho cá ăn:
	+ Xác định chất lượng thức ăn
	+ Xác định số lượng cho ăn
	+ Xác định thời gian cho ăn
	+ Xác định vị trí cho ăn
- Phòng và xử lý triệt để địch hại trong ao ương cá giống
2. Kiến thức thiết yếu
- Quan điểm phân chia giai đoạn trong ương nuôi cá giống;
- Đặc điểm sinh học, các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá ở mỗi giai đoạn;
- Phương pháp chuẩn bị thức ăn và cho cá ăn;
- Các phương pháp phòng và trừ địch hại trong ao ương;
- Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong ương nuôi cá giống.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Kỹ thuật ương nuôi cá gióng nước ngọt
- Vật liệu: 
+ Cá bột, cá hương, cá giống;
+ Thức ăn cho cá giống;
+ Dầu hỏa, đèn dầu, vôi bột
- Dụng cụ, thiết bị: Cân điện tử, lưới kéo cá giống, vợt vớt cá giống, thước nhựa, xô, chậu, khung nhựa nổi, bảo hộ lao động….
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.


[bookmark: _Toc23515436]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Xử lý giới tính cá rô phi đơn tính đực
MÃ SỐ: CM13

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Xác định thời điểm và thời gian ương
1.1. Xác định mùa vụ đưa cá bột vào ương
1.2. Xác định điều kiện thời tiết, khí hậu vùng sản xuất
2. Chuẩn bị các điều kiện để xử lý giới tính
2.1. Chuẩn bị ao xử lý giới tính
2.2. Chuẩn bị giai để xử lý giới tính
2.3. Chuẩn bị dụng cụ
2.4. Xác định mật độ, chọn và thả cá bột
3. Chuẩn bị thức ăn xử lý giới tính
3.1. Phối trộn thức ăn có thành phần 17MT 
3.2. Phương pháp bảo quản thức ăn
4. Xác định khẩu phần thức ăn và cho cá ăn
4.1. Xác định lượng thức ăn trong thời gian xử lý
4.2. Xác định giai đoạn ương, số lần và thời điểm cho cá ăn
4.3. Tính lượng thức ăn cho cá ăn ở mỗi giai đoạn xử lý giới tính
4.4. Cho cá ăn theo nguyên tắc 4 định
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Chuẩn bị ao, giai để xử lý giới tính
- Phối trộn thức ăn có thành phần 17MT
- Tính khẩu phần thức ăn và cho cá ăn theo nguyên tắc 4 định:
	+ Xác định chất lượng thức ăn
	+ Xác định số lượng cho ăn
	+ Xác định thời gian cho ăn
	+ Xác định vị trí cho ăn
- Kiểm tra tỷ lệ đực cái sau khi chuyển giới tính 
2. Kiến thức thiết yếu
- Đặc điểm sinh học của cá rô phi
- Phương pháp phối trộn thức ăn, 
- Phương pháp tính khẩu phần thức ăn và cho cá ăn
- Phương pháp kiểm tra đực, cái cá rô phi sau khi chuyển đổi giới tính
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Quy trình sản xuất cá rô phi đơn tính đực
- Vật liệu: 
+ Bột cá nhạt, Vitamine C, cồn 960, 17MT, 
+ Thuốc nhuộm kiểm tra giới tính cá rô phi (Aceto carmine)
- Dụng cụ, thiết bị: 
+ Ao ương, giai, cọc tre
+ Xô, chậu, vợt, cân điện tử 
+ Bộ giải phẫu, kính hiển vi, lam và lam men, máy tính tay
+ Bảo hộ lao động…
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác và đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp thực hành.
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THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Chuẩn bị thức ăn cho nòng nọc và ếch
1.1. Chọn loại thức ăn phù hợp; 
1.2. Chế biến thức ăn nhân công đúng kỹ thuật;
1.3. Đánh giá chất lượng thức ăn cho nòng nọc và ếch.
2. Sử dụng thức ăn cho nòng nọc và ếch
2.1. Tính đủ lượng thức ăn cho nòng nọc, ếch;
2.2. Cho nòng nọc và ếch ăn; 
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng thức ăn của nòng nọc và ếch.
3. Kiểm tra sinh trưởng
3.1. Thu mẫu kiểm tra sinh trưởng đúng phương pháp
3.2. Cân khối lượng từng cá thể ếch (tổi thiểu 30 mẫu/ lần kiểm tra)
3.3. Tính chính xác tốc độ sinh trưởng của ếch
4. Quản lý an toàn hệ thống nuôi
4.1. Kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của lồng lưới, bể nuôi;
4.2. Vệ sinh, khử trùng thiết bị nuôi đảm bảo an toàn cho nòng nọc và ếch; 
4.3. Điều tiết mực nước phù hợp với yêu cầu sinh thái của nòng nọc, ếch
4.4. Kích thích quá trình biến thái từ nòng nọc thành ếch
4.5. Kiểm tra địch hại của ếch;
4.6. Xử lý địch hại cho nòng nọc;
4.7. Xử lý địch hại cho ếch;
4.8. Di chuyển, thay thế lồng nuôi khi cần.
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Chế biến thức ăn;
- Nhận biết các loại thức ăn sử dụng để nuôi nòng nọc và ếch;
- Chọn loại thức ăn sử dụng;
- Cho ếch ăn theo nguyên tắc 4 định; 
- Kiểm tra và đánh giá tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống của ếch nuôi.
- Sử dụng các thiết bị, dụng cụ nuôi ếch;
- Điều tiết nước trong quá trình nuôi phù hợp với yêu cầu sinh thái của cá và ếch nuôi trong hệ thống;
- Vệ sinh, thay lồng, khử trùng lồng trong và sau khi nuôi;
- Tu sửa những sai hỏng thông thường của lồng nuôi;
- Di chuyển lồng nuôi khi cần.
2. Kiến thức thiết yếu
- Nhu cầu dinh dưỡng của ếch;
- Kỹ thuật chế biến thức ăn nhân công cho nòng nọc và ếch;
- Kỹ thuật đánh giá chất lượng thức ăn bằng phương pháp cảm quan;
- Tiêu chuẩn kỹ thuật thức ăn công nghiệp dùng cho nuôi ếch;
- Phương pháp xác định lượng thức ăn cho ếch;
- Kỹ thuât cho ếch ăn;
- Phương pháp kiểm tra tốc độ sinh trưởng của ếch.
- Tác dụng, cách sử dụng các dụng cụ chắn giữ ếch trong lồng, bể;
- Phương pháp vận hành các thiết bị dụng cụ nuôi an toàn;
- Kỹ thuật vệ sinh, thay lưới lồng nuôi ếch;
- Phương pháp sử dụng hóa chất khử trùng khi vệ sinh lồng, biện pháp sửa chữa những hư hỏng lồng trong quá trình nuôi. 
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: 
+ Nhật ký, kế hoạch nuôi; 
+ Kỹ thuật chế biến và sử dụng thức ăn cho nòng nọc và ếch;
+ Phương pháp đánh giá tốc độ sinh trưởng
+ Phương pháp vệ sinh, khử trùng thiết bị nuôi.
- Vật liệu: 
+ Nguyên liệu chế biến thức ăn nhân công: bột cá, đậu tương, gám gạo, cám ngô, khoáng, vitamin, chất kết dính;
+ Thức ăn công nghiệp cho ếch;
+ Hóa chất khử trùng: formol, thuốc tím;
+ Lưới lồng, lưới đen.
- Dụng cụ, thiết bị: 
+ Bảo hộ lao động:  quần áo lội nước, ủng, mũ, găng tay len, khẩu trang
+ Dụng cụ khử trùng vệ sinh: bàn chải, ca nhựa
+ Dụng cụ kiểm tra sinh trưởng: cân, thước kỹ thuật, phiếu ghi kết quả kiểm tra sinh trưởng;
+ Lồng lưới, dây giềng, dây neo.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:
- Quan sát quá trình thực hiện công việc đối chiếu với quy trình
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Kiểm tra kiến thức liên quan: Câu hỏi vấn đáp, Kiểm tra viết
- Đánh giá mức độ thành thạo kỹ năng: kiểm tra thao tác trực tiếp
- Đánh giá khả năng xử lý: mô phỏng tình huống, đóng vai
- Đánh giá khách quan: mời bên thứ ba thực hiện 



[bookmark: _Toc23515438]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Thu hoạch cá bột, cá hương, cá giống và cá thương phẩm
MÃ SỐ: CM15

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Tìm hiểu thông tin về tiêu thụ sản phẩm
1.1. Tìm hiểu thông tin thị trường
1.2. Tìm hiểu về giá thành sản phẩm
1.3. Chon nơi tiêu thụ sản phẩm
1.4. Dự báo khối lượng cá tiêu thụ
2. Kiểm tra cá và xác định thời điểm thu hoạch
2.1. Xác định thời điểm kiểm tra
2.2. Kiểm tra kích cỡ cá
2.3. Kiểm tra khối lượng cá trong ao
2.4. Đánh giá chất lượng cá
2.5. Dự tính số lượng cá trong ao
2.6. Xác định khối lượng cá trung bình
2.7. Quyết định thời điểm thu hoạch cá
3. Chuẩn bị thu hoạch
3.1. Chọn phương pháp thu hoạch
3.2. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và nhân lực
4. Thu hoạch cá
4.1. Thu tỉa và thả bù
4.2. Thu toàn bộ
4.3. Phân loại, phân cỡ cá
5. Đánh giá hiệu quả
5.1. Tính các khoản chi phí cho vụ nuôi
5.2. Tính lợi nhuận sau thu hoạch 
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Tìm hiểu thông tin thị trường tiêu thụ
- Xác định được thời điểm thu hoạch cá
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị cho thu hoạch
- Thu hoạch cá triệt để
- Tính giá thành sản phẩm
2. Kiến thức thiết yếu
- Phương pháp tìm hiểu thông tin thị trường
- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho một đợt thu hoạch cá
- Phương pháp thu hoạch cá theo từng đối tượng
- Hạch toán kinh tế cho một vụ ương nuôi
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Tài liệu về thị trường thiêu thụ cá, 
- Vật liệu: Cá bột, cá hương, cá giống, cá thương phẩm
- Dụng cụ, thiết bị: Lưới, vợt, cân, xô, chậu, sổ ghi chép, máy tính tay, bảo hộ lao động…
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác và đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp tự luận hay thực hành kỹ năng.
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THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Xác định thời điểm thu ba ba giống
1.1. Kiểm tra nhật ký nuôi xác định tuổi ba ba giống đủ tiêu chuẩn con giống theo tiêu chuẩn ngành
1.2. Kiểm tra khối lượng, kích cỡ ba ba giống xác định đạt tiêu chuẩn con giống theo tiêu chuẩn ngành
1.3. Đánh giá nhu cầu thị trường ba ba giống xác định giá con giống ba ba phù hợp với nhu cầu
2. Thu hoạch ba ba giống
2.1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư thu hoạch theo yêu cầu, kích cỡ, số lượng 1 đợt thu ba ba giống
2.2. Loại bỏ giá thể, dụng cụ cho ăn để thuận lợi cho việc thu ba ba giống
2.3. Tháo bớt nước trong ao nuôi ba ba giống đảm bảo mực nước 0,2- 0,3m
2.4. Thu hoạch ba ba giống bằng lưới
2.5. Thu hoạch triệt để ba ba giống còn lại trong ao bằng vợt lưới, bằng tay 
3. Xác định thời điểm thu thương phẩm
3.1. Kiểm tra nhật ký, kế hoạch nuôi để xác định tuổi ba ba thương phẩm đủ tiêu chuẩn ba ba bán thịt
3.2. Kiểm tra khối lượng, kích cỡ ba ba thương phẩm đạt tiêu chuẩn 
3.3. Đánh giá nhu cầu thị trường ba ba thương phẩm để xác định giá bán phù hợp
4. Thu hoạch ba ba thương phẩm
4.1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư thu hoạch theo yêu cầu, kích cỡ, số lượng 1 đợt thu ba ba thương phẩm
4.2. Loại bỏ giá thể, dụng cụ cho ăn để thuận lợi cho việc thu ba ba thương phẩm
4.3. Tháo bớt nước trong ao nuôi ba ba thương phẩm đảm bảo mực nước 0,3- 0,5m để thuận lợi cho thao tác thu ba ba
4.4. Thu hoạch toàn bộ ao ba ba thương phẩm bằng lưới
4.5. Tháo cạn toàn bộ nước thu hoạch triệt để ba ba thương phẩm còn lại trong ao bằng tay
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Xác định được thời điểm thu hoạch phù hợp với kế hoạch sản xuất;
- Xác định chính xác kích cỡ, khối lương ba ba giống, ba ba thương phẩm;
- Thao tác thành thạo, chính xác các bước thu hoạch ba ba giống, ba ba thương phẩm;
- Lưu giữ ba ba giống, ba ba thương phẩm trước khi bán;
- Tính được tỷ lệ sống, năng suất nuôi, hệ số chuyển hóa thức ăn của ba ba khi thu hoạch.
2. Kiến thức thiết yếu
- Phân tích cơ sở khoa học và các yêu cầu kỹ thuật để xác định thời điểm thu hoạch ba ba giống, ba ba thương phẩm;
- Mô tả phương pháp tiến hành thu hoạch ba ba giống, ba ba thương phẩm;
- Trình bày phương pháp lưu giữ ba ba giống, ba ba thương phẩm;
- So sánh, đánh giá phương pháp xác định tỷ lệ sống ba ba giống, ba ba thương phẩm;
- Trình bày được phương pháp xác định tỷ lệ sống, năng suất, hệ số thức ăn;
- Những vấn đề có thể xảy ra đối khi thu hoạch, lưu giữ ba ba giống, ba ba thương phẩm;
- Phân tích nguồn thông tin về nhu cầu thị trường làm cơ sở xác định thời điểm thu hoạch, giá bán ba ba.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: 
+ Nhật ký, kế hoạch nuôi; 
+ Kỹ thuật nuôi ba ba giống, ba ba thương phẩm;
+ Phương pháp thu hoạch và lưu giữ ba ba.
- Vật liệu: 
+ Ba ba giống;
+ Ba ba thương phẩm;
+ Vật liệu giữ ẩm.
- Dụng cụ, thiết bị: 
+ Bảo hộ lao động:  quần áo lội nước, ủng, mũ, găng tay len, khẩu trang
+ Dụng cụ thu ba ba: lưới thu,vợt
+ Dụng cụ chứa: bể, thùng
+ Dụng cụ đo: cân, thước đo dài, thước kỹ thuật
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:
- Quan sát quá trình thực hiện công việc đối chiếu với quy trình
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Kiểm tra kiến thức liên quan: Câu hỏi vấn đáp, Kiểm tra viết
- Đánh giá mức độ thành thạo kỹ năng: kiểm tra thao tác trực tiếp
- Đánh giá khả năng xử lý: mô phỏng tình huống, đóng vai
- Đánh giá khách quan: mời bên thứ ba thực hiện 
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THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Xác định thời điểm thu ếch giống
1.1. Xác định thời điểm nòng nọc biến thái thành ếch để tính thời điểm thu hoạch ếch giống
1.2. Kiểm tra khối lượng ếch giống xác định đạt tiêu chuẩn con giống theo tiêu chuẩn ngành
2. Thu hoạch ếch giống
2.1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư thu hoạch theo yêu cầu, kích cỡ, số lượng 1 đợt thu ếch giống
2.2. Tháo cạn toàn bộ nước trong bể hoặc nâng độ cao giai để thuận lợi cho việc thu ếch giống
2.3. Loại bỏ giá thể trong bể ương để thuận tiện cho thao tác thu ếch giống
2.4. Dồn và thu ếch giống bằng vợt
4.5. Đưa ếch giống vào dụng cụ chứa giữ ẩm.
3. Xác định thời điểm thu ếch thương phẩm
3.1. Kiểm tra nhật ký, kế hoạch nuôi để xác định tuổi ếch thương phẩm đủ tiêu chuẩn ếch bán thịt
3.2. Kiểm tra khối lượng, kích cỡ ếch đạt tiêu chuẩn ếch thương phẩm
3.3. Đánh giá nhu cầu thị trường ếch thương phẩm để xác định giá bán phù hợp
4. Thu hoạch ếch thương phẩm
4.1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư thu hoạch theo yêu cầu, kích cỡ, số lượng 1 đợt thu ếch thương phẩm;
4.2. Loại bỏ giá thể để thuận lợi cho việc thu ếch thương phẩm;
4.3. Tháo cạn nước trong bể nuôi (nâng đáy giai nuôi lên trên mặt nước) để thuận lợi cho thao tác thu ếch thương phẩm;
4.4. Phun nước mưa làm sạch, vệ sinh ếch trước khi thu;
4.5. Dồn và thu toàn bộ ếch thương phẩm bằng vợt;
4.6. Đưa ếch vào dụng cụ chứa giữ ẩm.
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Xác định được thời điểm thu hoạch phù hợp với kế hoạch sản xuất;
- Xác định chính xác kích cỡ, khối lương ếch giống, ếch thương phẩm;
- Thao tác thành thạo, chính xác các bước thu hoạch ếch giống, ếch thương phẩm;
- Lưu giữ ếch giống, ếch thương phẩm trước khi bán;
- Tính được tỷ lệ sống, năng suất nuôi, hệ số chuyển hóa thức ăn của ếch sau khi thu hoạch.

2. Kiến thức thiết yếu
- Phân tích cơ sở khoa học và các yêu cầu kỹ thuật để xác định thời điểm thu hoạch ếch giống, ếch thương phẩm;
- Mô tả phương pháp tiến hành thu hoạch ếch giống, ếch thương phẩm;
- Trình bày phương pháp lưu giữ ếch giống, ếch thương phẩm;
- So sánh, đánh giá phương pháp xác định tỷ lệ sống ếch giống, ếch thương phẩm;
- Trình bày được phương pháp xác định tỷ lệ sống, năng suất, hệ số thức ăn;
- Những vấn đề có thể xảy ra đối khi thu hoạch, lưu giữ ếch giống, ếch thương phẩm;
- Phân tích nguồn thông tin về nhu cầu thị trường làm cơ sở xác định thời điểm thu hoạch, giá bán ếch giống, ếch thương phẩm.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: 
+ Nhật ký, kế hoạch nuôi; 
+ Kỹ thuật ương ếch giống;
+ Kỹ thuật nuôi ếch thương phẩm;
+ Phương pháp thu hoạch và lưu giữ ếch giống, ếch thương phẩm.
- Vật liệu: 
+ Ếch giống;
+ Ếch thương phẩm;
+ Vật liệu giữ ẩm.
- Dụng cụ, thiết bị: 
+ Bảo hộ lao động:  quần áo lội nước, ủng, mũ, găng tay len, khẩu trang
+ Dụng cụ thu ếch: vợt lưới
+ Dụng cụ chứa: bể, thùng
+ Dụng cụ đo: cân, thước đo dài, thước kỹ thuật
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:
- Quan sát quá trình thực hiện công việc đối chiếu với quy trình
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Kiểm tra kiến thức liên quan: Câu hỏi vấn đáp, Kiểm tra viết
- Đánh giá mức độ thành thạo kỹ năng: kiểm tra thao tác trực tiếp
- Đánh giá khả năng xử lý: mô phỏng tình huống, đóng vai
- Đánh giá khách quan: mời bên thứ ba thực hiện 
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THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
1. Xác định thời điểm thu hoạch tôm càng xanh thương phẩm
1.1. Xác định giá thị trường của sản phẩm
1.2. Xác định kích cỡ của sản phẩm
2. Thu hoạch tô càng xanh thương phẩm
2.1. Chọn phương pháp thu 
2.2. Thu tỉa thả bù  
2.3. Thu một lần
3. Đánh giá kết quả nuôi
3.1. Xác định tỷ lệ sống
3.2. Xác định khối lượng
3.3. Tính năng suất
3.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Nhận biết được thông tin thị trường khi nào tôm thương phẩm bán được giá;
- Xác đinh kích cỡ của sản phẩm cho thành cao; 
- Xác định số lượng, khối lượng tôm thương phẩm thu;
- Đánh giá được hiệu quả mô hình nuôi.
2. Kiến thức thiết yếu
- Tìm hiểu thông tin thị trường;
- Phương pháp xác định số lượng, khối lượng, tỷ lệ sống của tôm thương phẩm, năng suất và hiệu quả kinh tế của vụ nuôi.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh thương phẩm
- Vật liệu: tôm càng xanh thương phẩm
- Dụng cụ, thiết bị: cân, lưới, vợt, thùng, xô, chậu, bảo hộ lao động
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.
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THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Xác định thời gian, thời điểm vận chuyển
1.1. Xác định quãng đường cần vận chuyển
1.2. Xác định nhu cầu của nơi tiêu thụ
2. Chuẩn bị cá trước khi vận chuyển
2.1. Luyện, ép ĐVTS trong ao
2.2. Lưu giữ ĐVTS trong bể
2.3. Xác định mật độ vận chuyển
2.4. Dự báo khối lượng cá cần vận chuyển
3. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và phương tiện vận chuyển
3.1. Chuẩn bị nước đá, bèo tây…
3.2. Chuẩn bị túi nilon, bao tải xác rắn, thùng xốp, bình ôxy…
3.3. Chuẩn bị phương tiện đơn giản, phương tiện chuyên dụng
4. Đưa ĐVTS vào dụng cụ vận chuyển
4.1. Giảm nhiệt độ nước vận chuyển
4.2. Xác định mẫu cần vận chuyển
4.3. Cấp nước vào túi nilon
4.4. Cân mẫu ĐVTS đã xác định
4.5. Chuyển ĐVTS vào túi vận chuyển
5. Cung cấp oxy
5.1. Loại bỏ không khí trong túi nilon
5.2. Bơm oxy vào túi
5.3. Cố định miệng túi
6. Kiểm tra trước khi vận chuyển
6.1. Kiểm tra hoạt động của ĐVTS
6.2. Kiểm tra nhiệt độ, oxy
6.3. Dán nhãn mác
6.4. Chuyển và sắp xếp túi lên phương tiện vận chuyển.
7. Kiểm tra và xử lý ĐVTS trong quá trình vận chuyển
7.1. Xác định thời điểm xử lý
7.2. Xử lý dụng cụ vận chuyển
7.3. Xử lý cá.
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Xác định được kích cỡ  mẫu ĐVTS cần vận chuyển;
- Xác định được khối lượng mẫu ĐVTS cần vận chuyển;
- Xác định được số lượng cần vận chuyển;
- Chọn được kích cỡ mẫu và đưa vào thiết bị vận chuyển đảm bảo an toàn, đủ số lượng;
- Định mức được nhu cầu và lực nén của oxy cần cung cấp vào dụng cụ, thiết bị  vận chuyển đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Đóng được túi cá bơm oxy;
- Kiểm tra dụng cụ, thiết bị và tình trạng sức khỏe của ĐVTS trong quá trình vận chuyển;
- Xử lý được tình huống bất ngờ xảy ra trong quá trình vận chuyển;
- Xác định thời gian tiếp thay nước, oxy trong quá trình vận chuyển động vật thủy sản;
- Thực hiện thành thạo thao tác thay nước và bơm oxy vào dụng cụ, thiết bị vận chuyển.
2. Kiến thức thiết yếu
- Phương pháp đo mẫu ĐVTS cần vận chuyển;
- Phương pháp cân xác định mẫu ĐVTS cần vận chuyển;
- Phương pháp tính số lượng cần vận chuyển.
- Phương pháp chọn mẫu và đưa vào dụng cụ vận chuyển;
- Nhu cầu sử dụng oxy của ĐVTS trong quá trình vận chuyển;
- Phương pháp bơm oxy vào dụng cụ vận chuyển;
- Trình bày phương pháp kiểm tra, nước oxy trong quá trình vận chuyển;
- Mô tả kỹ thuật thay nước, cấp  oxy trong quá trình vận chuyển động vật thủy sản.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Quy trình vận chuyển ĐVTS
- Vật liệu:
	+ Nước đá, bèo tây,…
	+ Túi nilon, bao tải xác rắn, thùng xốp…
	+ ĐVTS giống và thương phẩm.
- Dụng cụ, thiết bị: 
	+ Bể, giai chứa cá
+ Vợt, chậu, xô, cân, máy tính tay…
	+ Máy sục khí, bình ôxy, nhiệt kế…
	+ Bảo hộ lao động
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp thực hành thao tác.
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THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Xác định thời gian, thời điểm vận chuyển
1.1. Xác định quãng đường cần vận chuyển
1.2. Xác định nhu cầu của nơi tiêu thụ
2. Chuẩn bị cá trước khi vận chuyển
2.1. Luyện, ép ĐVTS trong ao
2.2. Lưu giữ ĐVTS trong bể
2.3. Xác định mật độ vận chuyển
2.4. Dự báo khối lượng cá cần vận chuyển
3. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và phương tiện vận chuyển
3.1. Chuẩn bị nước đá, bèo tây, túi lưới, khay nhựa…
3.2. Chuẩn bị bể compsis, bể bạt…
3.3. Chuẩn bị hệ thống sục khí
4.4. Chuẩn bị phương tiện đơn giản, phương tiện chuyên dụng
4.5. Cố định dụng cụ vận chuyển vào phương tiện vận chuyển
4.6. Lắp đặt hệ thống máy sục khí
4. Đưa ĐVTS vào dụng cụ vận chuyển
4.1. Giảm nhiệt độ nước vận chuyển
4.2. Xác định mẫu cần vận chuyển
4.3. Cấp nước vào lồ vận chuyển
4.4. Cân mẫu ĐVTS theo mẫu đã xác định
4.5. Chuyển ĐVTS vào lồ vận chuyển
5. Kiểm tra trước khi vận chuyển
5.1. Kiểm tra hoạt động của ĐVTS
5.3. Kiểm tra hoạt động của hệ thống sục khí
5.4. Kiểm tra túi và dán nhãn mác
6. Kiểm tra và xử lý ĐVTS trong quá trình vận chuyển
6.1. Xác định thời điểm xử lý
6.2. Xử lý dụng cụ vận chuyển
6.3. Xử lý cá
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Xác định được kích cỡ  mẫu ĐVTS cần vận chuyển;
- Xác định được khối lượng mẫu ĐVTS cần vận chuyển;
- Xác định được số lượng cần vận chuyển;
- Chọn được kích cỡ mẫu và đưa vào thiết bị vận chuyển đảm bảo an toàn, đủ số lượng;
- Định mức được nhu cầu và lực nén của oxy cần cung cấp vào dụng cụ, thiết bị  vận chuyển đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Xác định đúng vị trí và cố định được thiết bị vận chuyển.
- Kiểm tra dụng cụ, thiết bị và tình trạng sức khỏe của ĐVTS trong quá trình vận chuyển;
- Xử lý được tình huống bất ngờ xảy ra trong quá trình vận chuyển.
2. Kiến thức thiết yếu
- Phương pháp đo mẫu ĐVTS cần vận chuyển;
- Phương pháp cân xác định mẫu ĐVTS cần vận chuyển;
- Phương pháp tính số lượng cần vận chuyển.
- Phương pháp chọn mẫu và đưa vào dụng cụ vận chuyển;
- Nhu cầu sử dụng oxy của ĐVTS trong quá trình vận chuyển;
- Trình tự thao tác cố định dụng cụ, thiết bị vận chuyển
- Phương pháp kiểm tra dụng cụ, thiết bị trong quá trình vận chuyển;
- Phương pháp kiểm tra và xử lý ĐVTS trong quá trình vận chuyển.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Quy trình vận chuyển ĐVTS
- Vật liệu:
	+ Nước đá, bèo tây…
	+ Túi lưới, khay nhựa…
	+ ĐVTS giống và thương phẩm.
- Dụng cụ, thiết bị: 
	+ Bể, giai chứa cá
+ Vợt, chậu, xô, cân, máy tính tay, nhiệt kế…
	+ Máy sục khí, dây dẫn khí, đá bọt…
	+ Bảo hộ lao động
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp thực hành thao tác.


[bookmark: _Toc23515444]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Tiếp nhận và xử lý ĐVTS sau khi vận chuyển
MÃ SỐ: CM21
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Chuẩn bị nơi lưu giữ
1.1. Chuẩn bị bể
1.2. Chuẩn bị giai
2. Đánh giá chất lượng ĐVTS
2.1. Tỷ lệ sống
2.2. Tình hình hoạt động
2.3. Hình dạng bên ngoài
3. Giao nhận số lượng
3.1. Đưa ĐVTS vào nơi lưu giữ
3.2. Xác định mẫu
3.3. Đối chiếu với sổ theo dõi và nhãn mác trên bao bì
4. Thuần hóa và phòng bệnh cho ĐVTS
4.1. Thuần hóa nhiệt độ
4.2. Thuần hóa môi trường nước
4.3. Tắm phòng bệnh cho ĐVTS
5. Đánh giá kết quả vận chuyển
5.1. Xác định tỷ lệ chết
5.2. Tính khối lượng ĐVTS
5.3. Tính chi phí vận chuyển
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Đánh giá sơ bộ tình hình ĐVTS sau vận chuyển
- Thuần hóa ĐVTS, tắm phòng bệnh cho ĐVTS
- Đánh giá hiệu quả sau vận chuyển
2. Kiến thức thiết yếu
- Phương pháp thuần hóa, tắm cho ĐVTS
- Phương pháp hạch toán kinh tế
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Quy trình tiếp nhận ĐVTS
- Vật liệu: ĐVTS, thuốc, hóa chất tắm cho ĐVTS
- Dụng cụ, thiết bị: Bể chứa ĐVTS, xô, thùng, cân, vợt, bảo hộ lao động…
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.
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THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
1. Đánh giá ban đầu về chất lượng cá giống
1.1. Truy suất nguồn gốc cá giống
1.2. Quan sát hình thái ngoài của cá 
1.3. Kiểm tra hoạt động cá 
1.4. Kiểm tra sức khỏe của cá
2. Kiểm tra chất lượng và chọn cá giống
2.1. Kiểm tra kích cỡ cá 
2.2. Kiểm tra khối lượng cá  
2.3. Kiểm tra tỷ lệ cá dị hình 
2.4. Kiểm tra tỷ lệ mang mầm bệnh
2.5. Đánh giá chất lượng cá giống và đưa ra quyết định
3. Thả cá giống
3.1. Thuần hóa nhiệt độ trước khi thả
3.2. Tắm phòng bệnh cho cá trước khi thả
3.3. Thực hiện thả giống đảm bảo cá khỏe, phân tán nhanh 
3.4. Đánh giá sức khỏe của cá sau khi thả
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Kiểm tra các chỉ tiêu phản ánh chất lượng cá giống;
- Quan sát, đánh giá đặc điểm hình thái ngoài của cá;
- Kiểm tra khối lượng và kích cỡ của cá giống;
- Thuần hóa nhiệt độ phù hợp với hình thức vận chuyển cá giống;
- Xác định lượng muối, thuốc cần dùng để tắm phòng bệnh cho cá;
- Tắm phòng bệnh cho cá.
- Thực hiện thả cá đúng kỹ thuật.
2. Kiến thức thiết yếu
 - Yêu cầu về chất lượng cá giống; 
- Các chỉ tiêu kỹ thuật phản ánh cá giống có chất lượng tốt;
- Kỹ thuật thuần hóa nhiệt độ trước khi thả cá;
- Các loại thuốc hóa chất thường dùng để tắm, phương pháp tắm phòng bệnh cho cá trước khi thả.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: tài liệu về đàn cá bố mẹ, kỹ thuật chọn và thả cá giống.
- Vật liệu: cá giống các loại, muối, thuốc tắm phòng bệnh cho cá…
- Dụng cụ, thiết bị: cân, thuyển, vợt, bảo hộ lao động…. 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.
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TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Kiểm tra, chọn và thả ba ba giống
MÃ SỐ: CM23

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
1. Đánh giá ban đầu về chất lượng ba ba giống
1.1. Truy suất nguồn gốc ba ba giống
1.2. Quan sát hình thái ngoài của ba ba 
1.3. Kiểm tra hoạt động của ba ba
1.4. Kiểm tra sức khỏe của ba ba
2. Kiểm tra chất lượng và chọn ba ba giống
2.1. Kiểm tra kích cỡ ba ba
2.2. Kiểm tra khối lượng ba ba
2.3. Kiểm tra tỷ lệ ba  ba dị hình 
2.4. Kiểm tra tỷ lệ ba ba mang mầm bệnh
2.5. Đánh giá chất lượng ba ba giống và đưa ra quyết định
3. Thả ba ba giống
3.1. Tắm phòng bệnh cho ba ba trước khi thả
3.2. Thực hiện thả ba ba giống đảm bảo ba ba khỏe mạnh, phân tán nhanh
3.3. Đánh giá sức khỏe của ba ba sau khi thả
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Kiểm tra các chỉ tiêu phản ánh chất lượng ba ba giống;
- Quan sát, đánh giá đặc điểm hình thái ngoài của ba ba;
- Kiểm tra khối lượng và kích cỡ của ba ba giống;
- Xác định lượng muối, thuốc cần dùng để tắm phòng bệnh cho ba ba;
- Tắm phòng bệnh cho ba ba.
- Thực hiện thả ba ba đúng kỹ thuật.
2. Kiến thức thiết yếu
 - Yêu cầu về chất lượng ba ba giống; 
- Các chỉ tiêu kỹ thuật phản ánh ba ba giống có chất lượng tốt;
- Các loại thuốc hóa chất thường dùng để tắm, phương pháp tắm phòng bệnh cho ba ba trước khi thả.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: tài liệu về nguồn gốc đàn ba ba bố mẹ, kỹ thuật chọn và thả ba ba giống.
- Vật liệu: ba ba giống, muối, thuốc tắm phòng bệnh cho ba ba…
- Dụng cụ, thiết bị: cân, thuyển, vợt, bảo hộ lao động…. 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.
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TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Kiểm tra, chọn và thả tôm càng xanh giống
MÃ SỐ: CM24

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Kiểm tra chất lượng tôm giống
1.1. Xác định số lượng tôm giống thả
1.2. Kiểm tra đánh giá chất lượng tôm giống bằng phương pháp cảm quan;
1.3. Kiểm tra đánh giá chất lượng tôm giống bằng phương pháp sốc formol;
1.4. Kiểm tra xác định cỡ và tuổi tôm giống;
1.5. Xác định số lượng tôm giống bằng phương pháp so mầu.
2. Thả tôm giống
2.1. Tiếp nhận và xử lý tôm giống trước khi thả; 
2.2. Kiểm tra mẫu tôm giống trước khi thả
2.3. Thả tôm giống; 
2.4. Xác định tỷ lệ tôm chết sau khi thả.
2.5. Đánh giá tỷ lệ sống, quyết định thả bù nếu cần.
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Chọn tôm giống theo phương pháp cảm quan, phương pháp sốc formol;
- Tính mật độ, số lượng tôm giống thả;
- Thực hiện việc tiếp nhận và xử lý tôm giống trước khi thả; 
- Thả tôm giống đúng kỹ thuật; 
- Đánh giá chất lượng tôm giống, tỷ lệ sống tôm giống sau khi thả;
- Xử lý các biến động bất thường trong quá trình thả giống.
2. Kiến thức thiết yếu
- Tiêu chuẩn tôm càng xanh giống;
- Phương pháp xác định mật độ, số lượng tôm giống thả nuôi;
- Phương pháp tiếp nhận và xử lý tôm giống trước khi thả;
- Phương pháp đếm mẫu túi tôm giống;
- Kỹ thuật thuần hóa nhiệt độ và thả tôm giống;
- Phương pháp xác định chất lượng, tỷ lệ sống của tôm càng xanh giống sau khi thả.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: 
+ Nhật ký, kế hoạch nuôi; 
+ Tiêu chuẩn ngành về tôm giống càng xanh;
+ Kỹ thuật chọn tôm càng xanh giống;
+ Kỹ thuật thuần hóa và thả tôm càng xanh giống.
- Vật liệu: 
+ Tôm càng xanh giống;
+ Formol;
- Dụng cụ, thiết bị: 
+ Bảo hộ lao động:  quần áo lội nước, ủng, mũ, găng tay len, khẩu trang
+ Dụng cụ vận chuyển tôm: bộ túi vận chuển tôm giống
+ Dụng cụ kiểm tra tôm giống: bộ đồ giải phẫu, kính hiển vi, bát nhựa, vợt vớt tôm giống;
+ Dụng cụ đo: cân, thước đo dài, thước kỹ thuật
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:
- Quan sát quá trình thực hiện công việc đối chiếu với quy trình
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Kiểm tra kiến thức liên quan: Câu hỏi vấn đáp, Kiểm tra viết
- Đánh giá mức độ thành thạo kỹ năng: kiểm tra thao tác trực tiếp
- Đánh giá khả năng xử lý: mô phỏng tình huống, đóng vai
- Đánh giá khách quan: mời bên thứ ba thực hiện 



[bookmark: _Toc23515448]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Kiểm tra, chọn và thả ếch giống
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THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Kiểm tra chất lượng tôm giống
1.1. Xác định số lượng ếch giống thả nuôi;
1.2. Kiểm tra đánh giá chất lượng ếch giống bằng phương pháp cảm quan;
1.3. Kiểm tra xác định cỡ và tuổi ếch giống;
1.4. Đếm mẫu ếch giống
2. Thả tôm giống
2.1. Tiếp nhận và xử lý ếch giống trước khi thả; 
2.2. Kiểm tra mẫu ếch giống trong dụng cụ vận chuyển
2.3. Xác định số lượng ếch giống trước khi thả
2.4. Thả ếch giống; 
2.5. Xác định tỷ lệ ếch giống chết sau khi thả.
2.6. Đánh giá tỷ lệ sống, quyết định thả bù nếu cần.
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Chọn nòng nọc, ếch giống bằng phương pháp cảm quan;
- Tính mật độ, số lượng ếch giống thả;
- Thực hiện việc tiếp nhận và xử lý ếch giống trước khi thả; 
- Thả ếch giống đúng kỹ thuật; 
- Đánh giá chất lượng ếch, tỷ lệ sống ếch giống sau khi thả;
- Xử lý các biến động bất thường trong quá trình thả giống.
2. Kiến thức thiết yếu
- Tiêu chuẩn ngành về ếch giống;
- Phương pháp xác định mật độ, số lượng ếch giống thả nuôi;
- Phương pháp tiếp nhận và xử lý ếch giống trước khi thả;
- Phương pháp đếm mẫu ếch giống vận chuyển trong túi lưới/ thùng xốp/ hộp nhựa;
- Kỹ thuật thả ếch giống;
- Phương pháp xác định chất lượng, tỷ lệ sống của ếch giống sau khi thả.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: 
+ Nhật ký, kế hoạch nuôi; 
+ Tiêu chuẩn ngành về tôm giống càng xanh;
+ Kỹ thuật chọn tôm càng xanh giống;
+ Kỹ thuật thuần hóa và thả tôm càng xanh giống.
- Vật liệu: 
+ Nòng nọc;
+ Ếch giống;
+ Vật liệu giữ ẩm khi lưu giữ và vận chuyển: rong, cỏ nước, bèo;
+ Thuốc tím, muối ăn.
- Dụng cụ, thiết bị: 
+ Bảo hộ lao động:  quần áo lội nước, ủng, mũ, găng tay len, khẩu trang;
+ Dụng cụ vận chuyển: túi lưới, thùng xống, hộp nhựa;
+ Dụng cụ kiểm tra nòng nọc, ếch giống: bộ đồ giải phẫu, kính hiển vi, vợt lưới;
+ Dụng cụ đo: cân, thước đo dài, thước kỹ thuật
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:
- Quan sát quá trình thực hiện công việc đối chiếu với quy trình
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Kiểm tra kiến thức liên quan: Câu hỏi vấn đáp, Kiểm tra viết
- Đánh giá mức độ thành thạo kỹ năng: kiểm tra thao tác trực tiếp
- Đánh giá khả năng xử lý: mô phỏng tình huống, đóng vai
- Đánh giá khách quan: mời bên thứ ba thực hiện 





[bookmark: _Toc23515449]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Kiểm tra và xử lý biến động nhiệt độ nước
MÃ SỐ: CM26

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Kiểm tra nhiệt độ nước nuôi thủy sản
1.1. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ, thiết bị 
1.2. Đo chính xác nhiệt độ nước nuôi thủy sản
1.3. Đánh giá nhiệt độ nước nuôi thủy sản
1.4. Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ, thiết bị sau sử dụng
2. Xử lý nhiệt độ nước nuôi thủy sản
2.1. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ, thiết bị.
2.2. Xử lý nhiệt độ nước nuôi thủy sản.
2.3. Đo chính xác nhiệt độ sau xử lý
2.4. Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ, thiết bị sau sử dụng
KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng quan trọng
- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư đảm bảo số lượng và chất lượng;
- Xác định nhiệt độ trong nước nuôi thủy sản bằng nhiệt kế, máy đo nhiệt độ;
- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ;
- Kết luận đánh giá tình trạng nhiệt độ nước nuôi thủy sản;
- Ghi nhật ký làm việc;
- Làm việc nhóm.
2. Kiến thức thiết yếu
- Các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt độ nước nuôi thủy sản
- Ảnh hưởng của nhiệt độ đến nuôi trồng thủy sản
- Khoảng nhiệt độ phù hợp cho động vật thủy sản
- Quy trình đo và xử lý biến động nhiệt độ nước nuôi thủy sản
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản;
- Dụng cụ, thiết bị: Nhiệt kế, máy đo nhiệt độ, máy bơm nước, lưới che nắng, ni lông, bảo hộ lao động…
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
- Quan sát, đối chiếu với quy trình
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.



[bookmark: _Toc23515450]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Kiểm tra và xử lý biến động độ trong, màu nước
MÃ SỐ: CM27

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Kiểm tra độ trong, màu nước 
1.1. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ, thiết bị
1.2. Đo chính xác độ trong
1.3. Quan sát đúng màu nước
1.4. Đánh giá độ trong, màu nước
2. Xử lý độ trong, màu nước
2.1. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ, thiết bị.
2.2. Xử lý độ trong, màu nước về giá trị thích hợp
2.3. Đo chính xác độ trong, quan sát đúng màu nước sau xử lý
2.4. Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ, thiết bị sau sử dụng
KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng quan trọng
- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư đảm bảo số lượng và chất lượng;
- Xác định độ trong bằng đĩa secchi, quan sát màu nước;
- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ sau khi sử dụng;
- Kết luận đánh giá tình trạng độ trong, màu nước;
- Ghi nhật ký làm việc;
- Làm việc nhóm.
2. Kiến thức thiết yếu
- Các yếu tố ảnh hưởng đến độ trong, màu nước của nước nuôi thủy sản;
- Ảnh hưởng của độ trong, màu nước đến nuôi trồng thủy sản;
- Tiêu chuẩn độ trong, màu nước của nước nuôi thủy sản;
- Quy trình đo và xử lý độ trong, màu nước.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản;
- Vật liệu: Phân đạm, phân lân, phân hữu cơ, BKC…;
- Dụng cụ, thiết bị: Đĩa secchi, máy bơm nước, bảo hộ lao động, xô, chậu, gáo… HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.




[bookmark: _Toc23515451]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Kiểm tra và xử lý biến động độ pH nước
MÃ SỐ: CM28

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Kiểm tra độ pH nước nuôi thủy sản
1.1. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ, thiết bị
1.2. Thu đủ mẫu nước, mang tính đại diện để xác định độ pH
1.3. Đo chính xác độ pH trong mẫu nước
1.4. Đánh giá độ pH nước nuôi thủy sản
1.5. Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ, thiết bị sau sử dụng
2. Xử lý độ pH nước nuôi thủy sản
2.1. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ, thiết bị
2.2. Xử lý độ pH nước nuôi thủy sản về giá trị thích hợp
2.3. Thu đủ mẫu nước, mang tính đại diện để xác định độ pH
2.4. Đo chính xác độ pH nước sau xử lý
2.5. Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ, thiết bị sau sử dụng
KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng quan trọng
- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư đảm bảo số lượng và chất lượng;
- Thu mẫu nước;
- Kiểm tra và hiệu chuẩn máy đo pH;
- Xác định độ pH bằng giấy quỳ, test pH, máy đo pH cầm tay;
- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ sau khi sử dụng;
- Kết luận đánh giá độ pH nước nuôi thủy sản;
- Ghi nhật ký làm việc;
- Làm việc nhóm.
2. Kiến thức thiết yếu
- Các yếu tố ảnh hưởng đến độ pH của nước nuôi thủy sản;
- Ảnh hưởng của độ pH đến nuôi trồng thủy sản ;
- Tiêu chuẩn độ pH của nước nuôi thủy sản;
- Quy trình đo và xử lý độ pH nước nuôi thủy sản.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản;
- Vật liệu: Vôi, chế phẩm sinh học, giấy lau…;
- Dụng cụ, thiết bị: Test pH, giấy quỳ, máy đo pH, máy bơm nước, bảo hộ lao động, xô, chậu, gáo… 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.	
[bookmark: _Toc23515452]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Kiểm tra và xử lý biến động oxy hòa tan trong nước
MÃ SỐ: CM29

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Kiểm tra oxy hòa tan trong nước nuôi thủy sản
1.1. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ, thiết bị
1.2. Thu đủ mẫu nước, mang tính đại diện để xác định hàm lượng oxy
1.3. Đo chính xác oxy hòa tan trong nước
1.4. Đánh giá hàm lượng oxy hòa tan trong nước nuôi thủy sản
1.5. Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ, thiết bị sau sử dụng
2. Xử lý oxy hòa tan trong nước nuôi thủy sản
2.1. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ, thiết bị
2.2. Xử lý độ oxy hòa tan trong nước nuôi thủy sản về giá trị thích hợp
2.3. Thu đủ mẫu nước, mang tính đại diện để xác định hàm lượng oxy
2.4. Đo chính xác hàm lượng oxy sau xử lý
2.5. Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ, thiết bị sau sử dụng
KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng quan trọng
- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư đảm bảo số lượng và chất lượng;
- Thu mẫu nước;
- Kiểm tra và hiệu chuẩn máy đo oxy
- Xác định độ oxy hòa tan trong nước bằng test, máy đo oxy;
- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ sau khi sử dụng;
- Kết luận đánh giá độ hàm lượng oxy trong nước nuôi thủy sản;
- Ghi nhật ký làm việc;
- Làm việc nhóm.
2. Kiến thức thiết yếu
- Các yếu tố ảnh hưởng đến oxy của nước nuôi thủy sản;
- Quy luật biến động oxy hòa tan trong nước;
- Ảnh hưởng của oxy hòa tan trong nước đến nuôi trồng thủy sản;
- Tiêu chuẩn oxy của nước nuôi thủy sản;
- Quy trình đo và xử lý oxy hòa tan trong nước nuôi thủy sản.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản;
- Vật liệu: Bột tăng oxy, dung dịch hiểu chuẩn máy, giấy lau…;
- Dụng cụ, thiết bị: Test oxy, máy đo oxy, máy bơm nước, bảo hộ lao động, xô, chậu, gáo… 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
- Quan sát, đối chiếu với quy trình
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.

[bookmark: _Toc23515453]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Kiểm tra và xử lý amoniac trong nước
MÃ SỐ: CM30

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Kiểm tra amoniac trong nước nuôi thủy sản
1.1. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ, thiết bị
1.2. Thu đủ mẫu nước, mang tính đại diện
1.3. Đo chính xác hàm lượng amoniac trong nước
1.4. Đánh giá hàm lượng amoniac trong nước nuôi thủy sản
1.5. Vệ sinh sạch sẽ thiết bị, dụng cụ
2. Xử lý amoniac trong nước nuôi thủy sản
2.1. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ, thiết bị
2.2. Xử lý amoniac trong nước nuôi thủy sản về giá trị thích hợp
2.3. Thu đủ mẫu nước, mang tính đại diện
2.4. Đo chính xác hàm lượng amoniac sau xử lý
2.5. Vệ sinh sạch sẽ thiết bị, dụng cụ
KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng quan trọng
- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư đảm bảo số lượng và chất lượng;
- Thu mẫu nước;
- Xác định amoniac trong nước bằng test;
- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ sau khi sử dụng;
- Kết luận đánh giá độ hàm lượng amoniac trong nước nuôi thủy sản;
- Ghi nhật ký làm việc;
- Làm việc nhóm.
2. Kiến thức thiết yếu
- Các yếu tố ảnh hưởng đến amoniac trong nước nuôi thủy sản;
- Ảnh hưởng của amoniac đến động vật thủy sản;
- Tiêu chuẩn amoniac của nước nuôi thủy sản;
- Quy trình đo và xử lý amoniac trong nước nuôi thủy sản.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản;
- Vật liệu: Chế phẩm sinh học, rỉ đường, nước sạch, giấy lau…;
- Dụng cụ, thiết bị: Test amoniac, máy bơm nước, bảo hộ lao động, xô, chậu, gáo… 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.


[bookmark: _Toc23515454]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Kiểm tra và xử lý hydrosulfua trong nước
MÃ SỐ: CM31

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Kiểm tra hydrosulfua trong nước nuôi thủy sản
1.1. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ, thiết bị
[bookmark: _Hlk23317222]1.2. Thu đủ mẫu nước, mang tính đại diện để xác định hàm lượng hydrosulfua
1.3. Đo chính xác hàm lượng hydrosulfua trong mẫu nước
1.4. Đánh giá hàm lượng hydrosulfua trong nước nuôi thủy sản
1.5. Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ, thiết bị sau sử dụng
2. Xử lý hydrosulfua trong nước nuôi thủy sản
2.1. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ, thiết bị
2.2. Xử lý hydrosulfua trong nước nuôi thủy sản về giá trị thích hợp
2.3. Thu đủ mẫu nước, mang tính đại diện để xác định hàm lượng hydrosulfua
2.4. Đo chính xác hàm lượng hydrosulfua sau xử lý
2.5. Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ, thiết bị sau sử dụng
KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng quan trọng
- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư đảm bảo số lượng và chất lượng;
- Thu mẫu nước;
- Xác định hydrosulfua trong nước bằng test;
- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ sau khi sử dụng;
- Kết luận đánh giá độ hàm lượng hydrosulfua trong nước nuôi thủy sản;
- Ghi nhật ký làm việc;
- Làm việc nhóm.
2. Kiến thức thiết yếu
- Các yếu tố ảnh hưởng đến hydrosulfua trong nước nuôi thủy sản;
- Ảnh hưởng của hydrosulfua đến động vật thủy sản;
- Tiêu chuẩn hydrosulfua của nước nuôi thủy sản;
- Quy trình đo và xử lý hydrosulfua trong nước nuôi thủy sản.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản;
- Vật liệu: Chế phẩm sinh học, rỉ đường, vôi, nước sạch, giấy lau…;
- Dụng cụ, thiết bị: Test hydrosulfua, máy bơm nước, bảo hộ lao động, xô, chậu, gáo… 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
[bookmark: _Hlk23318322]- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.


[bookmark: _Toc23515455]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Kiểm tra và xử lý nitrit trong nước
MÃ SỐ: CM32

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Kiểm tra nitrit trong nước nuôi thủy sản
1.1. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ, thiết bị
1.2. Thu đủ mẫu nước, mang tính đại diện để xác định hàm lượng nitrit
1.3. Đo chính xác nitrit trong mẫu nước
1.4. Đánh giá hàm lượng nitrit trong nước nuôi thủy sản
1.5. Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ, thiết bị sau sử dụng
2. Xử lý nitrit trong nước nuôi thủy sản
2.1. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ, thiết bị
2.2. Xử lý nitrit trong nước nuôi thủy sản về giá trị thích hợp
2.3. Thu đủ mẫu nước, mang tính đại diện để xác định hàm lượng nitrit
2.3. Đo chính xác hàm lượng nitrit sau xử lý
2.4. Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ, thiết bị
KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng quan trọng
- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư đảm bảo số lượng và chất lượng;
- Thu mẫu nước;
- Xác định nitrit trong nước bằng test;
- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ sau khi sử dụng;
- Kết luận đánh giá độ hàm lượng nitrit trong nước nuôi thủy sản;
- Ghi nhật ký làm việc;
- Làm việc nhóm.
2. Kiến thức thiết yếu
- Các yếu tố ảnh hưởng đến nitrit trong nước nuôi thủy sản;
- Ảnh hưởng của nitrit đến động vật thủy sản;
- Tiêu chuẩn nitrit của nước nuôi thủy sản;
- Quy trình đo và xử lý nitrit trong nước nuôi thủy sản.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản;
- Vật liệu: Muối ăn, chế phẩm sinh học, rỉ đường, nước sạch, giấy lau…;
- Dụng cụ, thiết bị: Test nitrit, máy bơm nước, bảo hộ lao động, xô, chậu, gáo… 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.


[bookmark: _Toc23515456]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Kiểm tra và xử lý sắt trong nước
MÃ SỐ: CM33

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Kiểm tra sắt trong nước nuôi thủy sản
1.1. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ, thiết bị
1.2. Thu đủ mẫu nước, mang tính đại diện để xác định hàm lượng sắt
1.3. Đo chính xác hàm lượng sắt trong mẫu nước
1.4. Đánh giá hàm lượng sắt trong nước nuôi thủy sản
1.5. Vệ sinh sạch sẽ thiết bị, dụng cụ sau sử dụng
2. Xử lý sắt trong nước nuôi thủy sản
2.1. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ, thiết bị
2.2. Xử lý sắt trong nước nuôi thủy sản về giá trị thích hợp
2.3. Thu đủ mẫu nước, mang tính đại diện để xác định hàm lượng sắt
2.4. Đo chính xác hàm lượng sắt sau xử lý
2.5. Vệ sinh thiết bị, dụng cụ sau sử dụng
KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng quan trọng
- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư đảm bảo số lượng và chất lượng;
- Thu mẫu nước;
- Xác định sắt trong nước bằng test;
- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ sau khi sử dụng;
- Kết luận đánh giá độ hàm lượng sắt trong nước nuôi thủy sản;
- Ghi nhật ký làm việc;
- Làm việc nhóm.
2. Kiến thức thiết yếu
- Các yếu tố ảnh hưởng đến sắt trong nước nuôi thủy sản;
- Ảnh hưởng của sắt đến động vật thủy sản;
- Tiêu chuẩn sắt của nước nuôi thủy sản;
- Quy trình đo và xử lý sắt trong nước nuôi thủy sản.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản;
- Vật liệu: EDTA, nước sạch, giấy lau…;
- Dụng cụ, thiết bị: Test sắt, máy bơm nước, bảo hộ lao động, xô, chậu, gáo… 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
- Quan sát, đối chiếu với quy trình
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.


[bookmark: _Toc23515457]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Chuẩn bị thức ăn cho ĐVTS
MÃ SỐ: CM34
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
1. Tìm hiểu nhu cầu dinh dưỡng của ĐVTS
1.1. Nhu cầu dinh dưỡng của cá phù hợp với loài, giai đoạn phát triển
1.2. Nhu cầu dinh dưỡng của ba ba phù hợp với giai đoạn phát triển
1.3. Nhu cầu dinh dưỡng của ếch phù hợp với giai đoạn phát triển
1.4. Nhu cầu dinh dưỡng của tôm càng xanh theo giai đoạn phát triển
2. Chọn thức ăn theo nhu cầu dinh dưỡng của ĐVTS
2.1. Chọn thức ăn cho cá đảm bảo chất lượng, phù hợp với loài, giai đoạn phát triển
2.2. Chọn thức ăn cho ba ba đảm bảo chất lượng, phù hợp với giai đoạn phát triển
2.3. Chọn thức ăn cho ếch đảm bảo chất lượng, phù hợp với giai đoạn phát triển
2.4. Chọn thức ăn cho tôm càng xanh đảm bảo chất lượng, phù hợp với giai đoạn phát triển
3. Sản xuất thức ăn tự chế cho ĐVTS
3.1. Xây dựng công thức thức ăn đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của ĐVTS
3.2. Lựa chọn nguyên liệu để sản xuất thức ăn đảm bảo chất lượng, hiệu quả kinh tế
3.3. Sơ chế nguyên liệu phù hợp với đặc điểm, tính chất, mục đích sử dụng của từng loại nguyên liệu
3.4. Sản xuất thức ăn đúng công thức thức ăn đã xây dựng
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Lựa chọn thức ăn đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của loài, giai đoạn phát triển của ĐVTS;
- Tính toán để xây dựng công thức thức ăn phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của loài, giai đoạn phát triển của ĐVTS;
- Chọn và sơ chế nguyên liệu để sản xuất thức ăn;
- Sản xuất thức ăn tự chế dạng bột rời, viên.
2. Kiến thức thiết yếu
 - Nhu cầu dinh dưỡng của ĐVTS; 
- Cách tính toán để xây dựng công thức thức ăn;
- Kỹ thuật sản xuất thức ăn cho ĐVTS dạng bột rời, dạng viên.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: tài liệu về nhu cầu dinh dưỡng của ĐVTS, kỹ thuật sản xuất thức ăn cho ĐVTS.
- Vật liệu: trứng gà, bột cá, bột đậu tương, cám gạo, cám ngô…
- Dụng cụ, thiết bị: máy đùn thức ăn, cân, chậu, bảo hộ lao động…. 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.
[bookmark: _Toc23515458]
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sử dụng thức ăn cho ĐVTS
MÃ SỐ: CM35
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
1. Xác định số lượng thức ăn cần dùng
1.1. Xác định đúng khối lượng ĐVTS đang nuôi dựa vào số lượng ĐVTS, khối lượng  trung bình của một cá thể ĐVTS 
1.2. Chọn tỷ lệ cho ăn phù hợp với loài, giai đoạn phát triển của ĐVTS
1.3. Tính đúng lượng thức ăn cần dùng trong ngày 
2. Cho ĐVTS ăn
2.1. Chọn vị trí cho ăn phù hợp với loài, giai đoạn phát triển
2.2. Cho ĐVTS ăn theo nguyên tắc 4 định
3. Điều chỉnh lượng thức ăn cho ĐVTS ăn hàng ngày
3.1. Quan sát, phát hiện đúng mức độ sử dụng thức ăn dựa vào hoạt động bắt mồi của ĐVTS
3.2. Điều chỉnh lượng thức ăn cho ĐVTS ăn phù hợp với mức độ sử dụng thức ăn, điều kiện thời tiết khí hậu, môi trường nơi nuôi
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Xác định tỷ lệ sống của ĐVTS;
- Xác định khối lượng trung bình của một cá thể ĐVTS;
- Tính toán lượng thức ăn cần sử dụng;
- Cho ĐVTS ăn theo nguyên tắc 4 định.
2. Kiến thức thiết yếu
 - Kỹ thuật cho ĐVTS ăn; 
- Cách tính lượng thức ăn cần sử dụng cho ĐVTS trong một ngày.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: kỹ thuật cho ĐVTS ăn.
- Vật liệu: thức ăn thủy sản
- Dụng cụ, thiết bị: máy cho ăn tự động, cân, chậu, bảo hộ lao động 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.


[bookmark: _Toc23515459]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Kiểm tra, đánh giá tốc độ sinh trưởng ĐVTS 
MÃ SỐ: CM36
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ kiểm tra sinh trưởng của ĐVTS
1.1. Xác định đúng chủng loại dụng cụ thiết bị cần sử dụng
1.2. Xác định đủ số lượng dụng cụ thiết bị cần sử dụng
2. Thu mẫu ĐVTS để kiểm tra sinh trưởng
2.1. Chọn điểm thu mẫu và phương pháp thu mẫu ĐVTS phù hợp tại nơi nuôi
2.2. Thu mẫu ĐVTS đủ số lượng tối thiểu 30 cá thể và đảm bảo ngẫu nhiên
3. Kiểm tra và đánh giá sinh trưởng của ĐVTS
3.1. Xác định đúng kích cỡ ĐVTS
3.2. Xác định đúng khối lượng trung bình của ĐVTS
3.3. Đánh giá phù hợp về tốc độ sinh trưởng theo loài, giai đoạn phát triển của ĐVTS
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Thu mẫu ĐVTS để kiểm tra sinh trưởng;
- Xác định khối lượng, kích cỡ của ĐVTS;
- Tính tốc độ sinh trưởng tuyệt đối, tương đối của ĐVTS.
2. Kiến thức thiết yếu
 - Nguyên tắc thu mẫu ĐVTS để kiểm tra sinh trưởng; 
- Phương pháp xác định tốc độ sinh trưởng của ĐVTS.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Vật liệu: ĐVTS nuôi
- Dụng cụ, thiết bị: cân, chậu, thước kỹ thuật, vó, chài, vợt, bảo hộ lao động 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.




[bookmark: _Toc23515460]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Nhận biết và sử dụng thuốc dùng trong NTTS 
MÃ SỐ: CM37

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
1. Nhận biết các nhóm thuốc dùng trong nuôi trồng thủy sản
1.1 Nhận biết nhóm thuốc khử trùng;
1.2 Nhận biết nhóm thuốc kháng sinh;
1.3 Nhận biết nhóm thuốc thảo dược;
1.4 Nhận biết chế phẩm xử lý môi trường;
1.5 Nhận biết nhóm thuốc nâng cao sức đề kháng 
2. Sử dụng thuốc dùng trong NTTS
2.1. Lựa chọn thuốc dùng 
2.2. Lựa chọn phương pháp dùng thuốc
2.3. Lựa chọn liều dùng
2.4. Tính khối lượng nước hoặc lượng cá
2.5. Tính khối lượng thuốc
2.6. Thao tác dùng thuốc
3. Phân biệt các phương pháp dùng thuốc
3.1. Phun thuốc xuống nơi nuôi ĐVTS
3.2. Tắm thuốc cho cá
3.3. Treo thuốc nơi nuôi ĐVTS
3.4. Trộn thuốc vào thức ăn
3.5. Bôi thuốc
3.6 Tiêm thuốc
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Nhận biết tính chất vật lý và hóa học các các loại thuốc trong nuôi trồng thủy sản;
- Xác định công dụng và liều dùng của các loại thuốc  ;
- Tính toán lượng nước nuôi, khối lượng ĐVTS nuôi và lượng thuốc sử dụng;
- Lựa chọn đúng phương pháp dùng thuốc;
- Thao tác đúng kỹ thuật cách dùng thuốc.
2. Kiến thức thiết yếu
- Tính chất vật lý, hóa học và cộng dụng của các loại thuốc;
- Phương pháp sử dụng thuốc trong nuôi trồng thủy sản;
- Phương pháp tính toán thể tích nước, khối lượng ĐVTS, khối lượng thức ăn;
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Giáo trình, bài giảng về Bệnh động vật thủy sản trong đó có chương thuốc dùng trong NTTS, 
- Vật liệu: Một số loại thuốc thuộc các nhóm thuốc khác nhau dùng trong NTTS, ĐVTS;
- Dụng cụ, thiết bị: cân, vợt, bể, xô, chậu, băng ca, bảo hộ lao động…. 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.


[bookmark: _Toc23515461]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Xử lý mầm bệnh cho ĐVTS 
MÃ SỐ: CM38

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
1. Xử lý mầm bệnh trước vụ nuôi
1.1 Cải tạo ao, xử lý đáy ao;
1.2 Xử lý nước cấp và nước ao trước khi thả ĐVTS;
1.3 Chọn đàn bố mẹ và con giống không mang mầm bệnh;
1.4 Tắm khử trùng cho ĐVTS trước khi thả nuôi;
2. Xử lý mầm bệnh trong quá trình nuôi
2.1. Khử trùng dụng cụ trong quá trình nuôi;
2.2. Khử trùng và giữ vệ sinh xung quanh nơi nuôi;
2.3. Định kỳ xử lý nước nuôi;
2.4. Xử lý thức ăn đảm bảo không mầm bệnh;
2.5. Cách ly ĐVTS khi có dịch bệnh xảy ra;
2.6. Xua đuổi, diệt địch hại và ký chủ trung gian mang mầm bệnh;
2.7. Xử lý ĐVTS bị chết trong quá trình nuôi đúng qui định;
3. Xử lý mầm bệnh sau quá trình nuôi
3.1. Xử lý nước nuôi trước khi thải ra môi trường;
3.2. Vệ sinh và khử trùng dụng cụ nuôi;
3.3. Cất giữ dụng cụ đảm bảo vệ sinh;
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
1.1 Xử lý đáy và khử trùng đáy ao trước khi nuôi;
1.2 Đo các yếu tố môi trường và xử lý nước trước, trong và sau khi;
1.3 Chọn đàn bố mẹ, đàn giống không mang mầm bệnh khi sản xuất giống và nuôi;
1.4 Kiểm tra chất lượng con giống và khử trùng con giống trước khi thả nuôi;
1.5 Lựa chọn và xử lý thức ăn có chất lượng tốt;
1.6 Khử trùng dụng cụ trước, trong và sau khi nuôi;
1.7 Xua đuổi và diệt địch hại, ký chủ trung gian phòng bệnh cho ĐVTS;
1.8 Đề xuất phương án xử lý khi có dịch bệnh xảy ra trong khu nuôi;
2. Kiến thức thiết yếu
2.1. Các nguồn mang mầm bệnh vào hệ thống nuôi
2.2. Kỹ thuật khử trùng hệ thống và dụng cụ nuôi;
2.3. Phương pháp tắm khử trùng cho ĐVTS trước khi thả;
2.4. Phương pháp xử lý thức ăn tươi sống;
2.5. Biện pháp phòng và diệt tạp, địch hại trước và trong quá trình nuôi;
2.6. Yêu cầu về quản lý nguồn nước cấp, nước nuôi và nước thải của khu nuôi thủy sản;
2.7. Biện pháp khử trùng, tiêu độc trong khu nuôi thủy sản ;
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Giáo trình, bài giảng về Bệnh động vật thủy sản. 	
- Vật liệu: Một số loại thuốc NTTS, test đo môi trường, thức ăn, con giống ;
- Dụng cụ, thiết bị: cân, vợt, bể, xô, chậu, băng ca, bảo hộ lao động…. 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp





[bookmark: _Toc23515462]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Thu mẫu ĐVTS để chẩn đoán bệnh
MÃ SỐ: CM39
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
1. Nhận biết dấu hiệu ĐVTS bị bệnh
1.1 Nhận biết hoạt động sống bất thường của ĐVTS bị bệnh;
1.2 Nhận biết dấu hiệu bệnh lý bên ngoài của ĐVTS;
2. Thu mẫu ĐVTS để chẩn đoán
2.1. Thu mẫu ngẫu nhiên;
2.2. Thu mẫu chọn lọc;
3. Bảo quản mẫu ĐVTS
3.1. Bảo quản ĐVTS sống về nơi kiểm tra bệnh;
3.2. Bảo quản lạnh ĐVTS;
3.3. Bảo quản ĐVTS, các bộ phận cơ thể ĐVTS bằng hóa chất;
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
1.1. Nhận biết dấu hiệu ĐVTS bị bệnh;
1.2. Chọn phương pháp thu mẫu ĐVTS bị bệnh;
1.3. Thu mẫu ĐVTS bị bệnh;
1.4. Chọn phương pháp bảo quản mẫu ĐVTS bị bệnh;
1.5. Bảo quản mẫu ĐVTS bị bệnh đúng kỹ thuật;
2. Kiến thức thiết yếu
2.1. Dấu hiệu bệnh lý của một số bệnh thường gặp trên ĐVTS;
2.2. Phương pháp thu mẫu ĐVTS bị bệnh;
2.3. Phương pháp bảo quản mẫu;
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Giáo trình, bài giảng về Bệnh động vật thủy sản, hình ảnh cá bị bệnh; 
- Vật liệu: ĐVTS ;
- Dụng cụ, thiết bị: Máy sục khí, dây dẫn khí, đá sủi, lưới, vợt, xô, chậu, bảo hộ lao động, quần áo lội nước, …. 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp


[bookmark: _Toc23515463]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Chẩn đoán bệnh ĐVTS bằng dấu hiệu lâm sàng
MÃ SỐ: CM40

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
1. Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất, thiết bị
1.1. Chuẩn bị dụng cụ đúng chủng loại và đủ về số lượng;
1.2. Chuẩn bị hóa chất đúng chủng loại và đủ về số lượng;
1.3. Chuẩn bị thiết bị phù hợp với năng lực, vận hành tốt. 
2. Quan sát dấu hiệu bệnh lý bên ngoài của ĐVTS
2.1. Quan sát sự biến đổi màu sắc cơ thể;
2.2. Quan sát sự biến đổi hình dạng cơ thể;
2.3. Quan sát sự biến đổi của các cơ quan bên ngoài cơ thể;
2.4. Quan sát các sinh vật lạ bám trên cơ thể;
2.5. Quan sát các vết tổn thương trên cơ thể;
2.6. Ghi chép các dấu hiệu bệnh lý bên ngoài của ĐVTS
3. Quan sát dấu hiệu bệnh lý bên trong cơ thể
3.1. Giải phẫu cơ thể ĐVTS;
3.2. Giải phẫu cơ quan đích cần kiểm tra;
3.3. Quan sát các dấu hiệu bệnh lý của xoang cơ thể và các cơ quan đích;
3.4. Ghi chép các dấu hiệu bệnh lý bên trong cơ thể ĐVTS.
4. Kết luận bệnh
4.1. Tổng hợp lại kết quả ghi chép về dấu hiệu bệnh lý của ĐVTS
4.2. Đối chiếu với tài liệu bệnh
4.3 Kết luận tên bệnh 
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
1.1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, hóa chất cần dùng;
1.2. Quan sát và ghi chép dấu hiệu bệnh lý bên ngoài;
1.3. Giải phẫu ĐVTS đúng kỹ thuật;
1.4. Quan sát và ghi chép đúng, đủ dấu hiệu bệnh lý bên trong;
1.5 Tổng hợp thông tin và kết luận được bệnh;
2. Kiến thức thiết yếu
2.1. Liệt kê dụng cụ, thiết bị, hóa chất cần dùng;
2.2. Phương pháp quán sát dấu hiệu bệnh lý bên ngoài của ĐVTS;
2.3. Phương pháp giải phẫu ĐVTS;
2.4. Phương pháp quan sát dấu hiệu bệnh lý bên trong của ĐVTS
2.5. Trình bày dấu hiệu bệnh lý của các bệnh thường gặp trên ĐVTS.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Giáo trình, bài giảng về Bệnh động vật thủy sản, hình ảnh cá bị bệnh; 
- Vật liệu: ĐVTS ;
- Dụng cụ, thiết bị: Khay men, bộ đồ giải phẫu, kính lúp, găng tay y tế, xô, chậu, số chi chép, bút viết.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp


[bookmark: _Toc23515464]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Chẩn đoán bệnh bệnh ĐVTS bằng kỹ thuật phòng thí nghiệm
MÃ SỐ: CM41

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
1. Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất, thiết bị
1.1. Chuẩn bị dụng cụ đúng chủng loại và đủ về số lượng;
1.2. Chuẩn bị hóa chất đúng chủng loại và đủ về số lượng;
1.3. Chuẩn bị thiết bị phù hợp với năng lực, vận hành tốt. 
2. Làm tiêu bản tươi để nhận dạng ký sinh trùng
2.1. Cạo nhớt trên da, vây, mang, ruột của ĐVTS;
2.2. Làm tiêu bản;
2.3. Quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi;
2.4. Nhận dạng ký sinh trùng;
3. Nuôi cấy vi sinh
3.1. Chuẩn bị môi trường nuôi cấy vi sinh;
3.2. Lấy mẫu bệnh trên cơ quan đích để nuôi cấy;
3.3. Quan sát và ghi chép kết quả nuôi cấy ban đầu;
3.4. Thực hiện các thao tác kỹ thuật chẩn đoán đơn giản trong phòng thí nghiệm.
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
1.1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, hóa chất cần dùng;
1.2. Vệ sinh, khử trùng dụng cụ đúng kỹ thuật;
1.3. Vận hành một số máy móc phục vụ chẩn đoán trong phòng thí nghiệm;
1.4. Sử dụng tốt kính hiển vi, kính giải phẫu;
1.5. Thực hiện lấy mẫu từ cơ quan đích để tiến hành phân tích chẩn đoán;
1.6. Thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán thông thường trong phòng thí nghiệm;
1.7. Nhận dạng một số ký sinh trùng thường gặp trên ĐVTS.
2. Kiến thức thiết yếu
2.1. Liệt kê dụng cụ, thiết bị, hóa chất cần dùng;
2.2. Phương pháp cạo nhớt lấy mẫu kiểm tra ký sinh trùng;
2.3. Phương pháp làm tiêu bản tươi tìm ký sinh trùng
2.4. Phương pháp lấy mẫu tại các cơ quan đích đề phân tích bệnh do vi sinh;
2.5. Phương pháp sử dụng kính hiển vi;
2.6. Một số kỹ thuật đơn giản trong chẩn đoán vi sinh tại phòng thí nghiệm.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Giáo trình, bài giảng về Bệnh động vật thủy sản, hình ảnh cá bị bệnh, tài liệu thực hành chẩn đoán bệnh ĐVTS trong phòng thí nghiệm; 
- Vật liệu: ĐVTS, môi trường nuôi cấy và phân tích vi sinh;
- Dụng cụ: Khay men, bộ đồ giải phẫu, que cấy, đèn cồn, lam kính, lamen, cốc đong, ống công tử hút, đĩa lồng, ống nghiệm, găng tay y tế, xô, chậu, số chi chép, bút viết...
- Thiết bị: Kính hiển vi, nồi hấp tiệt trùng, máy sấy, tủ cấy vi sinh
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp


[bookmark: _Toc23515465]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Trị bệnh do ký sinh trùng
MÃ SỐ: CM42

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
1. Chọn loại thuốc và phương pháp trị bệnh
1.1. Chọn loại thuốc đặc trị loại ký sinh trùng đã chẩn đoán;
1.2. Xác định phương pháp dùng thuốc;
2. Tính lượng thuốc cần dùng
2.1. Xác định liều lượng thuốc dùng;
2.2. Xác định khối lượng nước chứa ĐVTS;
2.3. Xác định khối lượng ĐVTS nuôi cần điều trị;
2.4. Tính khối lượng thuốc cần dùng
3. Thực hiện trị bệnh
3.1. Cân thuốc;
3.2. Pha thuốc hoặc trộn thuốc;
3.3. Dùng thuốc;
4. Đánh giá kết quả trị bệnh
4.1. Quan sát hoạt động của ĐVTS sau dùng thuốc
4.2. Theo dõi tỷ lệ ĐVTS chết sau khi dùng thuốc
4.3 Ghi chép kết quả theo dõi
4.4 Đánh giá kết quả trị bệnh
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
1.1. Lựa chọn thuốc trị bệnh ký sinh trùng;
1.2. Lựa chọn phương pháp dùng thuốc;
1.3. Xác định liều lượng thuốc dùng trị bệnh;
1.4. Xác định khối lượng thuốc cần dùng;
1.5. Sử dụng thuốc đúng kỹ thuật
1.6. Đánh giá kết quả chữa bệnh
2. Kiến thức thiết yếu
2.1. Liệt kê các thuốc trị bệnh ký sinh trùng trên ĐVTS;
2.2. Phương pháp sử dụng thuốc trị bệnh ký sinh trùng;
2.3. Phương pháp xác định khối lượng thuốc cần dùng;
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Giáo trình về Bệnh động vật thủy sản, thuốc trị bệnh ký sinh trùng; 
- Vật liệu: ĐVTS, thuốc trị bệnh ký sinh trùng;
- Dụng cụ, thiết bị: Cân, Máy sục khí, dây dẫn khí, đá sủi, cốc đong, gáo, xô, chậu, bảo hộ lao động, quần áo lội nước, …. 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp


[bookmark: _Toc23515466]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Trị bệnh do nấm
MÃ SỐ: CM43
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
1. Chọn loại thuốc và phương pháp trị bệnh
1.1. Chọn loại thuốc đặc trị bệnh do nấm đã chẩn đoán;
1.2. Xác định phương pháp dùng thuốc;
2. Tính lượng thuốc cần dùng
2.1. Xác định liều lượng thuốc dùng;
2.2. Xác định khối lượng nước chứa ĐVTS;
2.3. Xác định khối lượng ĐVTS nuôi cần điều trị;
2.4. Tính khối lượng thuốc cần dùng
3. Thực hiện trị bệnh
3.1. Cân thuốc;
3.2. Pha thuốc hoặc trộn thuốc;
3.3. Dùng thuốc;
4. Đánh giá kết quả trị bệnh
4.1. Quan sát hoạt động của ĐVTS sau dùng thuốc
4.2. Theo dõi tỷ lệ ĐVTS chết sau khi dùng thuốc
4.3 Ghi chép kết quả theo dõi
4.4 Đánh giá kết quả trị bệnh
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
1.1. Lựa chọn thuốc trị bệnh do nấm trên ĐVTS;
1.2. Lựa chọn phương pháp dùng thuốc;
1.3. Xác định liều lượng thuốc dùng trị bệnh;
1.4. Xác định khối lượng thuốc cần dùng;
1.5. Sử dụng thuốc đúng kỹ thuật
2. Kiến thức thiết yếu
2.1. Liệt kê các thuốc trị bệnh do nấm trên ĐVTS;
2.2. Phương pháp sử dụng thuốc trị bệnh nấm;
2.3. Phương pháp xác định khối lượng thuốc cần dùng;
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Giáo trình về Bệnh động vật thủy sản, thuốc trị bệnh nấm trên ĐVTS; 
- Vật liệu: ĐVTS, thuốc trị bệnh nấm;
- Dụng cụ, thiết bị: Cân, Máy sục khí, dây dẫn khí, đá sủi, cốc đong, gáo, xô, chậu, bảo hộ lao động, quần áo lội nước, …. 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp
[bookmark: _Toc23515467]
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Trị bệnh do vi khuẩn
MÃ SỐ: CM44

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
1. Chọn đơn thuốc và phương pháp trị bệnh
1.1. Chọn các đơn thuốc trị bệnh do vi khuẩn đã chẩn đoán;
1.2. Xác định phương pháp dùng thuốc;
2. Tính lượng thuốc cần dùng
2.1. Xác định liều lượng dùng của các thuốc;
2.2. Xác định khối lượng nước chứa ĐVTS;
2.3. Xác định khối lượng ĐVTS nuôi cần điều trị;
2.4. Tính khối lượng thuốc cần dùng
3. Thực hiện trị bệnh
3.1. Cân thuốc;
3.2. Pha thuốc hoặc trộn thuốc;
3.3. Dùng thuốc;
4. Đánh giá kết quả trị bệnh
4.1. Quan sát hoạt động của ĐVTS sau dùng thuốc
4.2. Theo dõi tỷ lệ ĐVTS chết sau khi dùng thuốc
4.3 Ghi chép kết quả theo dõi
4.4 Đánh giá kết quả trị bệnh
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
1.1. Lựa chọn thuốc trị bệnh do vi khuẩn trên ĐVTS;
1.2. Lựa chọn phương pháp dùng thuốc;
1.3. Xác định liều lượng thuốc dùng trị bệnh;
1.4. Xác định khối lượng thuốc cần dùng;
1.5. Sử dụng thuốc đúng kỹ thuật
2. Kiến thức thiết yếu
2.1. Liệt kê các đơn thuốc trị bệnh do vi khuẩn  trên ĐVTS;
2.2. Phương pháp sử dụng thuốc trị bệnh vi khuẩn;
2.3. Phương pháp xác định khối lượng thuốc cần dùng;
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Giáo trình về Bệnh động vật thủy sản, thuốc trị bệnh vi khuẩn trên ĐVTS; 
- Vật liệu: ĐVTS, thuốc kháng sinh, thuốc khử trùng;
- Dụng cụ, thiết bị: Cân, Máy sục khí, dây dẫn khí, đá sủi, cốc đong, gáo, xô, chậu, bảo hộ lao động, quần áo lội nước, …. 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp
[bookmark: _Toc23515468]
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Xử lý bệnh do vi rút
MÃ SỐ: CM45
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
1.Chọn phương pháp xử lý bệnh
1.1. Thu hoạch ao khi bệnh xảy ra
1.2.  Tiếp tục xử lý thuốc để hạn chế bệnh phát triển
2. Chọn thuốc và phương pháp sử dụng thuốc
2.1. Chọn thuốc xử lý bệnh do vi rút;
2.2. Xác định phương pháp dùng thuốc;
2. Tính lượng thuốc cần dùng
2.1. Xác định liều lượng dùng của các thuốc;
2.2. Xác định khối lượng nước chứa ĐVTS;
2.3. Xác định khối lượng ĐVTS nuôi cần điều trị;
2.4. Tính khối lượng thuốc cần dùng
3. Thực hiện trị bệnh
3.1. Cân thuốc;
3.2. Pha thuốc hoặc trộn thuốc;
3.3. Dùng thuốc;
4. Đánh giá kết quả trị bệnh
4.1. Quan sát hoạt động của ĐVTS sau dùng thuốc
4.2. Theo dõi tỷ lệ ĐVTS chết sau khi dùng thuốc
4.3 Ghi chép kết quả theo dõi
4.4 Đánh giá kết quả trị bệnh
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
1.1. Lựa chọn phương pháp xử lý bệnh do vi rút trên ĐVTS;
1.2. Lựa chọn thuốc và phương pháp dùng thuốc hỗ trợ xử lý bệnh do vi rút;
1.3. Xác định liều lượng thuốc dùng trị bệnh;
1.4. Xác định khối lượng thuốc cần dùng;
1.5. Sử dụng thuốc đúng kỹ thuật.
2. Kiến thức thiết yếu
2.1. Các biện pháp xử lý bệnh do vi rút;
2.2. Liệt kê các đơn thuốc xử lý bệnh do vi rút trên ĐVTS;
2.2. Phương pháp sử dụng thuốc xử lý bệnh vi rút;
2.3. Phương pháp xác định khối lượng thuốc cần dùng;
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Giáo trình về Bệnh động vật thủy sản, biện pháp xử lý bệnh do vi rút trên ĐVTS; 
- Vật liệu: ĐVTS, Vitamin C, thuốc khử trùng;
- Dụng cụ, thiết bị: Cân, Máy sục khí, dây dẫn khí, đá sủi, cốc đong, gáo, xô, chậu, bảo hộ lao động, quần áo lội nước, …. 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp


[bookmark: _Toc23515469]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Xử lý bệnh do dinh dưỡng
MÃ SỐ: CM46

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
1.Chọn phương pháp xử lý bệnh
1.1. Thu hoạch ao khi bệnh xảy ra
1.2.  Tiếp tục xử lý bệnh để hạn chế bệnh phát triển
2. Biện pháp xử lý bệnh
2.1. Xác định lại khẩu phần ăn của ĐVTS;
2.2. Lựa chọn thức ăn phù hợp yêu cầu phát triển của ĐVTS; 
2.3. Lựa chọn sản phẩm bổ sung ( Vitamin, khoáng chất,..)
2. Tính lượng thuốc ( vitamin, khoáng,..) cần dùng
2.1. Xác định liều lượng dùng của các thuốc;
2.2. Xác định khối lượng nước chứa ĐVTS;
2.3. Xác định khối lượng ĐVTS nuôi cần điều trị;
2.4. Tính khối lượng thuốc cần dùng
3. Thực hiện xử lý bệnh
3.1. Cân thuốc (thực phẩm bổ sung);
3.2. Pha thuốc hoặc trộn thuốc;
3.3. Dùng thuốc;
4. Đánh giá kết quả xử lý bệnh
4.1. Quan sát hoạt động của ĐVTS sau dùng thuốc
4.2. Theo dõi tỷ lệ ĐVTS chết sau khi dùng thuốc
4.3 Ghi chép kết quả theo dõi
4.4 Đánh giá kết quả xử lý bệnh
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
1.1. Lựa chọn phương pháp xử lý bệnh do dinh dưỡng ở ĐVTS;
1.2. Lựa chọn thức ăn, khẩu phần ăn phù hợp nhu cầu phát triển của ĐVTS
1.3 Lựa thuốc (thực phẩm bổ sung) và phương pháp dùng xử lý bệnh do dinh dưỡng;
1.4. Xác định liều lượng thuốc dùng trị bệnh;
1.5. Xác định khối lượng thuốc cần dùng;
1.6. Sử dụng thuốc đúng kỹ thuật.
2. Kiến thức thiết yếu
2.1. Các biện pháp xử lý bệnh do dinh dưỡng;
2.2. Nhu cầu dinh dưỡng của ĐVTS theo từng giai đoạn phát triển
2.3. Thuốc hay thực phẩm bổ sung xử lý bệnh do dinh dưỡng ở ĐVTS;
2.4. Phương pháp sử dụng thuốc xử lý bệnh dinh dưỡng;
2.5. Phương pháp xác định khối lượng thuốc cần dùng.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Giáo trình về Bệnh động vật thủy sản, biện pháp xử lý bệnh do dinh dưỡng trên ĐVTS; 
- Vật liệu: ĐVTS, Vitamin, khoáng chất, thức ăn cho ĐVTS;
- Dụng cụ, thiết bị: Cân, Máy sục khí, dây dẫn khí, đá sủi, cốc đong, gáo, xô, chậu, bảo hộ lao động, quần áo lội nước, …. 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp


[bookmark: _Toc23515470]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Lưu giữ ĐVTS
MÃ SỐ: CM47
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
1. Chuẩn bị nơi lưu giữ động vật thủy sản
1.1. Xác định hình thức lưu giữ
1.2. Chọn nơi lưu giữ
1.3. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư cho lưu giữ
2.  Đưa ĐVTS vào lưu giữ
2.1. Xác định đối tượng lưu giữ
2.2. Xác định thời gian lưu giữ
2.3. Chọn mật độ lưu giữ  
2.3. Chọn diện tích lưu giữ
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Chọn nơi lưu giữ ĐVTS;
- Xác định mật độ lưu giữ phù hợp;
- Chọn diện tích lưu giữ phù hợp.
2. Kiến thức thiết yếu
- Phương pháp tính mật độ lưu giữ;
- Phương pháp tính diện tích lưu giữ.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Đặc điểm sinh học sinh sản của ĐVTS; 
- Vật liệu: ĐVTS;
- Dụng cụ, thiết bị: cân, lưới, vợt, thước, máy tính, bảo hộ lao động 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát, đối chiếu với quy trình;
- Quan sát thao tác, đối chiếu với thao tác chuẩn;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.






[bookmark: _Toc23515471]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Tư vấn chọn, sử dụng vật tư, thiết bị và sản phẩm thủy sản 
MÃ SỐ: CM48

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
1. Gặp mặt khách hàng
1.1. Giới thiệu các loại thuốc phục vụ nghề nuôi trồng thủy sản
1.2. Giới thiệu các loại dụng cụ, thiết bị phục vụ nuôi trồng thủy sản
1.3. Giới thiệu các loại thức ăn trong nuôi trồng thủy sản
1.3. Giới thiệu con giống
1.4. Giới thiệu các loại sản phẩm thủy sản làm thực phẩm
2. Tư vấn cho khách hàng
2.1. Chọn loại thuốc phù hợp
2.2. Chọn loại dụng cụ, thiết bị phù hợp
2.3. Chọn loại thức ăn phù hợp
2.4. Chọn con giống chất lượng tốt  
2.5. Chọn thời điểm bán sản phẩm đạt hiệu quả kinh tế
3. Sử dụng vật tư, thiết bị và sản phẩm thủy sản
3.1. Hướng dẫn cách sử dụng dụng cụ và vận hành thiết bị
3.3. Hướng dẫn cách sử dụng thuốc, thức ăn
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Chọn thuốc, loại thức ăn theo giai đoạn phát triển của đối tượng nuôi;
- Chọn đối tượng nuôi phù hợp;
- Tính liều lượng thuốc hợp lý cho quá trình sản xuất;
- Tính khẩu phần ăn và đánh giá ưu, nhược điểm một số loại thức ăn đang bán trên thị trường.
- Truyền tải “vừa” đủ thông tin sản phẩm đến khách hàng;
- Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp cho khách hàng biết về giá trị, lợi ích sản phẩm. 
2. Kiến thức thiết yếu
- Phân tích các bước giới thiệu sản phẩm;
- Phân tích được một số tâm lý khách hàng thường gặp
- Đặc điểm dinh dưỡng và nhu cầu dinh dưỡng của một số ĐVTS 
- Phân tích ưu, nhược điểm một số loại dụng cụ, thiết bị, thuốc, thức ăn đang bán trên thị trường và được sử dụng trong NTTS;
- Đánh giá chất lượng con giống, tính khẩu phần ăn; kỹ thuật sử dụng thức ăn; hiệu quả sử dụng thức ăn trong NTTS. 
- Phân tích yêu cầu kỹ thuật của con giống;
- Phân tích được phương pháp sử dụng thuốc, hóa chất trong NTTS; 
- Phương pháp tiếp cận ban đầu với khách hàng, tìm hiểu thông tin vùng nuôi và khách hàng;
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Đặc điểm dinh dưỡng của ĐVTS; Tài liệu về Marketing
- Vật liệu: ĐVTS, thuốc, thức ăn;
- Dụng cụ, thiết bị: cân, máy tính 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Quan sát thao tác;
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.



















[bookmark: _Toc23515472]TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Bán sản phẩm và chăm sóc khách hàng
MÃ SỐ: CM49
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  
1. Giới thiệu sản phẩm
1.1. Cung cấp thông tin chất lượng sản phẩm
1.2. Cung cấp thông tin giá sản phẩm
1.3. Phân tích ưu nhược điểm của sản phẩm
1.4. Khuyên lựa chọn sản phẩm
1.5. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm
2. Bán sản phẩm
2.1. Chốt lại thương vụ đàm phán sản phẩm 
2.2. Phân tích lợi ích khi lựa chọn sản phẩm
2.3. Đưa ra các chính sách thương mại
2.4. Ghi nhận đòi hỏi quyền lợi của khách hàng
2.5. Ký kết hợp đồng mua bán sản phẩm
3. Chăm sóc khách hàng
3.1. Duy trì mối quan hệ với khách hàng
3.2. Giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng
3.3. Thực hiện chính sách thương mại đã cam kết
3.4. Đưa ra chính sách thương mại mới có lợi cho khách hàng
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng quan trọng
- Truyền tải “vừa” đủ thông tin sản phẩm đến khách hàng;
- Giải thích cho khách hàng giá trị, lợi ích sản phẩm và sự khác biệt so với sản phẩm khác;
- Đàm phán và thương lượng.
- Duy trì quan hệ với khách hàng;
- Giải quyết sự cố khiếu nại;
- Xác định chính sách thương mại công ty.
2. Kiến thức thiết yếu
- Phương pháp đàm phán thương lượng giá sản phẩm;
- Nghệ thuật bán hàng
- Tâm lý khách hàng;
- Thông tin về sản phẩm;
- Chính sách thương mại công ty.
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Tài liệu: Nghệ thuật bán hàng
- Vật liệu: Hình ảnh sản phẩm, giấy, bút, ;
- Dụng cụ, thiết bị: cân, lưới, vợt, băng ca, bảo hộ lao động
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
- Theo dõi quá trình thực hiện;
- Mô phỏng tình huống;
- Nghiên cứu tình huống;
- Kiểm tra kiến thức liên quan bằng phương pháp hỏi đáp.
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